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LỜI NÓI ĐẦU 

 

Các em học sinh lớp 5 thân mến! 

Để giúp học sinh đáp ứng tốt yêu cầu ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá năng lực 

khi vào lớp 6 THCS, trường THCS & THPT Lê Quý Đôn đã nghiên cứu và xây dựng bộ 

sách “Hướng dẫn ôn thi đánh giá năng lực tuyển sinh lớp 6”. Đây là một cuốn sách giúp 

các em định hướng ôn tập tham dự kì thi đánh giá năng lực khi xét tuyển vào các lớp mô 

hình E, G. Bên cạnh đó, cuốn sách còn giúp các em hệ thống hóa, củng cố kiến thức trọng 

tâm và rèn luyện những kĩ năng thiết yếu nhằm tiếp cận thuận lợi nhất với chương trình 

học lớp 6 theo chương trình GDPT 2018. 

Cuốn sách có nội dung chính gồm hướng dẫn ôn tập các môn Tiếng Việt, Toán, Tiếng 

Anh và các đề tham khảo để học sinh ôn luyện. Đề tham khảo được biên soạn theo bốn mức 

độ nhận thức: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao với nguyên tắc bám 

sát những yêu cầu cần đạt trong chương trình lớp 5; đảm bảo tính giáo dục, tính vừa sức, 

tính phát triển và thúc đẩy kĩ năng tự đọc, tự học của học sinh; thuận tiện, dễ sử dụng. Số 

lượng đề tham khảo các môn gồm: 05 đề môn Tiếng Việt, 10 đề môn Toán và 10 đề môn 

Tiếng Anh. 

Để sử dụng cuốn sách hiệu quả các em học sinh cần hiểu được cấu trúc của sách, 

chức năng của mỗi phần, mỗi môn học. Để ôn tập và thi đạt kết quả tốt, các em cần thực 

hiện nghiêm túc các nội dung mà sách đã hướng dẫn, bám sát các bài học trong sách giáo 

khoa và chương trình lớp 5, biết kết nối những kiến thức, kĩ năng đã học với thực tế cuộc 

sống, với những trải nghiệm cá nhân sao cho phù hợp và hiệu nhất. 

Để xây dựng được cuốn tài liệu này dành tặng các em, BGH trường THCS & THPT 

Lê Quý Đôn và các thầy cô giáo của nhà trường đã dành nhiều tâm huyết. Hy vọng tài liệu 

này sẽ hỗ trợ tốt cho các em trong việc ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi. Chúc các em học sinh 

ôn tập thật tốt, tham gia kỳ thi đánh giá năng lực vào lớp 6 đạt kết quả cao và sớm tụ hội 

dưới mái trường THCS và THPT Lê Quý Đôn! 

Xin trân trọng giới thiệu cùng quý thầy cô và các em học sinh ! 

Lưu ý: Tài liệu này chỉ lưu hành nội bộ! 

  

                                                                              Nhóm biên soạn 
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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP MÔN TIẾNG VIỆT 

 

A. PHẠM VI KIẾN THỨC, KỸ NĂNG 

I. Kiến thức, kĩ năng đọc hiểu 

1. Đọc hiểu nội dung, nghệ thuật của văn bản (câu văn, đoạn văn bản) 

2. Đọc hiểu kiến thức tiếng Việt 

a. Từ 

- Nghĩa của từ 

- Từ xét về cấu tạo: Từ đơn, từ phức (từ ghép, từ láy) 

- Từ xét về nghĩa: Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa 

b. Từ loại: Danh từ, động từ, tính từ, đại từ, kết từ 

c. Câu 

- Thành phần câu: 

+ Thành phần chính: chủ ngữ, vị ngữ 

+ Thành phần phụ: trạng ngữ 

- Các kiểu câu: 

+ Câu chia theo cấu tạo: câu đơn, câu ghép. 

+ Câu chia theo mục đích nói: câu kể, câu hỏi, câu cảm, câu khiến.  

c. Dấu câu: dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, dấu ngoặc kép,... 

d. Các phép liên kết câu: Phép thế, phép lặp, phép nối 

e. Thành ngữ, tục ngữ 

g. Các biện pháp tu từ: So sánh, nhân hóa, điệp ngữ… 

h. Chính tả 

II. Kiến thức, kĩ năng phần viết 

1. Viết bài văn kể chuyện 

2. Viết bài văn tả cảnh 

B. CẤU TRÚC ĐỀ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 

1. Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm 100% (20 câu với các mức độ nhận thức: 

nhận biết, thông hiểu, vận dụng) 

2. Thời gian làm bài: 30 phút 

C. MỘT SỐ ĐỀ THAM KHẢO  
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ĐỀ SỐ 01 

Hãy lựa chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây: 

Câu 1. Từ “miệng” trong trường hợp nào dưới đây được dùng với nghĩa chuyển? 

A. Cô bé có khuôn miệng nhỏ nhắn, xinh xắn trông rất dễ thương. 

B. Cậu đừng suốt ngày chỉ biết “há miệng chờ sung” như thế. 

C. Dân gian vẫn nói “miệng ăn núi lở”, quả đúng không sai. 

D. Miệng hố được che đậy rất kĩ càng, đây chính là cái bẫy để bắt thú dữ. 

Câu 2. Tập hợp từ nào dưới đây đều là từ láy? 

A. Rậm rạp, lung linh, rơm rạ, nồng nàn, hăng hắc, học hỏi, chăm chỉ  

B. Rậm rạp, nồng nàn, chăm chỉ, bãi bờ, hăng hắc, lạnh lùng, lung linh 

C. Rậm rạp, nồng nàn, lung linh, học hỏi, hăng hắc, tươi tốt, chăm chỉ 

D. Rậm rạp, lạ lùng, xinh xắn, chăm chỉ, nồng nàn, hăng hắc, lung linh. 

Câu 3. Xét theo mục đích nói, câu: “Từ mặt nước sông, những cánh chim bé bỏng 

và ướt át đột ngột bứt khỏi dòng nước bay lên.” là 

A. câu kể.                         B. câu hỏi. 

C. câu cảm.      D. câu khiến 

Câu 4. Từ nào dưới đây có nghĩa là tài năng đạt đến độ tinh xảo, điêu luyện trong 

nghề nghiệp? 

A. Tài sản      B. Tài nghệ  

D. Tài lộc      D. Tài trợ 

Câu 5. Các vế của câu ghép: “Mặc dù nhà Lan cách xa trường nhưng bạn ấy luôn 

đi học đúng giờ.” được nối với nhau bằng cách nào dưới đây? 

A. Nối bằng một kết từ    B. Nối bằng cặp kết từ 

C. Nối bằng dấu câu    D. Nối bằng cặp từ hô ứng 

Câu 6. Từ “cờ” trong câu: “Cờ đỏ sao vàng là quốc kì của nước ta.” đồng âm với 

từ “cờ” trong câu nào dưới đây? 

A. Lá cờ tung bay phấp phới trên đỉnh núi Phan-xi-păng. 

B. Lễ Thượng cờ diễn ra thật trang trọng ở quảng trường. 

C. Chủ nhật hàng tuần, em thường chơi cờ vua với ông nội. 

D. Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.  

Câu 7. Những từ ngữ nào dưới đây phù hợp để điền lần lượt vào chỗ trống 

trong câu: “Ngọc luôn …… bố mẹ …… tiền để gửi về cho bà nội ở quê.” giúp câu 

văn đảm bảo về nội dung diễn đạt và đúng chính tả? 

A. giấu diếm, giành dụm                        B. giấu giếm, giành giụm 

C. giấu giếm, dành dụm                         D. dấu diếm, dành dụm 
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Câu 8. Từ nào dưới đây phù hợp để thay thế cho từ in đậm trong câu: “Thảo là lớp 

trưởng gương mẫu của lớp tôi. ..........thường giúp đỡ chúng tôi rất nhiệt tình” ? 

A. Họ                                                              B. Bạn ấy 

C. Chúng ta                                                    D. Chúng tôi 

Câu 9. Hình ảnh nào dưới đây phù hợp để miêu tả ngoại hình của một em bé ba 

tuổi? 

A. Đôi má bầu bĩnh, hồng hào   B. Mái tóc dài chấm gót chân 

C. Đôi bàn tay gầy guộc, nhăn nheo  D. Lưng còng, bước đi chậm chạp 

Câu 10. Chủ ngữ của câu: “Trong gian phòng lớn tràn ngập ánh sáng, những bức 

tranh của thí sinh treo kín bốn bức tường.” là 

A. trong gian phòng lớn        B. tràn ngập ánh sáng 

C. những bức tranh của thí sinh                     D. treo kín bốn bức tường 

Câu 11. Câu thơ: “Đất nước như vì sao” sử dụng biện pháp tu từ 

A. điệp từ.                              B. ẩn dụ. 

C. so sánh.      D. nhân hóa.                         

Câu 12. Lựa chọn nào sau đây truyền tải chính xác những kinh nghiệm về lao động, 

sản xuất mà tác giả dân gian muốn gửi gắm trong câu tục ngữ: “Mau sao thì nắng, 

vắng sao thì mưa”? 

A. Nếu tối hôm trước sao chạy đi nhanh thì sáng ngày hôm sau trời nắng còn sao 

đi chậm thì trời mưa. 

B. Nếu tối hôm trước nhiều sao thì hôm sau trời nắng, nếu tối hôm trước ít sao thì 

hôm sau trời mưa. 

C. Nếu có loại sao mau thì trời sẽ nắng, nếu có loại sao vắng thì trời sẽ mưa. 

D. Nếu tối hôm trước sao đi vắng thì sáng hôm sau trời sẽ có mưa to. 

Câu 13. Cặp kết từ nào dưới đây phù hợp điền vào chỗ trống trong câu: “…tôi luôn 

cố gắng, nỗ lực trong học tập…cuối học kì, tôi đã đạt học sinh xuất sắc.” ? 

A. Mặc dù… nhưng…    B. Tuy…nhưng… 

C. Sở dĩ… cho nên…    D. Vì …nên 

Câu 14. Biện pháp tu từ nhân hóa được sử dụng trong câu thơ: “Tiếng còi giục 

ngoài ga.” có tác dụng gì? 

A. Gợi tả âm thanh “tiếng còi” hiện lên gần gũi, sinh động mang đặc điểm của con 

người với sự chậm rãi, khoan thai, nhẹ nhàng. 

B. Gợi tả âm thanh “tiếng còi” hiện lên sinh động, mang đặc điểm của con người 

với sự hối hả, giục giã, khẩn trương. 

C. Gợi tả âm thanh “tiếng còi” hiện lên với sự mong mỏi, đợi chờ, mang những 

hành động, đặc điểm giống như con người. 

D. Gợi tả âm thanh “tiếng còi” hiện lên chân thực, sống động với sự chậm chạp, 

thong thả, mang những đặc điểm giống như con người. 

Câu 15. Thành ngữ “Một nắng hai sương” có nghĩa là 

 A. làm việc ngoài trời nắng.   B. làm việc khi sương đã xuống. 

C. làm việc cực nhọc, vất vả.   D. làm việc vào buổi đêm.  
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Câu 16. Cần biến đổi câu: “Những chiếc lá cây gạo buồn thiu, cụp xuống ủ ê.” 

theo cách nào dưới đây để tạo được một câu ghép? 

A. Bỏ cụm từ “Những chiếc lá” đi, thay dấu phẩy bằng dấu chấm và giữ nguyên vị 

trí của các từ còn lại trong câu 

B. Đảo cụm từ “cây gạo buồn thiu” lên đầu câu, thay đổi vị trí của dấu phẩy, viết 

hoa phụ âm đầu của chữ “cây” và không viết hoa chữ “những”  

C. Thêm cụm từ “mỗi khi xuân về” vào trước từ “Những”, thay đổi vị trí của dấu 

phẩy, giữ nguyên cách viết hoa và những từ ngữ còn lại trong câu 

D. Thay cụm từ “Những chiếc lá” bằng cụm từ “những bông hoa”, giữ nguyên vị 

trí của các dấu câu và những từ còn lại trong câu 

Câu 17. Trạng ngữ được in đậm trong câu: “Buổi sáng, trong vườn cây, những chú 

chim hót véo von” dùng để chỉ 

A.   nơi chốn.      B.  nguyên nhân.     

C.   thời gian.     D.  cách thức. 

Câu 18. Từ “vắng vẻ” thuộc từ loại nào dưới đây? 

A. Danh từ      B. Tính từ           

C. Động từ      D. Đại từ 

Câu 19. Từ ngữ nào dưới đây đồng nghĩa với từ “trẻ nhỏ”? 

A.   Trẻ đẹp      B.   Trẻ trung          

C.   Trẻ em      D.   Trẻ hóa 

Câu 20. Dòng nào dưới đây nêu đúng công dụng của dấu gạch ngang trong đoạn 

văn: “Con cá sấu này màu da xám ngoét như da cây bần, gai lưng mọc chừng ba 

đốt ngón tay, trông dễ sợ. Cái đuôi dài – bộ phận khỏe nhất của con vật kinh khủng 

dùng để tấn công – đã bị trói xếp vào bên mạng sườn.” 

A.   Đánh dấu lời dẫn trực tiếp của nhân vật 

B.   Đánh dấu phần chú thích, giải thích 

C.   Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê 

D.   Đánh dấu từ được dùng với ý nghĩa đặc biệt 
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ĐỀ SỐ 02 

Hãy lựa chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây: 

Câu 1. Từ “mắt” trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa chuyển? 

A. Quả na đã mở mắt.              B. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. 

C. Ánh sáng xanh rất có hại cho mắt.            D. Chị ấy mắt một mí.  

Câu 2. Xét theo mục đích nói, câu: “Hôm nay trời rất đẹp.” thuộc kiểu 

A. câu hỏi                          B. câu kể 

C. câu cảm                                     D. câu khiến 

Câu 3. Tập hợp từ nào dưới đây bao gồm cả từ láy gợi tả âm thanh và từ láy gợi tả 

hình ảnh? 

A. Khúc khích, ríu rít, loảng xoảng, thướt tha, ngoằn ngoèo, tập tễnh 

B.  Lộp độp, răng rắc, lanh canh, loảng xoảng, ầm ầm, ồn ào 

C.   Khúc khích, lộp độp, loảng xoảng, leng keng, chan chát, rì rào 

D. Lênh khênh, thướt tha, ngoằn ngoèo, chót vót, nhấp nhô, lập lòe 

Câu 4. Từ nào dưới đây có nghĩa là nêu ra để xem xét, giải quyết? 

A. Đề cử                 B. Đề xuất 

D. Đề bạt                 D. Đề án 

Câu 5. Các vế của câu ghép: “Trong vườn, hoa lặng lẽ tỏa hương, những chú ong 

thầm lặng hút mật đem lại ngọt bùi cho đời.” được nối với nhau bằng cách nào 

dưới đây? 

A. Nối bằng cặp từ hô ứng                       B. Nối bằng cặp kết từ 

C. Nối bằng một kết từ                            D. Nối bằng dấu câu 

Câu 6. Từ “bàn” trong câu: “Trên bàn lúc nào cũng có lọ hoa tươi.” đồng âm với 

từ “bàn” trong câu nào dưới đây? 

A. Mọi người bàn cả buổi sáng mới đi đến kết luận. 

B. Sau bữa tiệc, những chiếc bàn ăn đã được lau dọn sạch sẽ. 

C. Bố em vừa mới sắm một bộ bàn ghế mới rất đẹp. 

D. Bàn làm việc của cô ấy lúc nào cũng được sắp xếp gọn gàng. 

Câu 7. Các từ ngữ nào dưới đây phù hợp để điền lần lượt vào chỗ trống trong câu: 

“Cậu ấy ….. phát hiện ra chỗ tiền mình ….. bấy lâu đã không cánh mà bay.” giúp 

câu văn đảm bảo về nội dung và đúng chính tả? 

A. giật mình, dành dụm     B. giật mình, giành dụm 

C. dật mình, dành dụm                                 D. dật mình, rành rụm 

Câu 8. Lựa chọn nào dưới đây phù hợp để điền vào chỗ trống trong câu văn: “Cơn 

gió ……thổi qua khu vườn rồi đem vào căn phòng một mùi hương man mát.? 

A. vù vù       B. nhè nhẹ 

C. vun vút        D. lạnh lẽo 
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Câu 9. Trong hai dòng thơ: “Trăng hồng như quả chín/ Lửng lơ lên trước nhà”, 

vầng trăng được so sánh với hình ảnh nào dưới đây? 

A. quả chín               B. cánh rừng xa 

C. lửng lơ        D. trăng hồng 

Câu 10. Khi miêu tả cảnh mùa đông, hình ảnh nào dưới đây là lựa chọn phù hợp 

nhất? 

A. Nắng vàng rực rỡ, chim hót líu lo. 

B. Bầu trời xám xịt, gió bấc thổi vù vù. 

C. Bầu trời trong xanh không một gợn mây. 

D. Mưa bay lất phất, hoa đào khoe sắc. 

Câu 11. Thành ngữ “Rừng vàng biển bạc” có nghĩa là 

A. trên rừng, dưới biển có nhiều của ngon, vật lạ quý hiếm. 

B. những món ăn ngon chỉ có ở trên núi và dưới biển. 

C. chỉ những khó khăn, thử thách mà con người cần vượt qua. 

D. chỉ sự giàu có, phong phú của tài nguyên thiên nhiên đất nước. 

Câu 12. Chủ ngữ của câu: “Dưới ánh nắng chói chang, bác nông dân đang cày 

ruộng.” là 

A. dưới ánh nắng                                      B. bác nông dân 

C. cày ruộng                                          D. dưới ánh nắng chói chang 

Câu 13. Biện pháp điệp ngữ trong câu: “Tre xung phong vào xe tăng đại bác, tre 

giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín, tre hi sinh để bảo vệc con 

người” có tác dụng 

A. gợi hình ảnh cây tre gần gũi, thân thuộc, gắn bó với đời sống và cuộc đấu tranh 

của nhân dân. 

B. miêu tả hoạt động, tính chất, đặc điểm của cây tre gần gũi, có nét tương đồng 

với nhân dân. 

C. nhấn mạnh vai trò của cây tre trong công cuộc chiến đấu bảo vệ tổ quốc của 

nhân dân. 

D. diễn tả sự anh dũng của cây tre trong đời sống hàng ngày và gắn bó với nhân 

dân trong kháng chiến.  

Câu 14. Trong câu: “Mùa thu, vạt hoa cúc dại cũng nở bung hai bên đường. Những 

bông hoa cúc xinh xinh dịu dàng, lung linh như từng tia nắng nhỏ.” có 

A. một động từ                     B. hai động từ  

C. ba động từ                                 D. bốn động từ 
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Câu 15. Từ đồng nghĩa được phân loại thành 

A.   từ đồng nghĩa toàn bộ và từ đồng nghĩa tương đối. 

B.   từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa tương đối. 

C.   từ đồng nghĩa hoàn toàn và từ đồng nghĩa không hoàn toàn. 

D.   từ đồng nghĩa toàn bộ và từ đồng nghĩa không hoàn toàn. 

Câu 16. Lựa chọn nào sau đây truyền tải chính xác những kinh nghiệm về lao động, 

sản xuất mà tác giả dân gian muốn gửi gắm trong câu tục ngữ: “Làm ruộng ba năm 

không bằng chăn tằm một lứa” ? 

A. đề cao việc làm ruộng hơn so với việc chăn nuôi tằm. 

B. đề cao vai trò của việc làm ruộng và chăn nuôi tằm. 

C. đề cao giá trị và hiệu quả của việc chăn nuôi tằm so với làm ruộng. 

D. đúc kết kinh nghiệm về việc cứ ba năm làm ruộng thì một năm chăn tằm. 

Câu 17. Cặp kết từ nào dưới đây phù hợp điền vào chỗ trống trong câu: “….Lan 

học giỏi….bạn ấy còn rất chăm chỉ.” 

A. Tuy… nhưng     B. Không những…mà… 

C. Giá… thì…     D. Mặc dù… nhưng… 

Câu 18. Trạng ngữ được in đậm trong câu: “Trên mấy cành cây cao, tiếng chim, 

tiếng ve cất lên inh ỏi, râm ran.” dùng để chỉ 

A. điều kiện               B. địa điểm 

C. thời gian                        D. phương tiện 

Câu 19. Cần biến đổi hai câu: “Mùa xuân, phượng ra lá. Lá xanh um, mát rượi, 

ngon lành như lá me non.” theo cách nào dưới đây để tạo được một câu đơn? 

A. Bỏ dấu chấm ở cuối câu thứ nhất và từ “Lá” ở đầu câu thứ hai đi, giữ nguyên 

các từ và dấu câu còn lại. 

B. Thêm cụm từ “ta thường thấy” vào trước chữ “phượng”, giữ nguyên dấu câu và 

các từ còn lại trong câu. 

C. Bỏ chữ “Mùa xuân” ở đầu câu thứ nhất đi và giữ nguyên các từ còn lại trong 

câu, dấu câu không thay đổi.  

D. Thay tất cả các dấu chấm thành dấu phẩy và giữ nguyên vị trí của các từ, các 

dấu còn lại trong câu. 

Câu 20. Trường hợp nào sau đây cần sử dụng dấu chấm hỏi ở cuối câu? 

A.   Bố tôi làm kĩ sư ngành công nghệ thông tin 

B.   Ngày mai, bạn có đi Hà Nội không 

C.   Cứ đến đầu tháng năm là tiếng ve lại rộn ràng 

D.  Bông hôm qua kia thật đẹp quá 
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ĐỀ SỐ 03 

Hãy lựa chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây: 

Câu 1. Trong các từ sau đây, từ nào không phải là từ láy?                              

A. Ròng rã                          B. Nao núng        

C. Vững vàng                             D. Tóc tai 

Câu 2. Từ “tay” trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc? 

A. Chị ấy một tay nuôi ba đứa con nhỏ.         B. Anh ấy thật là cao tay.  

C. Bà em đã khỏi đau tay rồi.                         D. Ông ấy có quyền lực trong tay.   

Câu 3. Xét theo mục đích nói, câu: “Nó vẫn ở ngoài đó hay đã về rồi?” thuộc kiểu  

A. câu kể.      B. câu hỏi. 

C. câu cảm.      D. câu khiến. 

Câu 4. Từ nào dưới đây có nghĩa là chiếm giữ một mình, không chia sẻ với ai ? 

A. Độc tài                                                    B. Độc đoán         

C. Độc chiếm                                               D. Độc nhất 

Câu 5. Dòng nào bên dưới nêu đúng số lượng câu ghép và cách nối các vế câu 

ghép trong đoạn văn:  

“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu 

của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, 

nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, 

khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.”  

A. Một câu ghép, các vế câu được nối với nhau bằng các dấu phẩy. 

B. Hai câu ghép, các vế câu được nối với nhau bằng các từ có tác dụng nối. 

C. Ba câu ghép, các vế câu được nối với nhau bằng các dấu phẩy. 

D. Ba câu ghép, câu thứ nhất các vế câu được nối với nhau bằng các dấu phẩy, câu 

thứ hai các vế câu được nối với nhau bằng các từ nối. 

Câu 6. Những từ đồng âm trong câu: “Con ngựa đá con ngựa đá.” có tác dụng 

A. giúp cho câu văn mang sắc thái trang trọng. 

B. giúp cho câu văn thú vị, hấp dẫn. 

C. giúp cho câu văn dễ hiểu. 

D. giúp cho câu văn có hàm ý sâu sắc. 

Câu 7. Các từ ngữ nào dưới đây phù hợp để điền lần lượt vào chỗ trống trong câu: 

“Hắn ta thật liều, …. người mà vẫn ăn mặc ….” giúp câu văn đảm bảo về nội dung 

diễn đạt và đúng chính tả? 

A. rét dun, phong phanh    B. rét run, phong phanh 

C. rét giun, phong thanh                       D. rét dun, phong thanh 
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Câu 8. Thành ngữ nào sau đây chỉ “ý tưởng viển vông, thiếu thực tế thiếu tính khả 

thi”? 

A. Đeo nhạc cho mèo                                     B. Đẽo cày giữa đường 

C. Ếch ngồi đáy giếng                           D. Thầy bói xem voi 

Câu 9. Trong các nhóm từ sau, nhóm nào chỉ gồm các danh từ? 

A. Học sinh, sách vở, lớp học, thành thật, bảng con 

B.  Nhân dân, rặng dừa, cái đẹp, sự sống, ánh nắng 

C.  Túi xách, cơn mưa, lạnh lẽo, sách vở, giáo viên 

D.  Dãy núi, ngày ngày, bàn cờ, búp bê, vạm vỡ 

Câu 10. Lựa chọn nào dưới đây phù hợp để điền vào chỗ trống trong câu: “Chắc 

anh cũng muốn ôm con, hôn con, nhưng hình như cũng lại sợ …… giẫy lên bỏ chạy, 

nên anh chỉ đứng nhìn nó”. 

A. bạn                                  B. các con 

C. nó                                                     ̀  D. chúng nó 

Câu 11. Hình ảnh nào dưới đây không phù hợp để miêu tả một người công nhân 

đang làm việc trên công trường? 

A. Đôi bàn tay gân guốc, chai sạm 

B. Đầu đội mũ bảo hộ lao động 

C. Đầu đội nón, luôn tay cấy mạ non 

D. Khuôn mặt lem luốc, dính đầy bụi đất 

Câu 12. Câu: “Hôm gặp được thần tượng, tất cả các bạn, trong đó có cả nó đều 

cứ lâng lâng, vui không tả nổi.” có chủ ngữ là: 

A. hôm gặp được thần tượng                      B. tất cả các bạn 

C. trong đó có cả nó                                        D. đều cứ lâng lâng 

Câu 13. Những biện pháp tu từ nào đã được sử dụng trong đoạn thơ: 

"Ao làng trăng tắm, mây bơi 

Nước trong như mắt người tôi yêu" 

                                              (Hoàng Tố Nguyên) 

A. Nhân hoá, ẩn dụ                          B. Điệp ngữ, nhân hóa 

C. So sánh, ẩn dụ                            D. Nhân hóa, so sánh 

Câu 14. Trạng ngữ không được dùng để 

A.   chỉ nguyên nhân, mục đích của hành động được nói đến trong câu. 

B.   chỉ thời gian và nơi chốn diễn ra hành động được nói đến trong câu. 

C.   chỉ phương tiện, cách thức của hành động được nói đến trong câu. 

D.   chỉ chủ thể của hành động được tác giả nói đến trong câu. 
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Câu 15. Từ ngữ nào dưới đây đồng nghĩa với từ “trẻ em” ? 

A.   Thiếu tá                     B.   Thiếu thời 

C.   Thiếu nhi            D.   Thiếu phụ 

Câu 16. Trong những câu sau, câu nào cần thêm dấu phẩy để ngăn cách trạng ngữ 

với các thành phần chính của câu? 

A.   Đầu năm học mới mẹ hay đưa em đi mua sách vở, đồ dùng học tập. 

B.   Những triển lãm nghệ thuật đương đại luôn thu hút các bạn trẻ. 

C.   Bản nhạc vang lên khiến khán phòng đang ồn ào bỗng yên tĩnh đến lạ kì. 

D.   Hoàng rất thích xem múa rối nước và các loại hình nghệ thuật dân gian. 

Câu 17. Biện pháp nhân hóa trong câu: “Trên bến cảng tàu mẹ, tàu con nhộn nhịp 

ra vào bến” có tác dụng 

A. giúp tái hiện khung cảnh thiên nhiên trên sông nước đông vui, tấp nập trong đời 

sống hàng ngày của con người. 

B. giúp nhấn mạnh khung cảnh thiên nhiên tràn ngập niềm vui, tiếng cười trong đời 

sống hàng ngày của con người. 

C. giúp gợi hình ảnh đông vui, nhộn nhịp trên bến cảng, hình ảnh tàu thuyền trở 

nên gần gũi với con người. 

D. giúp câu văn trở nên giàu hình tượng hơn, diễn tả những hình ảnh tươi vui, nhộn 

nhịp trong cuộc sống hàng ngày.  

Câu 18. Vế câu nào bên dưới thích hợp điền vào chỗ trống trong câu: Giá như 

chân không bị thương .............................tạo thành câu ghép chỉ điều kiện/ giả thiết 

– kết quả  

A. nên tôi sẽ được tham gia trận đấu này.   

B. thì quả bóng đã nằm gọn trong lưới. 

C. mà thủ môn đó đã bắt gọn trái banh.   

D. và không bị tâm lí thi đấu chi phối. 

Câu 19. Cặp kết từ nào dưới đây phù hợp điền vào chỗ trống trong câu: “…. trời 

trở lạnh…. Tuệ vẫn lùa đàn trâu ra đồng.” 

A. Nếu… thì…              B. Do… nên… 

C. Giá như… thì…    D. Mặc dù… nhưng… 

Câu 20. Câu nào sau đây trái nghĩa với câu tục ngữ: “Rét tháng ba bà già chết 

cóng” ? 

A. Tháng ba mưa đám, tháng tám mưa cơn. 

B. Bao giờ cho đến tháng ba/ Hoa gạo rụng xuống bà già cất chăn. 

C. Mưa tháng ba hoa đất/ Mưa tháng tư hư đất. 

D. Bao giờ cho đến tháng ba/ Hoa gạo rụng xuống thì tra hạt vừng. 
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ĐỀ SỐ 04 

Hãy lựa chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây: 

Câu 1. Câu văn: “Trong im ắng, hương vườn thơm thoảng bắt đầu rón rén bước 

ra và tung tăng trong ngọn gió nhẹ, nhảy lên cỏ, trườn theo những thân cành.” 

(Phạm Đức) có bao nhiêu vị ngữ? 

A. Một vị ngữ                        B. Hai vị ngữ 

C. Ba vị ngữ            D. Bốn vị ngữ 

Câu 2. Câu nào dưới đây là câu ghép? 

A. Tia nắng ban mai xuyên qua kẽ lá, làm cho chú chim non bừng tỉnh giấc.  

B. Đám sẻ non nhảy nhót, nhặt những hạt thóc còn vương lại trên mảnh sân vuông. 

C. Những chiếc lá được tắm no ánh nắng buổi sớm, rủ xuống thướt tha.  

D. Chúng tôi đi đến đâu, cả rừng cây rào rào chuyển động đến đấy. 

Câu 3. Câu nào sau đây không phải là câu kể? 

A. Một vài câu hỏi của tôi đến tận bây giờ vẫn chưa có câu trả lời. 

B. Con ruồi lấy làm khó hiểu, tìm đến hỏi ong mật rốt cuộc là tại vì sao. 

C. Bạn hãy tưởng tượng thử mình vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ. 

D. Giờ đây cá chuồn con đã biết thế nào là bầu trời bao la. 

Câu 4. Câu thơ: “Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao” (Trần Đăng Khoa) sử dụng 

biện pháp tu từ nào dưới đây? 

A. So sánh                                           B. Nhân hóa 

D. Điệp ngữ      D. Điệp từ 

Câu 5. Các vế của câu ghép: “Đường chân trời viền những dải mây mỏng màu 

hồng và ánh hoàng hôn tràn vào các ô cửa sổ không rèm.” được nối với nhau bằng 

cách nào sau đây? 

A. Nối bằng dấu câu      B. Nối bằng cặp kết từ 

C. Nối bằng kết từ       D. Nối bằng cặp từ hô ứng 

Câu 6. Từ “mắt” trong các từ: “mắt na, mắt bão, mắt cá chân” là  

A. từ đồng âm.     B. từ trái nghĩa. 

C. từ đồng nghĩa.                               D. từ đa nghĩa. 

Câu 7. Từ “bò” nào trong câu: “Kiến bò đĩa thịt bò” chỉ một hành động?   

A. Từ “bò” thứ nhất                               B. Từ “bò” thứ hai 

C. Cả hai từ “bò”                                 D. Không có từ nào 

Câu 8. Thành ngữ nào sau đây không nói về sự đoàn kết? 

A. Kề vai sát cánh                                    B. Muôn người như một 

C. Bốn biển một nhà      D. Yêu nước thương dân 
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Câu 9. Chủ ngữ trong câu: “Từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu 

úa, ngát dậy một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời.” là 

A. từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang màu úa.                                                     

B. từ trong biển lá xanh rờn đã bắt đầu ngả sang mà úa, ngát dậy. 

C. một mùi hương lá tràm bị hun nóng dưới mặt trời.                                

D. đã bắt đầu ngả sang mà úa, ngát dậy một mùi hương lá tràm.  

Câu 10. Trong câu thơ: “Chị Ong nâu nâu nâu nâu”, phép nhân hóa được tạo ra 

bằng cách nào dưới đây? 

A. Dùng từ vốn gọi người để gọi cho vật. 

B. Trò chuyện, xưng hô với vật như với người. 

C. Dùng từ chỉ hoạt động của người để chỉ hoạt động của vật. 

D. Dùng từ chỉ tình cảm của người để chỉ tình cảm của vật 

Câu 11. Đoạn văn: “Cây trong vườn bốn mùa lặng lẽ đơm hoa kết trái. Bọn trẻ 

chúng tôi cứ hồn nhiên hưởng hoa thơm, trái ngọt từ vườn cây nhà ông bà. Để rồi 

một hôm nào đó như hôm nay đây, tôi bùi ngùi tưởng nhớ người đã nhọc nhằn trồng 

cây cho chúng tôi hái quả.” có 

A. ba từ láy.      B. bốn từ láy.  

C. năm từ láy.     D. sáu từ láy. 

Câu 12. Khi miêu tả quang cảnh làng mạc ngày mùa có thể sử dụng hình ảnh nào 

dưới đây? 

A. Con đường trải nhựa dài tít tắp đến tận chân trời. 

B. Những dãy nhà san sát nhau, sáng rực ánh đèn màu.  

C. Không gian yên tĩnh, không một tiếng động. 

D. Cánh đồng như một tấm thảm màu vàng óng. 

Câu 13. Trong câu: “Từng ngôi sao lớn lần lượt hiện ra, đung đưa thật thấp và tựa 

hồ run rẩy, rung rinh trong làn gió nhẹ.” có 

A. một động từ.                     B. hai động từ.                       

C. ba động từ.                        D. bốn động từ. 

Câu 14. Từ nào dưới đây có tiếng “công” mang nghĩa là của nhà nước, của chung ? 

A. Công bằng     B. Công tâm 

C. Công viên     D. Công lí 

Câu 15. Cần biến đổi câu: “Nước chảy làm đá mòn.” theo cách nào dưới đây để 

tạo được một câu ghép? 

A. Bỏ từ “chảy” và “mòn” đi đồng thời thay dấu chấm bằng dấu phẩy 

B. Thay chữ “làm” bằng dấu phẩy và giữ nguyên các từ còn lại trong câu 

C. Thêm từ “Ngày xưa” vào đầu câu và không viết hoa chữ “nước” 

D. Thay từ “Nước” bằng từ “suối” và giữ nguyên vị trí các từ còn lại 
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Câu 16. Cặp kết từ nào dưới đây phù hợp điền vào chỗ trống trong câu: “... tôi về 

nhà sớm hơn .... bố mẹ tôi không phải lo lắng.”? 

A. Không những… mà còn   B. Tuy…nhưng 

C. Nếu… thì…     D. Mặc dù… nhưng… 

Câu 17. Biện pháp tu từ nhân hóa trong hai câu thơ: “Mầm cây tỉnh giấc vườn đầy 

tiếng chim” có tác dụng 

A. giúp nhấn mạnh và làm nổi bật quang cảnh đồng quê và mầm cây khi những đợt 

gió heo may ùa về. 

B. giúp người đọc dễ tưởng tượng ra khung cảnh thiên nhiên nơi đồng quê đông vui 

khi những đợt gió heo may ùa về. 

C. giúp câu thơ trở nên giàu hình ảnh, diễn tả không khí tươi vui, nhộn nhịp trong 

cuộc sống hàng ngày ở đồng quê. 

D. giúp gợi tả hình ảnh mầm cây trở nên gần gũi, sinh động với con người cũng có 

hành động vươn mình tỉnh giấc. 

Câu 18. Câu nào dưới đây không có trạng ngữ chỉ thời gian? 

A. Tháng giêng, trăng trong veo trên nền trời thăm thẳm. 

B. Cuối năm, các cửa hàng đều trang hoàng lộng lẫy. 

C. Trong vườn, hoa trái ngào ngạt hương thơm, rực rỡ sắc màu. 

D. Mùa hè, bầu trời rất nóng và cháy lên những tia sáng rực rỡ. 

Câu 19. Hai câu văn: “Chiều chiều, tôi thường ra đầu bản nhìn lên những vòm cây 

trám ngóng chim về. Người bản tôi nhìn lên cái ô xanh treo lơ lùng lưng trời ấy mà 

biết được sức gió.” được liên kết với nhau bằng những phép liên kết nào dưới đây? 

A. Phép lặp, phép thế     B. Phép lặp, phép nối 

C. Phép thế, phép nối     D. Chỉ có phép lặp 

Câu 20. Từ nào sau đây có nghĩa là “dành dụm, chăm chút, nâng niu cẩn thận từng 

tí một”? 

A. Chắt lọc      B. Tiết kiệm  

C. Chắt chiu      D. Kiên trì 
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ĐỀ SỐ 05 

Hãy lựa chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi dưới đây: 

Câu 1. Từ “xinh đẹp” thuộc từ loại nào dưới đây? 

A.  Danh từ      B. Động từ 

C. Tính từ      D. Đại từ 

Câu 2. Từ “ngọt” trong câu nào sau đây được dùng với nghĩa gốc? 

A. Tôi phải dỗ ngon dỗ ngọt nó mới nghe. 

B. Giọng nói của cô ấy mới ngọt làm sao! 

C. Con dao này được mài sắc ngọt. 

D. Cốc nước đường này ngọt quá! 

Câu 3. Tên cơ quan, tổ chức nào sau đây không viết hoa đúng quy tắc? 

A. Nhà máy Thủy điện Hòa Bình  B. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch 

C. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia  D. Quỹ bảo vệ Môi trường Việt Nam 

Câu 4. Từ nào dưới đây có nghĩa là người có tài năng, trí tuệ hơn hẳn mọi người ? 

A. Nhân dân      B. Nhân loại 

D. Nhân quả      D. Nhân tài 

Câu 5. Các vế của câu ghép: “Lúa gạo quý vì ta phải đổ bao mồ hôi mới làm ra 

được.” được nối với nhau bằng cách nào dưới đây? 

A. Nối bằng dấu câu    B. Nối bằng cặp kết từ 

C. Nối bằng một kết từ    D. Nối bằng cặp từ hô ứng 

Câu 6. Cặp kết từ nào sau đây phù hợp điền vào chỗ trống trong câu: “... tôi học 

tập chăm chỉ ... tôi đã không bị điểm kém.”? 

A. Không những… mà còn   B. Giá như… thì… 

C. Sở dĩ… cho nên…    D. Mặc dù… nhưng… 

Câu 7. Câu tục ngữ “Tháng bảy kiến bò, chỉ lo lại lụt” diễn tả điều gì? 

A. Tháng bảy, hễ thấy kiến bò hàng đàn là dự báo sắp có mưa to, lũ lụt. 

B. Tháng bảy, hễ thấy kiến bò hàng đàn là dự báo sắp có nắng to. 

C. Tháng bảy, hễ có kiến bò hàng đàn là dự báo sắp hết lũ lụt. 

D. Tháng bảy, hễ có kiến bò hàng đàn là dự báo không lo lũ lụt. 

Câu 8. Các từ ngữ nào dưới đây phù hợp để điền lần lượt vào chỗ trống trong câu: 

“Từ ngày mai ….., công ty A sẽ chính thức ….. vào công ty B.” giúp câu văn đảm 

bảo về nội dung và đúng chính tả? 

A. trở đi, xát nhập     B. chở đi, xát nhập 

C. trở đi, sáp nhập     D. chở đi, sáp nhập 
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Câu 9. Cần biến đổi câu: “Xuân về, cây cối, hoa lá, chim muông như bừng tỉnh sau 

giấc ngủ đông.” theo cách nào dưới đây để tạo thành hai câu đơn? 

A. Thay dấu phẩy sau chữ “về” bằng dấu chấm và viết hoa phụ âm đầu chữ “cây” 

B. Đảo cụm từ “sau giấc ngủ đông” lên đầu câu và viết hoa chữ “Sau”  

C. Bỏ cụm từ “Xuân về” đi, giữ nguyên dấu câu và trật tự những từ còn lại 

D. Thay cụm từ “bừng tỉnh sau giấc ngủ đông” bằng cụm từ “đua nhau khoe sắc” 

Câu 10. Từ “chín” nào trong câu: “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề.” là tính 

từ?   

A. Từ “chín” thứ nhất    B. Từ “chín” thứ hai 

C. Cả hai từ “chín”    D. Không có từ nào 

Câu 11. Thành ngữ nào sau đây đồng nghĩa với thành ngữ “Cầu được ước thấy”? 

A. Ước của trái mùa    B. Được voi đòi tiên 

C. Ước sao được vậy    D. Mong đỏ con mắt 

Câu 12. Trong câu văn: “Những cánh hoa dịu dàng bay theo gió, mềm mại như 

những cánh bướm.”, tác giả đã sử dụng những biện pháp tu từ nào dưới đây? 

A. Nhân hóa và so sánh    B. So sánh và điệp ngữ 

C. Nhân hóa và điệp ngữ    D. So sánh và điệp từ 

Câu 13. Từ nào sau đây thích hợp để miêu tả phẩm chất của con người? 

A. Xinh đẹp      B. Tươi tắn 

C. Thật thà      D. Tinh nghịch 

Câu 14. Câu: “Thế là, trong khi bọn trẻ đang xô đẩy kịch liệt trên bãi thì tôi len 

lén dời nắp bao diêm, bò khỏi bệ gạch vỡ.” có chủ ngữ là 

A. bọn trẻ            B. tôi   C. bãi   D. bao diêm    

Câu 15. Biện pháp so sánh trong hai câu ca dao: “Công cha như núi Thái Sơn/ 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” có tác dụng 

A. giúp gợi tả và nhấn mạnh công ơn trời biển cùng tình yêu thương của cha mẹ 

lớn lao, vĩ đại, chẳng bao giờ cạn vơi. 

B. giúp người đọc dễ tưởng tượng ra hình ảnh của ngọn núi Thái Sơn kì vĩ và nước 

trong nguồn bất tận. 

C. giúp hình ảnh thiên nhiên trở nên gần gũi, sinh động với thế giới con người giống 

như công cha, nghĩa mẹ. 

D. giúp nhấn mạnh hình ảnh thiên nhiên luôn song hành với con người giống như 

công cha, nghĩa mẹ. 
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Câu 16. Từ nào sau đây đồng nghĩa với từ “hạnh phúc”? 

A.   toại nguyện     B. ước nguyện 

C.   giàu sang     D.   giàu có 

Câu 17. Câu nào dưới đây không có trạng ngữ chỉ phương tiện? 

A.   Bằng sự nỗ lực không ngừng, nó đã xuất sắc vượt qua kì thi. 

B.   Vì lười học, Giang bị điểm kém ở môn Tiếng Anh. 

C.   Với giọng nói truyền cảm, cô ấy đã thuyết phục cả hội trường. 

D.   Như một vũ công chuyên nghiệp, Hiền đã múa rất dẻo. 

Câu 18. Cụm từ nào dưới đây phù hợp điền vào chỗ trống để liên kết hai câu: “Tập 

thể dục là một thói quen tốt. Chăm chỉ ………… hằng ngày sẽ có một sức khỏe 

tốt.”? 

A. thói quen tốt     B. tập thể dục 

C. sức khỏe tốt     D. một sức khỏe 

Câu 19. Tập hợp từ nào dưới đây không bao gồm các từ ghép? 

A.  Mây mưa, râm ran, lanh lảnh, chầm chậm 

B. Lạnh lẽo, chầm chậm, thung lũng, vùng vẫy 

C. Máu mủ, mềm mỏng, mảy may, mơ mộng 

D. Bập bùng, thoang thoảng, lập lòe, lung linh 

Câu 20. Dòng nào dưới đây nêu đúng công dụng của dấu gạch ngang trong đoạn 

văn: “Một bữa Pad đi đâu về khuya, thấy bố mình – một viên chức tài chính – vẫn 

cặm cụi trước bàn làm việc.”? 

A.   Đánh dấu lời dẫn trực tiếp của nhân vật 

B.   Đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích 

C.   Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê 

D.   Đánh dấu từ được dùng với ý nghĩa đặc biệt 
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MÔN TOÁN 

A. HƯỚNG DẪN ÔN TẬP  

I. Hướng dẫn ôn tập kiểm tra đánh giá năng lực môn Toán vào các lớp G, E. 

1. Phạm vi kiến thức:  

* Môn Toán: các kĩ năng tính toán số tự nhiên, phân số, số thập phân, các bài toán tìm x, 

chuyển động, diện tích. 

2.  Đề kiểm tra:  Trắc nghiệm chọn đáp án đề thi gồm 20 câu trắc nghiệm – thời gian làm 

bài 45 phút.  

II. Hướng dẫn ôn tập vào lớp E 

1. Phạm vi kiến thức thuộc chương trình toán lớp 5 mức độ khá giỏi. Bao gồm các dạng 

toán sau: 

* Tính hợp lí, các phép tính về số tự nhiên, số thập phân, phân số.  

* Các bài toán tìm x trong chương trình lớp 5.  

* Các bài toán đố về chuyển động, phân số … 

* Các bài toán về diện tích tam giác, diện tích hình thang.  

* Một số dạng nâng cao về dãy số quy luật.  

2. Đề thi gồm 2 phần: trắc nghiệm và tự luận (12 câu trắc nghiệm và 3 bài tập tự luận) 

thời gian 60 phút.  
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B. CÁC ĐỀ THAM KHẢO 

ĐỀ THAM KHẢO ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MÔN TOÁN TUYỂN SINH LỚP G  

ĐỀ SỐ 1 

Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng.  

Câu 1. Số thập phân 1,35  được viết dưới dạng phân số là 

A. 
135

10
.  B. 

17

20
.   C. 

21

20
 .  D. 

27

20
. 

Câu 2. Một câu lạc bộ có 60 thành viên. Số thành viên nam chiếm 40% số thành viên của 
câu lạc bộ. Vậy số thành viên nam của câu lạc bộ đó là 

A. 15.   B. 20.    C. 24.   D. 36. 

Câu 3. Chữ số 5 trong số thập phân 23,0052 có giá trị là 

A. 5.   B. 
5

10
.    C. 

5

100
.  D. 

5

1000
. 

Câu 4. Biết 1,3452 5,4 2,7  x , giá trị của x là 

A. 14,58.  B. 15, 9252.   C. 13,2348.  D. 10,5252. 

Câu 5. Số thích hợp điền vào chỗ chấm 2 2 25 3 ..........m dm m  là 

A.  53   B. 5.3    C. 5,03  D. 5,003 

Câu 6. Kết quả khi rút gọn phân số 
24 26 28

39 36 63

 
 

 là 

A. 
16

81
.  B. 

4

9
.    C. 

2

3
.   D. 

8

27
. 

Câu 7. Tỉ số phần trăm của 0,4 và 3,2 là 

A. 80%.  B. 8%.   C. 1,25% .  D. 12,5% . 

Câu 8. Hai kho chứa 1040 tấn thóc. Biết số thóc của kho thứ nhất bằng 
3

5
 số thóc của kho 

thứ hai. Số thóc ở kho thứ hai là 

A. 130 tấn.  B. 650 tấn.   C. 390 tấn.  D. 260 tấn. 

Câu 9. Hình lập phương có cạnh bằng 4dm thì thể tích là 

A. 316dm .  B. 316m    C. 364dm .  D. 364m . 
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Câu 10. Bán kính hình tròn lớn gấp 5 lần bán kính hình tròn bé. Diện tích hình tròn lớn gấp 
diện tích hình tròn bé số lần là 

A. 5 lần.  B. 10 lần.   C. 15 lần.  D. 25 lần. 

Câu 11. Tổng của các số có hai chữ số giống nhau là 

A. 945 .  B. 505.   C. 459 .  D. 495. 

Câu 12. Biểu đồ Hình 1 biểu diễn tỉ lệ học sinh của lớp 6G yêu thích học các môn. Biết sĩ 
số của lớp 6G là 40 học sinh, số học sinh yêu thích học môn Toán là 

 

A. 30 học sinh. B. 12 học sinh.  C. 10 học sinh. D. 8 học sinh. 

Câu 13. Loài báo gấm có thể chạy với vận tốc tối đa 120 km/h, còn sư tử có thể chạy với 
vận tốc tối đa 88,5 km/h. Hỏi nếu xuất phát ở cùng một vị trí thì trong thời gian 18 phút, báo 
gấm sẽ bỏ cách sư tử bao xa? (Giả sử cả hai loài cùng chạy với vận tốc tối đa). 

A. 5,67km.  B. 9,45km.   C. 5,76km.  D. 9,54km. 

Câu 14. Thợ xây dùng bục gỗ gồm hai khối gỗ hình hộp chữ nhật ghép lại có hình dạng và 
kích thước như hình bên dưới để làm bậc vào thềm nhà. Thể tích của khối gỗ là 

 

A. 30,56m .  B. 30,6m .   C. 30,64m .  D. 30,54m . 
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Câu 15. Cho các hình vuông I, II, III và IV như hình vẽ. Chu vi của hình I bằng 16m và 
chu vi của hình II bằng 24m. Chu vi của hình IV là 

 

A. 56m.  B. 60m.   C. 64m.  D. 72m. 

Câu 16. Kết quả phép tính 14,3 4,7 5,3 14,3 1,4 7,5 7,5 4,6        là 

A. 98.   B. 99.    C. 100.  D. 110. 

Câu 17. Alice làm một phép trừ hai số có 2 chữ số. Sau đó, bạn ấy đã vẽ lên hai ô. Tổng 

của hai chữ số bị che trong hai ô đã được vẽ lên là 

 

A. 8.   B. 9.    C. 12.   D. 13.  

Câu 18. Nhìn vào hình vẽ ta thấy 1 3 5 7 4 4     . Hỏi 1 3 5 7 ... 15      bằng bao 
nhiêu? 

 

A. 6 6 .   B. 7 7 .      C. 8 8 .  D. 9 9 . 

Câu 19. Cho tam giác ABC vuông tại A có diện tích là 2210cm . D là điểm chính giữa của 

cạnh AB. Trên cạnh AC lấy điểm H sao cho 
2

AH AC
3

 . Diện tích tam giác ADH là 

A. 2105cm .  B. 252,5cm .   C. 270cm .  D. 2140cm . 

Câu 20. Một hình thang có đáy lớn 40cm , đáy bé bằng 
3

5
đáy lớn. Biết diện tích hình thang 

bằng 20,272m . Đường cao của hình thang là 

A. 0,85m .  B. 8,5m .   C. 0,425m .  D. 4,25m . 

…HẾT… 
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ĐỀ THAM KHẢO ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MÔN TOÁN TUYỂN SINH LỚP G 

ĐỀ SỐ 2 

Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng.  

Câu 1. Kết quả phép tính:
3 3 3

2 :
5 5 7
  = 

A. 4.   B. 2.    C. 7.   D. 5. 

Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 1 giờ 15 phút × 5 = …. giờ …. phút. 

 A. 5; 15.   B. 6; 15.    C. 6; 75.    D. 6; 5.  

Câu 3. Kết quả phép tính: 8 1,5 17,5  = 

A. 19,5.    B. 152.    C. 142.    D. 29,5.  

Câu 4. Biết 
11 5

12 4
x  giá trị của x là 

A. 
13

.
6

   B. 
1

.
3

    C. 
5

.
528

   D. 
1

.
2

 

Câu 5. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 21200m . ha . 

A. 12.    B. 120.    C. 0,12.    D. 1,2.  

Câu 6. Trung bình cộng của hai số là 7,5. Số thứ nhất hơn số thứ hai 3 đơn vị. Số thứ nhất là 

A. 9.    B. 6.    C. 15.    D. 18.  

Câu 7. Một người đi xe máy trong 2 giờ được 90km . Vận tốc của xe máy đó là 

A. 40km/giờ.  B. 45km/giờ.   C. 90km/giờ.   D. 180km/giờ. 

Câu 8. Số dư của phép chia 13,7 cho 9 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của 
thương là 

A. 2.    B. 0,2.    C. 20.   D. 0,02.  

Câu 9. Một đội xe chở hàng, hai xe đầu, mỗi xe chở 25 tạ hàng; ba xe sau, mỗi xe chở 30 
tạ hàng. Trung bình mỗi xe chở được số tạ hàng là 

A. 25 tạ.   B. 70 tạ.   C. 27,5 tạ.    D. 28 tạ. 

Câu 10. Đàn gà có 24 con gà mái và 16 con gà trống. Số gà trống chiếm số phần trăm số 
gà cả đàn là 

A. 60%.   B. 40%.   C. 66%.   D. 50%. 

Câu 11. Cửa hàng nhập về chiếc quạt với giá 500 nghìn đồng. Cửa hàng muốn lãi 20% 
thì cần bán chiếc quạt đó với giá tiền là 

A. 500 nghìn đồng.     B. 100 nghìn đồng.        C. 600 nghìn đồng      D. 1 triệu đồng. 
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Câu 12. Một hình bình hành có đáy dài 5,4cm  và chiều cao tương ứng bằng 8,5cm . Diện 
tích hình bình hành đó là 

A. 45,9 .cm    B. 2459 .cm    C. 245,9 .cm    D. 24,59 .cm  

Câu 13. Một hình thoi có diện tích 212dm . Biết độ dài đường chéo thứ nhất dài 6dm . Độ 
dài đường chéo thứ hai là 

A. 2 .dm    B. 4 .dm    C. 3 .dm    D. 6 .dm  

Câu 14. Diện tích hình tam giác có độ dài cạnh đáy và chiều cao tương ứng lần lượt là 
30cm  và 6 5, cm  là 

A. 97,5 .cm    B. 2195 .cm    C. 297,5 .cm    D. 195 .cm  

Câu 15. Lúc 6 giờ 30 phút một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60km/giờ. Hỏi người đó đến 
B lúc mấy giờ? Biết độ dài quãng đường AB là 120km . 

A. 2 giờ.  B. 8 giờ 30 phút.  C. 8 giờ.   D. 2 giờ 30 phút. 

Câu 16. Mỗi hình lập phương nhỏ có cạnh dài 2cm. Thể tích của hình 
bên là 

A. 328 .cm    B. 356 .cm    

C. 256 .cm    D. 228 .cm  

Câu 17. Một bể kính nuôi cá (không có nắp) dạng hình hộp chữ nhật, chiều dài 1m, chiều 
rộng 50cm, chiều cao 60cm . Diện tích kính dùng để làm bể cá đó là 

A. 22,3 .m    B. 228000 .cm    C. 22300 .cm    D. 22,8 .m  

Câu 18. Một hình chữ nhật có chiều rộng 4cm chiều dài 7cm, diện tích hình chữ nhật là 

A. 28 .cm    B. 228 .cm    C. 224 .cm    D. 222 .cm  

Câu 19. Hiện nay, tuổi con bằng 0,25 lần tuổi mẹ. Biết mẹ hơn con 27 tuổi. Tuổi của con 
là 

A. 36 tuổi.   B. 27 tuổi.   C. 11 tuổi.   D. 9 tuổi. 

Câu 20. Số tiếp theo của dãy số: 1; 4; 7; 12; 15; 18; 23; 26; 29; …. 

A. 31.   B. 32.    C. 33.   D. 34. 

 …HẾT… 
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ĐỀ THAM KHẢO ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MÔN TOÁN TUYỂN SINH LỚP G 

ĐỀ SỐ 3 

Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng.  

Câu 1. Phân số thập phân 123

100
 được viết dưới dạng số thập phân là 

A. 0,0123.  B. 0,123.   C. 1,23.  D. 12,3. 
Câu 2. Kết quả của phép tính 5,4 + 2,5 × 4,6 là 

A. 36,34.  B. 7,9.    C. 11,5.  D. 16,9. 

Câu 3. Một hình tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 2,5cm và 3,2cm. 
Diện tích tam giác là 

A. 8 cm2.  B. 40 cm2.   C. 4 cm2.  D. 0,4 cm2.    

Câu 4. Các hình I, II, và III là các hình vuông. Nếu chu 
vi của hình I là 12cm và chu vi của hình II là 24cm thì 
chu vi của hình III bằng bao nhiêu cm? 

A. 9.   B. 12.     

C. 36.     D. 72. 

Câu 5. Mua 1,5 kg đường hết 45000 đồng. Vậy mua 4,5kg đường hết số tiền là  

A. 15000 đồng. B. 125000 đồng.   C. 135000 đồng. D. 150000 đồng.          

Câu 6. Trong các số tự nhiên từ 101 đến 999 có bao nhiêu số chia hết cho 2 và 5? 

 A. 89.   B. 90.     C. 179.   D. 180.   

Câu 7. Một bục gỗ được ghép bởi 6 khối gỗ hình lập 
phương bằng nhau cạnh 4 dm (như hình vẽ).Thể tích 
của bục gỗ là 
A. 384 dm3.      B. 96 dm3.    

C. 64 dm3.      D. 24 dm3. 

Câu 8. Chữ số 3 trong số 19,378 thuộc 
A. Hàng đơn vị.     B. Hàng phần mười. 
C. Hàng phần trăm.     D. Hàng phần nghìn. 
Câu 9. Một vé xem phim có giá gốc 20 000 đồng. An mua 4 vé có sử dụng phiếu giảm giá 
25%. Bình mua 5 vé có sử dụng phiếu giảm giá 30%. vậy Bình phải trả nhiều hơn An số 
tiền là 
A. 5 000 đồng. B. 10 000 đồng.  C. 15 000 đồng. D. 20 000 đồng. 
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Câu 10. Cho hình chữ nhật ABCD có diện tích 95,36cm2. Lấy 
điểm M trên cạnh AB. (xem hình vẽ). Tổng diện tích của hai 
hình tam giác AMD và BMC là 
A. 47,68 cm2.    C. 47,86 cm2.    

B. 45,68 cm2.  D. 45,68 cm2. 

Câu 11. Trung bình một người thợ làm một sản phẩm hết 1 giờ 30 phút. Người đó làm 5 
sản phẩm mất bao lâu? 

A. 7 giờ 30 phút.     B. 7 giờ 50 phút.  

C. 6 giờ 50 phút.     D. 6 giờ 15 phú             

Câu 12. Một lớp học có 40 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 40%. Hỏi lớp đó có 
bao nhiêu học sinh nữ? 

A. 16 học sinh B. 18 học sinh          C. 20 học sinh         D. 24 học sinh. 

Câu 13. Số cần điền vào chỗ ? là số nào?                                                                             

 

 

 

A. 42.   B. 66.     C. 72.   D. 144. 
Câu 14. Một rạp hát chứa được tối đa 1000 người. Hiện tại số người trong rạp là 280 người. 
Hỏi số người hiện nay trong rạp chiếm bao nhiêu phần trăm số chỗ ngồi trong rạp? 

A. 28%.  B. 30%.    C. 32%.  D. 34%. 

Câu 15. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 20m và chiều rộng 18m. Người ta dành 
32% diện tích để làm nhà. Diện tích phần làm nhà là 

A. 134,22m2.  B. 126,38m2.   C. 124m2.  D. 115,2 m2.  

Câu 16. Một người đi quãng đường AB với vận tốc 36km/giờ hết 3 giờ 15 phút. Độ dài 
quãng đường AB là 

A. 85km.   B. 96km.   C. 108km.  D. 117km. 

Câu 17. Diện tích của hình tròn có bán kính bằng 3cm là 

A. 16,54cm2.   B. 18,96cm2.   C. 20,14cm2.   D. 28,26cm2. 
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Câu 18. Một cửa hàng bỏ ra 4 triệu tiền vốn. Trong thời gian kinh doanh cửa hàng lãi 24% 
so với tiền vốn. Số tiền cửa hàng lãi là 

A. 600 nghìn. B. 720 nghìn.   C. 800 nghìn.  D. 960 nghìn. 

Câu 19. Chiều cao của hình thang có diện tích bằng 80cm2 và tổng độ dài hai đáy bằng 
50cm là 

A. 3,2cm.   B. 3,5cm.   C. 3,8cm.   D. 4,2cm. 

Câu 20. Quang mang một số tiền đi ra nhà sách để mua vở. Nếu Quang mua 9 quyển vở 
thì còn thừa 8000 đồng. Nếu Quang mua 13 quyển thì thiếu 40000 đồng. Hỏi Quang 
mang bao nhiêu tiền đi nhà sách? 

A. 100 000 đồng. B. 115 000 đồng.   C. 116 000 đồng.  D. 128 000 đồng. 

 …HẾT… 
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ĐỀ THAM KHẢO ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MÔN TOÁN TUYỂN SINH LỚP G  

ĐỀ SỐ 4 

Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng.  

Câu 1. Chữ số 6 trong số 427, 065 có giá trị là 

A. 6.   B. 
10

6
.    C. 

100

6
.  D. 

1000

6
. 

Câu 2. Phân số 
4

3
 viết dưới dạng số thập phân là 

A. 0,34.   B. 0,75.   C.  7,5.  D.  3,4. 
Câu 3. Một lớp học có 12 nam và 18 nữ. Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học 
sinh cả lớp là 
A. 60 %.  B. 50%.   C.  40 %  D.  30%. 
Câu 4. Một người đi xe máy trong 3 giờ đi được quãng đường 105 km. Vận tốc của người 
đi xe máy là 
A. 35 km.  B. 3,5 km/giờ.  C. 35 giờ.  D. 35 km/giờ.  
Câu 5. Hình tròn có bán kính 5cm thì diện tích là 
A. 78,5 cm2.   B. 7,85 cm2.   C. 78,5 cm.   D. 785 cm2.  
Câu 6.  Hình lập phương có cạnh 2dm thì diện tích toàn phần là 
A. 16dm2.                 B. 8dm.   C. 24dm2.  D. 32dm2. 
Câu 7. Cho x + 3,8 = 4,5 Giá trị của x là 
A. 8,3.   B. 0,7.    C. 1,7.   D. 6,3. 
Câu 8. Một hình chữ nhật có chiều rộng 16,34m, chiều dài hơn chiều rộng 8,32m. Chu vi 
hình chữ nhật đó là 
A. 24,66m.  B. 41m.   C. 20,5m.  D. 82m. 

Câu 9. Hai tạ gạo có giá là 440000 đồng. Vậy 5 tạ gạo có giá là:  
A. 1000000 đồng                                      B. 1250000 đồng    
C. 1100000 đồng                                     D. 1500000 đồng   
Câu 10.  Các bạn 5A được tham gia trại hè. Ở đây có rất 
nhiều hoạt động cũng như trò chơi thú vị. Trong đó, có 
một trò chơi các bạn phải nắm tay nhau và xếp thành 
vòng tròn, cứ hai bạn nắm tay nhau thì phải cầm 1 quả 
bóng bay. Hỏi có bao nhiêu bóng bay nếu lớp 5A có 30 
bạn? 
 
A. 29.   B. 28.    C. 30.    D. 60. 

 
Câu 11. Cho hình dưới đây, biết tổng của 3 số ở mỗi hàng và mỗi cột đều bằng nhau. Hỏi 
x có giá trị là bao nhiêu? 
 

 A. 11.   B. 13.    C. 14.    D.12. 
Câu 12. Một hình thang có đáy lớn 56m, đáy bé 29m và một nửa diện tích là 497,25m2. 
Chiều cao của hình thang là  

13 8  
14 x 10 
9   
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A. 23,4 m.  B. 123,4m.    C. 11,7m.   D. 5,85m. 
Câu 13. Biết rằng hiện nay tổng số tuổi của hai bố con là 68 tuổi. Biết 4 năm trước đây 
tuổi bố gấp 3 lần tuổi con. Tuổi con hiện nay là  
A. 19 tuổi.  B. 20 tuổi.   C. 21 tuổi.  D. 18 tuổi 

Câu 14. Kết quả của phép tính 16x4x2,5 là 

A. 1600.  B. 160.   C. 16.   D. 1,6. 

Câu 15. Trung bình cộng của 3 số tự nhiên liên tiếp là 2. Ba số đó là 

A. 1; 2; 3.  B. 2; 3; 4.   C. 4; 5; 6.  D. 0; 1; 2. 

Câu 16. Tích 1 x 2 x 3 x …x 9 x 10 tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0? 

A. 2 chữ số 0.     B. 3 chữ số 0.   

C. 1 chữ số 0.      D. 4 chữ số 0 

Câu 17. Trong các phân số: 
2005

2004 ;
2006

2005 ;
2007

2006 ;
2008

2007  phân số nhỏ nhất là 

A. 
2005

2004 .  B. 
2006

2005 .   C. 
2007

2006 .  D. 
2008

2007 . 

Câu 18. Giá trị của biểu thức 
16 8 16 2

12 4

  


 có kết quả là 

A. 4.    B. 5.    C. 6.   D. 8. 

Câu 19. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 5,07 ha =....m2 là  

A. 57000.  B. 50070.     C. 50700.           D. 50007. 

Câu 20. Chuyển 8
5

3  thành phân số là 

A. 
5

24 .   B. 
5

16 .    C. 
5

29    D. 
5

43 . 

…HẾT… 
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ĐỀ THAM KHẢO ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MÔN TOÁNTUYỂN SINH LỚP G 

ĐỀ SỐ 5 

Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng.  
Câu 1. Kết quả phép tính 8,5 4,32 6,32 2,5   là 
A.6 .   B.12,5 .   C.10,32.  D.8.                
Câu 2. Giá trị của chữ số 7  trong số 20790,15 là 

 A. 700.  B. 
7

10
.    C. 7 .    D.

7

100
.   

Câu 3. 12 tấn 5 yến = ................... kg . Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 
A. 1205.  B. 125.     C. 125000.  D. 12050.  
Câu 4. Dệt một tá khăn hết 540g sợi. Để dệt 100 chiếc khăn như vậy hết số ki – lô – gam 

sợi là 

A. 4,5kg .  B. 3,6kg .    C. 6,3kg .  D. 5,4kg .  

Câu 5. Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự giảm dần 
2 5 7

; ;
7 3 8

 được kết quả là 

A.
7 5 2

; ;
8 3 7

.  B.
5 7 2

; ;
3 8 7

.    C.
2 7 5

; ;
7 8 3

.  D.
5 2 7

; ;
3 7 8

.  

Câu 6. Hiện nay tổng số tuổi của hai anh em là 24 tuổi. Biết rằng 6 năm nữa, tuổi em bằng 

4

5
 tuổi anh. Tuổi anh hiện nay là 

A. 15 tuổi.  B. 16 tuổi.    C. 14 tuổi.  D. 18 tuổi.       
Câu 7. Số x  thỏa mãn 4,7 7,5 9,8x    là: 

A. 21.   B. 22.    C. 17,3.  D. 12,6 .  
Câu 8. Hai số có trung bình cộng là 13. Biết số lớn hơn số bé 6 đơn vị. Số bé là 
A. 10.   B. 12.    C. 14.   D. 16.  
Câu 9. Diện tích tam giác vuông có độ dài hai cạnh góc vuông lần lượt là 6cm  và 8cm  là 

A. 248cm .   B. 214 cm .   C. 228cm .  D. 224cm .  

Câu 10. A chia cho 45  dư 17 . Nếu A chia cho 15 thì dư 
A. 7 .   B. 17 .    C. 2.   D. 0 .  
Câu 11. Cho một bể đầy nước hình hộp chữ nhật. Người ta thả 2 cục sắt hình lập phương 
giống nhau thì thấy nước tràn ra 16 lít nước. Độ dài cạnh của cục sắt là: (biết 1 lít nước bằng 

31dm nước)
 A. 2 dm .  B. 8dm .   C. 4 dm .  D. 6 dm .  

Câu 12. 25% của 160 bằng: 
A.20.   B.50.    C. 45.    D. 40.  

Câu 13. Mẹ mua một hộp bánh có 56 cái. Mẹ cho chị 25% số bánh, mẹ cho em 
2

7
 số bánh 

còn lại. Số bánh mẹ còn lại sau khi cho cả hai chị em là 
A. 36cái.  B. 30 cái.   C. 25cái.  D.32cái. 
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Câu 14. Hai đội công nhân được giao nhiệm vụ hoàn thành một công việc. Nếu một mình 
đội 1 làm thì mất 15 giờ, nếu một mình đội 2 làm thì mất 10 giờ. Vậy nếu cả hai đội cùng 
làm thì sẽ mất số giờ là 
A. 4 giờ.  B. 5 giờ.   C. 6 giờ.   D. 7 giờ. 
Câu 15. Có 4 hình chữ nhật giống nhau, mỗi hình có diện tích 

218cm , được ghép lại để tạo một hình vuông lớn và một hình 

vuông nhỏ như dưới đây. Biết chu vi của hình vuông nhỏ là 
12cm .  

Độ dài cạnh hình vuông lớn là 
A. 81cm .  B. 9cm .   

C. 6cm .  D. 84cm . 

Câu 16. Cho các chữ số 0,2,3,5 . Số các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau lập 

thành từ các chữ số trên là 
A. 18 số.  B. 24 số.   C. 36 số.  D. 72 số. 
Câu 17. Diện tích hình thang có đáy lớn dài 1,2m , đáy bé dài 0,8m  và chiều cao dài 0,5m  
là 
A. 22m .  B. 21m .   C. 24m .  D. 20,5m .  

Câu 18. Bạn Nga đặt một chiếc bánh pizza dạng hình tròn có diện tích là 2314cm  và đựng 

trong một hộp có bề mặt dạng hình vuông. Độ dài ngắn nhất của cạnh hình vuông bề mặt 
chiếc hộp để có thể chứa được chiếc bánh pizza đó là:  
A. 10cm .  B. 20cm .   C. 5cm .  D. 30cm . 

Câu 19. Kết quả phép tính 
2 2 2 2

...
1 4 4 7 7 10 31 34

   
   

 là 

A. 2.                   B. 
33

34
.                    C. 

11

17
.             D. 

2

3
.  

Câu 20. Số các số tự nhiên n  thỏa mãn 1,98 1 98,1n    là 
A. 95.   B. 96.     C. 97.    D. 98.  
 
 …HẾT… 
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ĐỀ THAM KHẢO ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MÔN TOÁN TUYỂN SINH LỚP E 

ĐỀ SỐ 1 

I.Trắc nghiệm. ( 12 điểm) . Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng và ghi vào tờ giấy kiểm 
tra. 
Câu 1. Chữ số 8 trong số thập phân 124,083 có giá trị là 

A. 8.   B. 
8

10
.    C. 

8

100
.  D. 

8

1000
. 

Câu 2. Kết quả phép tính 
1 1 1 1

4 ....
1 3 3 5 5 7 99 101
          

 là 

A. 
50

101
 .  B. 

100

101
.   C. 

200

101
.  D. 

400

101
. 

Câu 3. Có 20 viên bi trong đó có 3 viên bi trắng, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi 

vàng. Màu của viên bi chiếm 
1

4
 tổng số bi là 

A. Trắng.  B. Xanh.   C. Đỏ.   D. Vàng. 

Câu 4. Một huyện có 240 ha đất trồng cây cà phê và 480 ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện 
tích đất trồng cây cà phê bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cao su? 

A. 15%.  B. 150%.   C. 60%.  D. 50%. 

Câu 5. Kết quả của phép tính 17 giờ 24 phút : 4 = ….. là 

A. 4 giờ 6 phút.     B. 4 giờ 12 phút.   

C. 4 giờ 15 phút.     D. 4 giờ 21 phút. 

Câu 6. Sophia làm một hàng 10 ngôi nhà bằng các que diêm. Trong bức tranh phía dưới ta 
có thể thấy phần đầu của hàng. Sophia cần bao nhiêu que diêm để hoàn thành 10 ngôi nhà? 

 

A. 50.    B. 51.    C. 55.   D. 60.  
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Câu 7. Có một vài con chó đang chơi đùa trong sân vườn. Biết số chân chó nhiều hơn số 
mũi chó là 18. Hỏi trong sân vườn đang có bao nhiêu chú chó? 

 

A. 4.   B. 5.    C. 6.   D. 8. 

Câu 8. Lãi suất tiết kiếm ở một ngân hàng hiện nay là 6,8% một năm. Bác Hoa gửi tiết kiệm 
90 triệu đồng. Sau một năm, số tiền Bác Hoa nhận được cả số tiền gửi và tiền lãi là 

A. 96 triệu đồng.     B. 98,6 triệu đồng.  

C. 96,12 triệu đồng.     D. 98,12 triệu đồng. 

Câu 9. Một khối bê tông được ghép bởi hai khối bê tông nhỏ: một khối hình hộp chữ nhật 
có chiều dài 12dm, chiều rộng 7dm và chiều cao 2dm; một khối hình lập phương có cạnh 
3dm như hình vẽ. Thể tích của khối bê tông ghép đó là 

 

A. 3195dm .  B. 3168dm .   C. 3128dm .  D. 327dm . 

Câu 10. Cho hình vẽ dưới đây, biết chu vi mỗi hình vuông nhỏ trong hình bằng 8cm. Diện 
tích hình vuông ABCD là 

 

A. 240cm .                C. 244 .cm
  

B. 246 .cm                 D. 248 .cm   
Câu 11. Biết chu vi hình tròn nhỏ là 3,768m . Diện tích phần gạch chéo là 

 

A. 22,0096m . B. 26,1544m .   C. 21,1304m .  D. 25,024m . 

3dm

7dm

2dm

12dm
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Câu 12. Cho tam giác ABC vuông tại A có diện tích là 2150cm . D là điểm chính giữa của 

cạnh AB. Trên cạnh AC lấy điểm H sao cho 
1

AH AC
3

 . Diện tích tam giác ADH là 

A. 250cm .  B. 225cm .   C. 275cm .  D. 237,5cm . 

II. Tự luận (8 điểm) 

Câu 13. (3 điểm) Tính hợp lí  

1 1
) 0,5 75% 0,65 35%

4 2
a      ;  ) 6,15 : 0,5 6,15 : 0,2 3 6,15b    ; 

2 1 1 33
) 1 1 2 1

39 37 19 41
c    . 

Câu 14. (3 điểm) Tìm x, biết: 

) 2,75 1,08 6,3a x    ;    3 1 32 21
) :

20 2 9 128
b x
    
 

; 

) ( 1) ( 2) ( 3) .... ( 99) ( 100) 6050c x x x x x           . 

Câu 15. (2 điểm) Một bể bơi hình hộp chữ nhật chiều dài 50m, chiều rộng bằng 
3

5
 chiều 

dài, chiều sâu 2m. 

a) Tính diện tích mặt đáy bể bơi. 

b) Cần bao nhiêu viên gạch men có kích thước 20cm 25cm để lát kín bên trong bể bơi đó? 
Biết rằng diện tích các mạch vữa nối không đáng kể. 

…HẾT… 
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ĐỀ THAM KHẢO ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MÔN TOÁN TUYỂN SINH LỚP E 

ĐỀ SỐ 2 

I.Trắc nghiệm. (12 điểm) . Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng và ghi vào tờ giấy kiểm 
tra. 
Câu 1. Giá trị của chữ số 2 trong số 3 026,  là 

A. 
2

100
.   B. 20.    C. 

2

10
.   D. 

2

1000
. 

Câu 2. Số thập phân thích hợp điền vào chỗ trống 8 tấn 53kg = …. tấn là: 

A. 8 53, .   B. 853.   C. 8 053, .   D. 0 853, . 

Câu 3. Tìm x ,  biết: 
5 15

:
8 16

x   

A. 
3

2
.    B. 

2

3
.    C. 

5

16
.   D. 

25

16
. 

Câu 4. Đổi 3 32 36,  dm . cm . 

A. 2360.   B. 236.   C. 23,6.  D. 0,236. 

Câu 5. Số chữ số a  thỏa mãn: 5 67 5 675, a ,  

A. 3.    B. 4.    C. 5.   D. 6. 

Câu 6. Lãi suất tiết kiệm là 0,5%  một tháng. Bác Nam gửi tiết kiệm 50 triệu đồng. Sau 
một tháng bác nhận được số tiền lãi là 

A. 50 000 đồng.      B. 250 000 đồng.  

C. 2 500 000 đồng.     D. 10 000 000 đồng. 

Câu 7. Loài cá heo có thể bơi với vận tốc 72km/giờ. Với vận tốc đó, cá heo bơi 14400m
hết số phút là  
A. 72 phút.   B. 0,2 phút.   C. 12 phút.  D. 144 phút. 

Câu 8. Quãng đường AB dài 180km . Hai ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe đi từ A đến 
B với vận tốc 40km/giờ, một xe đi từ B đến A với vận tốc 50km/giờ. Kể từ lúc bắt đầu đi, 
hai xe gặp nhau sau số giờ là 

A. 3 giờ.   B. 4 giờ.   C. 1,5 giờ.  D. 2 giờ. 

Câu 9. Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110m  và 90m. Chiều cao 
bằng trung bình cộng của hai đáy. Diện tích thửa ruộng đó là 

A. 1 ha.   B. 2 ha.   C. 2200m .  D. 29900m . 

Câu 10. Một bể kính nuôi cá (không có nắp) dạng hình lập phương có độ dài cạnh là
4 5, dm . Diện tích kính dùng làm bể cá đó là 

A. 212150cm .  B. 210125cm .  C. 28100cm .  D. 291125cm . 
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Câu 11. Thể tích của khối dưới đây là 

A. 336000cm .   B. 236000cm . 
   

C. 342000cm . D. 341700cm . 

 

Câu 12. Một con kiến bò từ C đến B, từ B đến A 
rồi từ A về C (theo một đường khép kín). Hỏi con 
kiến đã bò được bao nhiêu xăng-ti-mét? Biết độ 
dài đoạn thẳng AB là 6cm, độ dài đoạn thẳng BC 
là 3cm .  

 

 

A. 113 04, cm.  B. 28 26, cm.  C. 56 52, cm.     D.18cm. 

II. Tự luận (8 điểm)  
Bài 1. (3 điểm) Tính hợp lí: 

4,56 67 4,56 34 – 4,56;)a     

27,3: 4 86, 4 : 4 –13,7 : 4;)b   

1 2 3 4 5
)

1 2 2 4 4 7 7 11 11 16
c

    
+ + + + . 

Bài 2. ( 3 điểm) Tìm x, biết: 
1,6 12%)a x   ; 

5) 7,8 6,8b x x x     ; 

5
) :0,75 1,47

3
c x x   . 

Bài 3. (2 điểm) Một vườn hoa hình tam giác ABC (như hình vẽ) có đáy BC bằng 25m. Nếu 

kéo dài cạnh đáy thêm 3m thì diện tích vườn hoa đó sẽ tăng thêm 215m . 

a. Tính diện tích vườn hoa đó. 

b. Người ta sử dụng 30% diện tích để trồng hoa mai.  

Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây hoa mai, 

biết rằng trồng mỗi cây hoa mai cần 21,5m  đất? 

 
 
 

…HẾT… 
  

A C
B

 

70cm 

20cm 20cm
 

DHB

A

C
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ĐỀ THAM KHẢO ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MÔN TOÁN TUYỂN SINH LỚP E 

ĐỀ SỐ 3 

I.Trắc nghiệm (12 điểm). Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng và ghi vào tờ giấy kiểm 

tra. 

Câu 1. Có bao nhiêu số thập phân ở giữa 0,5 và 0,6? 

A. Không có số nào.    B. 1 số.    

C. 9 số.       D. Vô số số. 

Câu 2. Một trường tiểu học có 600 học sinh, số học sinh nữ chiếm 55% số học sinh toàn 
trường. Số học sinh nam của trường tiểu học đó là 

A. 270.  B. 330.    C. 45.   D. 55. 
Câu 3. Một hình tam giác có độ dài cạnh đáy 4,2dm và chiều cao tương ứng 1,2dm. Diện 
tích của hình tam giác đó là 

A. 5,4dm2.  B. 10,8 dm2.    C. 2,52dm2.   D. 2,7dm2.  

Câu 4. Một người đi xe máy trên quãng đường AB dài 120km với vận tốc 50km/giờ. Hỏi 
sau bao lâu thì người đó đi hết quãng đường AB? 

A. 3,2 giờ.   B. 3 giờ.    C. 2,5 giờ.   D. 2,4 giờ. 

Câu 5. Cho hình vẽ, chu vi của hình vẽ là 

 

A. 6,28cm.   B. 10,28cm.    C. 12,56cm.   D. 16,56cm. 

Câu 6. Một khối kim loại hình lập phương có thể tích 2,45cm3 nặng 18,62g. Hỏi khối 
kim loại cùng chất có thể tích 3,5cm3 cân nặng bao nhiêu gam? 

A. 7,6 g.   B. 13,034 g.    C. 26,6 g.   D. 26,22 g. 
Câu 7. Một người thợ làm 1 sản phẩm hết 1 phút 12 giây. Hỏi người thợ đó làm 8 sản 
phẩm như thế hết bao nhiêu thời gian? 

A. 1 phút 12 giây.  B. 8 phút 36 giây.   C. 9 phút 36 giây.  D. 8 phút 12 giây. 
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Câu 8. Một công nhân sản xuất được 72 sản phẩm trong 3 giờ. Nếu công nhân đó, làm 
việc trong 6,5 giờ thì sản xuất được bao nhiêu sản phẩm? 
A. 65 sản phẩm.  B. 156 sản phẩm.   C. 216 sản phẩm.  D. 24 sản phẩm. 
Câu 9. Số hình lập phương trong hình dưới là  

                                                                              
A. 7.    B. 8.     C. 9.    D. 6.  
Câu 10. Diện tích hình thang có tổng hai đáy là 25cm chiều cao bằng 4 cm là   

A. 100cm2.   B. 50cm2.    C. 200cm2.   D. 120cm2. 

Câu 11. Mẹ có 5 000 000 đồng đem gửi tiết kiệm với lãi suất 1,2% một tháng. Hỏi sau một 
tháng mẹ có tất cả bao nhiêu tiền? 
A. 5 600 000 đồng.      B. 56 000 000 đồng. 
C. 5 060 000 đồng.      D. 5 006 000 đồng. 
Câu 12. Đặt 9 chữ số 1, 2, 3, …, 8, 9 vào 9 hình tròn nhỏ xung 
quanh hình tròn lớn dưới đây. Cứ ghép 3 chữ số bất kì kề nhau theo 
chiều kim đồng hồ thì ta được một số có 3 chữ số. Tất cả có 9 số có 
3 chữ số như thế, em hãy tính tổng của 9 số này.             
A. 4995.   B. 9990.    
C. 10000.   D. 10001. 
II. Tự luận (8 điểm)  

Bài 1 (3 điểm). Tính nhanh:  

a)45,651 73 45,651 20 45,651 7.            b)35,7 99 35 0,7   .                    

1995 1994 1
c)

1993 1995 1994

 
 

. 

Bài 2 (3 điểm). Tìm x, biết: 

a)7,2 : 2,4 x 4,5  . b)x 4,8 5,2 x 160    .  1 5 7 1
c) x

2 3 4 2
     
 

. 

Bài 3 (2 điểm). Tỉnh A và tỉnh B cách nhau 180km. Cùng một lúc cả hai ô tô xuất phát từ 
hai tỉnh đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ chúng gặp nhau. 

a) Hỏi mỗi giờ cả hai ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét? 

b) Tính vận tốc của mỗi ô tô, biết vận tốc ô tô đi từ A bằng 
2

3
 vận tốc ô tô đi từ B. 

…HẾT… 
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ĐỀ THAM KHẢO ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MÔN TOÁN TUYỂN SINH LỚP E 

ĐỀ SỐ 4 

I.Trắc nghiệm (12 điểm). Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng và ghi vào tờ giấy kiểm 

tra. 

Câu 1. Kết quả của phép tính 4 17 25   là 
A.1700 .  B. 170 .   C. 17000 .  D. 170000 . 
Câu 2. Một người đi xe máy với vận tốc 36km/giờ. Sau 2 giờ 10 phút, người đó đi được 
quãng đường là 
A. 72km.  B. 78km.   C. 156 km.  D. 144 km. 
Câu 3. Chữ số 3trong số thập phân 47,103 có giá trị là 

A.3.   B.
3

1000
.   C.

3

10
.   D. 

3

100
. 

Câu 4. Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 3tấn 253 kg = ... kg là  
A.3253000 .  B. 325300 .   C.32530 .  D. 3253 . 

Câu 5. Có 15 quả bóng, trong đó có 9 quả bóng xanh. Tỉ số phần trăm giữa số bóng xanh 
và tổng số quả bóng là 
A. 30%.  B. 50%.   C. 60%.   D. 40%. 

Câu 6. Cho số 23a4  là số có 4  chữ số khác nhau chia hết cho 6 . Khi đó a  có thể nhận các 
giá trị là 
A.0;6;9 .  B.3.    C. 3;6 .   D. 0;3;6;9 . 

Câu 7. Một hình lập phương có thể tích 38m , cạnh hình lập phương đó là 

A. 4m.  B. 0, 2m .   C. 0, 4m .  D. 2m . 

Câu 8. Tuổi mẹ nhiều hơn tuổi con là 24 tuổi. Hai năm trước đây, tuổi mẹ bằng 
17

5
 tuổi 

con. Tuổi của mẹ năm nay là 
A. 30 tuổi.  B. 40 tuổi.   C. 36 tuổi.  D. 38 tuổi. 

Câu 9. Cho 
1 2 5

.x
3 3 6
  , giá trị của x là 

A.
2

3
.   B.

3

4
.    C.

5

6
.   D. 

3

2
. 

Câu 10. Hình thang ABCD có đáy nhỏ AB = 3cm, đáy lớn gấp 2 lần đáy nhỏ và chiều cao 
4cm. Diện tích hình thang ABCD là 

A. 218cm .  B. 236cm .   C. 224cm .  D. 212cm . 
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Câu 11. 2kg táo và 3kg nho có giá 539 000 đồng, 3kg táo và 4kg nho có giá 747000 đồng. 
Giá một kg táo là 
A. 123000  đồng. B. 120000  đồng.  C. 85000  đồng. D. 170000  đồng. 
Câu 12. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 60cm;  
AD = 40cm (như hình bên), diện tích phần tô đậm là 

A. 2400 2cm . B. 4800  2cm .  

C. 1200 2cm .  D. 200  2cm . 
 

II. Tự luận (8 điểm)  

Bài 1. (3 điểm) Tính bằng cách hợp lí: 

a)135 609 35 391   .  

b)61 3,7 33 3,7 6 3,7     .  

6 5 13 12
c)

19 17 19 17
   . 

Bài 2. (3 điểm) Tìm x , biết: 
a)x 2, 43 3,31  .  

1 6
b)x : 2

3 35
 .   

x x x x 90
c) ...

3 15 35 9999 202
     . 

Bài 3. (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 30m, chiều rộng bằng 
2

5
 chiều 

dài. 
a) Tính chiều rộng của mảnh đất đó. 
b) Tính diện tích mảnh đất. 

c) Người ta dùng 
5

24
 diện tích mảnh đất để trồng rau cải. Biết rằng mỗi mét vuông thu hoạch 

được 4kg rau cải. Hỏi tổng số ki – lô – gam rau cải thu hoạch được là bao nhiêu? 
 

…HẾT… 
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ĐỀ THAM KHẢO ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC MÔN TOÁN TUYỂN SINH LỚP E 

ĐỀ SỐ 5 

I. Trắc nghiệm (12 điểm). Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng và ghi vào tờ giấy kiểm 
tra. 

Câu 1. Phân số 
160

1  viết dưới dạng số thập phân là 

A. 0,625.  B. 0,0625.   C. 0,00625.  D. 0,000625. 

Câu 2. Cho dãy số: 1; 4; 9; 16; 25; ...; ...; .... Ba số cần viết tiếp vào dãy số trên là 

A. 36, 49, 64. B. 36, 48, 63  C. 49, 64, 79. D. 35, 49, 64. 

Câu 3. Chữ số 5 trong số thập phân 62,359 có giá trị là 

A. 5.   B. 
10

5 .    C. 
100

5 .  D. 
1000

5 . 

Câu 4. Một hộp có 40 viên bi, trong đó có 24 viên bi xanh. Tỉ số phần trăm của số bi xanh 
và số bi trong hộp là 

A. 20%.  B. 40%.   C. 60%.  D. 80%. 

Câu 5. Kết quả của phép tính:1,1 + 2,2 + 3,3 + 4,4 + 5,5 + 6,6 + 7,7 + 8,8 + 9,9 là 

A. 39,5.  B. 49,5.   C. 50,5.  D. 60,5. 

Câu 6. Năm nay mẹ hơn con 25 tuổi. Sau 10 năm nữa con kém hơn mẹ số tuổi là 

A. 25 tuổi.  B. 10 tuổi.   C. 15 tuổi.   D. 35 tuổi. 

Câu 7. Phép trừ 712,54 - 48,9 có kết quả là 

A. 70,765.  B. 223,54.   C. 663,64.  D. 707,65. 
Câu 8.  7% của 250 là 

A. 17.   B. 18,5.   C. 18.    D. 17,5. 
Câu 9. Hình hộp chữ nhật có chiều dài 1dm, chiều rộng 2cm, chiều cao 5cm thì thể tích 
hình hộp chữ nhật là: 
A. 10 dm3 .   B. 100 dm3.    C. 0,1dm3.   D. 1dm3. 
Câu 10. Cho hình vuông ABCD có diện tích là 400 cm2. Diện 
tích của hình tròn tâm O (như hình vẽ) là 
A. 314 cm2              C. 628 cm2          

B. 400 cm2                      D. 500 cm2 

 
Câu 11. Một lớp học có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nam. Số học sinh nam  
chiếm số phần trăm so với số học sinh của lớp là 

A. 0.52%  B. 52%       C. 25%  D. 5,2% 

Câu 12. Cho x – 38,75 = 206,99. Giá trị của x là 
A. x = 244,64. B. x = 235,74.     C. x = 168,24. D. x = 245,74. 
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II. Tự luận (8 điểm). 
Bài 1. (3 điểm) Tính hợp lí.  
a) 6,2 x 5 + 6,2 x 4 + 6,2 ; 

b) 
1 4 2 1

2
3 5 3 5
   ; 

c)
1 1 1

...
1 3 3 5 99 101

  
  

. 

Bài 2. (3 điểm) Tìm x , biết: 
a) 3 1,2 3,6x    
b) 4 30x x    
c) (3 9) (16 ) 0x x      

Bài 3 (2 điểm) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24 m, chiều rộng bằng 
5

6
chiều dài. 

Người ta dành 20% diện tích để làm nhà.  

a) Tính diện tích mảnh đất hình chữ nhật? 
b) Tính diện tích đất làm nhà? 

  
…HẾT… 
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MÔN TIẾNG ANH 
A. HƯỚNG DẪN ÔN TẬP 

 

I. Cấu trúc bài thi 
 

1. Bài thi Đánh giá năng lực vào lớp G 

- Thời gian làm bài: 60 phút.  

- Tổng số câu hỏi: 50 câu.  

- Hình thức làm bài: Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi. 

Phần thi Dạng bài Số câu Mô tả 

Listening 

(Nghe) 
Listening – MCQ 5 

Thí sinh nghe 05 đoạn hội thoại 

ngắn và chọn đáp án đúng để trả lời 

câu hỏi. 

Phonology  

(Ngữ âm) 

 

Pronunciation 

(Phát âm) 
3 

Thí sinh chọn 01 trong 04 từ cho sẵn 

có cách phát âm của phần gạch chân 

khác với những từ còn lại. 

Stress 

(Trọng âm) 
2 

Thí sinh chọn 01 trong 04 từ cho sẵn 

có âm tiết nhấn trọng âm khác với 

những từ còn lại. 

Vocabulary & 

Grammar  

(Từ vựng & 

ngữ pháp) 

Multiple choice 

(Trắc nghiệm          

ngữ pháp và từ vựng) 

10 

Thí sinh đọc 10 câu, mỗi câu bị 

khuyết một chỗ trống. Thí sinh chọn 

01 đáp án đúng nhất trong 04 đáp án 

cho sẵn để hoàn thành mỗi câu. 

Conversation MCQ 

(Hội thoại) 
1 

Thí sinh chọn đáp án phù hợp với 

tình huống giao tiếp. 

Error correction 

(Sửa lỗi sai) 
2 

Mỗi câu có chứa một lỗi sai.           

Thí sinh chọn từ/cụm từ bị sai. 

Reading 

(Đọc hiểu) 

 

Sign and notice      

(Biển báo và thông báo) 
2 

Thí sinh đọc 1 biển báo và 1 thông 

báo và chọn 01 đáp án trong 04 đáp 

án cho sẵn để trả lời câu hỏi. 

Sentences ordering 

and concluding 

sentence                  

(Sắp xếp câu và tìm 

câu kết cho đoạn văn) 

2 

Thí sinh sắp xếp 3 câu thành đoạn 

văn có logic dựa tình huống thực tế, 

tình huống có thật trong đời sống, 

sau đó thí sinh tìm kiếm câu kết 

đoạn cho đoạn văn đó. 

Cloze test MCQ 

(Đọc hiểu điền từ        

trắc nghiệm) 

8 

Thí sinh đọc một đoạn văn với 8 chỗ 

trống. Thí sinh chọn 01 đáp án đúng 

nhất trong 04 đáp án cho sẵn để hoàn 

thành đoạn văn. 
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Phần thi Dạng bài Số câu Mô tả 

Reading 

comprehension  

(Đọc hiểu) 

5 
Thí sinh đọc một bài đọc ngắn và trả 

lời câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm. 

Writing 

(Viết) 

Word formation/   

Verb tenses 

(Cấu tạo từ/           

Thời động từ) 

5 

Thí sinh sử dụng dạng từ hoặc thời 

động từ phù hợp của từ cho sẵn để 

hoàn thành câu. 

Word rearrangement 

(Sắp xếp từ thành câu) 
2 

Có 02 câu bị xáo trộn vị trí các từ. 

Thí sinh sắp xếp lại những từ cho 

sẵn để tạo thành câu đúng ngữ pháp. 

Sentence 

transformation 

(Viết lại câu sao cho 

nghĩa không đổi) 

3 

Thí sinh sử dụng từ cho sẵn để viết 

lại câu sao cho nghĩa không đổi so 

với câu cho sẵn. 

 

2. Bài thi Đánh giá năng lực vào lớp E 

- Thời gian làm bài: 45 phút.  

- Tổng số câu hỏi: 40 câu. 

- Hình thức làm bài: Thí sinh làm bài trực tiếp vào đề thi. 

Phần thi Dạng bài 
Số 

câu 
Mô tả 

Phonology  

(Ngữ âm) 

Pronunciation 

(Phát âm) 
3 

Thí sinh chọn 01 trong 04 từ cho sẵn 

có cách phát âm của phần gạch chân 

khác với những từ còn lại. 

Vocabulary and 

Grammar  

(Từ vựng và 

ngữ pháp) 

Odd one out 

(Chọn từ khác nghĩa) 
2 

Thí sinh chọn 01 từ/ cụm từ không 

cùng nhóm với các từ/ cụm từ còn lại. 
 

Multiple choice 

(Trắc nghiệm          

ngữ pháp, từ vựng) 

10 

Thí sinh đọc 12 câu, mỗi câu bị khuyết 

một chỗ trống. Thí sinh chọn 01 đáp 

án đúng nhất trong 04 đáp án cho sẵn 

để hoàn thành mỗi câu. 

Error correction 

(Sửa lỗi sai) 
5 

Thí sinh đọc 5 câu, mỗi câu có chứa 

một lỗi sai. Thí sinh chọn 01 đáp án và 

sửa lỗi. 

Communication 

(Giao tiếp) 

Conversation 

(Hội thoại) 
3 

Thí sinh đọc 03 đoạn hội thoại ngắn và 

chọn 01 đáp án trong 04 đáp án cho 

sẵn để trả lời câu hỏi cho mỗi đoạn hội 

thoại. 

46



   

 

 

 “Ngôi trường giúp con tiến bộ mỗi ngày” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hướng dẫn ôn thi đánh giá năng lực tuyển sinh lớp 6 - Năm học 2025-2026 

 

 
  

Phần thi Dạng bài 
Số 

câu 
Mô tả 

Reading 

(Đọc hiểu) 

Sign and notice           

(biển báo và thông báo) 
2 

Thí sinh đọc 1 biển báo và 1 thông báo 

và chọn 01 đáp án trong 04 đáp án cho 

sẵn để trả lời câu hỏi. 

Cloze test MCQ 

(Đọc hiểu) 
5 

Thí sinh đọc một đoạn văn với 5 chỗ 

trống. Thí sinh chọn 01 đáp án đúng 

nhất trong 04 đáp án cho sẵn để hoàn 

thành đoạn văn. 

Reading 

comprehension 

(Đọc hiểu) 

5 

Cho một bài đọc ngắn. Thí sinh đọc và 

chọn 01 đáp án đúng nhất trong 04 đáp 

án cho sẵn để trả lời các câu hỏi về bài 

đọc.  

Writing 

(Viết) 

Sentence completion 

(Hoàn thành câu dựa 

vào từ/ cụm từ cho 

sẵn) 

2 

Thí sinh dựa vào các từ/ cụm từ đã cho 

và chọn 01 đáp án đúng nhất trong 04 

đáp án cho sẵn để tạo thành câu đúng 

ngữ pháp. 

Rewriting sentences  

(Viết lại câu) 
3 

Thí sinh chọn 01 đáp án đúng nhất 

trong 04 đáp án cho sẵn có nghĩa sát 

nhất với câu gốc đã cho. 
 

II. Trọng tâm kiến thức 
 

Language item Topics 

Vocabulary 

- Talking about yourself/ people 
- Family 
- Daily routines 
- House and home 
- School 
- Jobs and work 
- Sports and leisure 
- Health, medicine and exercise 
- Travel and holiday 
- Weather 
- Entertainment 
- Natural world 

Grammar 

- Pronouns 
- Verbs Tenses (except past and future perfect) 
- Singular and Plural Nouns 
- Adjectives and Adverbs 
- Preposition of Place and Time 
- Modal Verbs 
- Comparisons 
- Question Tags 
- Conditionals 
- Gerunds and Infinitives 
- Phrasal verbs and idioms 
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B. CÁC ĐỀ THAM KHẢO  

THI ĐGNL TUYỂN SINH LỚP 6 MÔN TIẾNG ANH 

                    PRACTICE TEST 1 

                     (for G classes)  
 

 

 

PART 1: LISTENING  

You will hear Richard talking to his friend Sam about a football match. Choose the 

correct answer for each question. (Scan QR code for audio files) 

Question 1. When is the football match? 

A. Friday   B. Saturday   C. Sunday 

Question 2. The match will be at a school ________ 

A. opposite a castle  B. near a river  C. close to the station 

Question 3. How will Richard’s team travel to the game?         

A. by coach   B. by train   C. by car 

Question 4. The players in Richard’s team should wear ________ 

A. blue shorts  B. white shorts  C. black shorts 

Question 5. Richard thinks that ________ 

  A. the Polish team is better than the Spanish one. 

  B. the Spanish team is better than the Polish one. 

  C. the American school team is the best. 

 

PART 2: PHONETICS 

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Question 6. A. pens B. books C. rulers D. pencils 

Question 7. A. student B. lunch C. subject D. rubber 

Question 8. A. school B. chair C. chemistry D. character 

 

Choose the word whose main stress is placed differently from the others. 

Question 9. A. picnic B. music C. design D. novel 

Question 10. A. exercise B. pharmacy C. interesting D. tomorrow 

 

PART 3: VOCABULARY AND GRAMMAR  

Choose the correct answer to each of the following questions.  

Question 11. Last week I ________ my children to the biggest zoo in the town. 

A. got      B. brought    C. fetch                    D. took  

Question 12. Are you proud ________ your country and its tradition? 

A. about     B. on      C. of              D. for  
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Question 13. He thought much of his childhood ________ he lived with his family in the 

country. 

A. that      B. where    C. when     D. which 

Question 14. Please ask them ________ in this area.  

A. don't smoke   B. not smoking  C. not to smoke  D. to not smoke  

Question 15. She teaches kids in an English center. She is a ________ 

A.  teacher   B. doctor  C. nurse  D. farmer 

Question 16. Let's go to the museum, ________? 

A. will you     B. shall we    C. do we    D. don't you  

Question 17. My brother often ________ TV after dinner. 

A.  watch   B. watches  C. watchs  D. are watching  

Question 18. The stolen machines were ________ a lot of money.  

A. valued     B. cost    C. price    D. worth  

Question 19. The dinner will be ready soon. Can you please ________ the table?  

A. lay     B. put     C. make    D. take  

Question 20. Why don't we ________ chess together? 

A. play                       B. playing                C. to play                   D. played 

 

Choose the letter A, B, C, or D to indicate the most suitable response to complete the 

following exchange.  

Question 21. - Susan: “Oops! I‘m sorry, Denise.”       

    - Denise: “________” 

A. You shouldn’t do that.      B. It’s alright.       

C. You are welcome.          D. It’s nonsense. 

 

Choose the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in 

each of the following questions.  

Question 22. We went to Vung Tau beach for swimming yesterday, so it was raining. 

                         A                            B                                              C           D 

Question 23. Would you like drinking some orange juice? 

                         A               B       C           D  
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PART 4: READING COMPREHENSION  

Read the following sign or notice and choose the letter A, B, C or D to indicate the correct 

answer to each of the following questions. 

Question 24. What does this sign mean? 
 

 

A. You don’t have to run in this area.      

B. You don’t need to run in this area. 

C. Running is not good for you to do.      

D. You are not allowed to run in this area. 

 

Question 25. What is the current promotion at the clothes store? 
 

 

A. 10% discount on all clothes. 

B. Buy one get one free on summer dresses. 

C. Free T-shirt with every purchase. 

D. 20% discount on all clothes. 

Choose the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to 

each of the following questions from 26 to 27.  

Question 26. Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make 

a logical text. 

We had an unforgettable holiday in Singapore last week. Things didn’t go on as 

smoothly as we had expected before. _________ 

a. Upon our arrival at the Safari park 2 hours later, we realized that it was closed for 

maintenance. 

b. It all started when my parents decided to visit the Safari park. 

c. We were so excited about the trip, but the moment that we left the hotel, it started raining. 

A. b-c-a                      B. a-c-b                C. c-b-a                 D. b-a-c 

Question 27. Choose the sentence that can end the text (in Question 26) most 

appropriately. 

A. Then we asked a local man who lived nearby how to get to the park. 

B. First, the park is really a must-visit for all nature lovers. 

C. We finally got back to the hotel with sadness and disappointment. 

D. To begin with, we had a lot of fun exploring the different animal exhibit here. 
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Choose the correct word A, B, C or D for each gap to complete the following passage. 

Dear Hanh,  

I’m writing to invite you to a party we (28) ________ at the flat next Friday, December 

14th. As you know, (29) ________ Lan’s 13th birthday next week and my birthday next 

month, (30) ________ we thought we’d celebrate together and have a joint party. 

I can’t remember if you know my address or not, but anyway, if you (31) ________ the 

direction below, you shouldn’t get lost. Take the Number 15 bus from the station and (32) 

________ at the Star Hotel. Walk down Long Viet Road, past the Dan Chu Cinema, and 

then (33) ________ the first turning on the right. That’s Le Loi Road. Turn left (34) 

________ the first junction, then go straight past the church as far as the next crossroads. 

Turn right and our block of flats is the second on the right.  

Do try and come. Of course you‘re welcome to bring someone with you if you want to. 

Look forward (35) ________ you then!  

Best wishes, 

 Lan 

Question 28. A. have  B. are having  C. going to have  D. will has  

Question 29. A. it’s  B. its    C. they’re   D. she’s  

Question 30. A. too  B. but    C. because   D. so  

Question 31. A. to follow  B. follow   C. following   D. follows 

Question 32. A. get up B. get by   C. get on   D. get off  

Question 33. A. have  B. get    C. take   D. bring  

Question 34. A. in   B. at    C. of    D. on  

Question 35. A. to see  B. for seeing   C. of seeing   D. to seeing  
 

Read the passage below and choose the best answer for each question.  

Jessica Hail – Comedian 

I’ve always enjoyed performing and making people laugh. When I was at school, I 

used to annoy some of my teachers as I was always telling jokes in class. All my classmates 

used to laugh a lot and I had a great time. 

When I left school, I got a job in a fast-food restaurant during the day and took acting 

classes in the evening. I also started performing in theatres at the weekends. Sometimes the 

audience loved me, but other times nobody laughed at my jokes. That was the worst feeling 

in the world. 

After two or three years, I appeared on TV a few times and became better known. I 

finally got a part in a TV comedy show and I’ve worked on TV ever since. I still do theatre 

work, and although it’s harder than being on TV, I enjoy it much more. During those years 

when I performed in theatres, I learned so much. It was great to start performing while I 

was still young. It gave me a lot of experience and it helped me become confident on stage. 
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It isn’t easy to keep on being successful because it’s so difficult trying to think of 

new ideas all the time. When I can’t think of anything to write about, I get very miserable. 

Then I usually go for a walk. Walking is a great way to relax and it also helps you to think. 

I can go out for a walk in the morning with no ideas in my head. When I return, my head is 

full of them and I can’t wait to write them down! 

As well as walking, mountain climbing and diving help me to relax, too. I’m 

planning a climbing trip to Nepal soon, which I’m really looking forward to! I’m sure I’ll 

come back with a lot of new jokes and ideas. Inspiration is very important in my profession. 

If I’m inspired, I can create new performances and make people laugh out loud! It’s 

fantastic. I think comedy is the cure for many things. It can take away your worries and 

help you relax. 

Question 36. What does Jessica say about her life at school? 

A. Her friends were very funny.    

B. She enjoyed performing for her classmates. 

C. She disliked the teachers.    

D. Her jokes were bad. 

Question 37. What did Jessica do when she left school?      

A. She trained to be a teacher.   

B. She started performing in a restaurant. 

C. She got a job and studied acting.   

D. She got a job in a theatre. 

Question 38. What does she say about her working life? 

A. People have always enjoyed her performances. 

B. Being on TV is the most difficult thing she’s done. 

C. Her first job was in a theatre. 

D. She’s worked in a variety of places. 

Question 39. Why does Jessica like walking? 

A. It makes her laugh.     

B. It helps her to get ideas. 

C. It takes away her worries.    

D. It allows her to empty her mind. 

Question 40. Which of the following is the best description of the writer? 

A. The comedian who never stops laughing herself. 

B. The funny person who loves her work but never has time to relax. 

C. The successful comedian who is always looking for new ideas. 

D. The popular star who loves being on TV more than anything else. 
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PART 5: WRITING 

Give the correct tense/ form of the verbs/ words in the brackets.  

Question 41. Where’s Tommy? He (have) ______________  a bath.  

Question 42.  I (not see) ______________  him since he left this school.  

Question 43. My students often spend two hours (do) ______________  their homework 

every day.  

Question 44. Do you collect stamps or other things? - Yes, I am a stamp (collect) 

______________. 

Question 45. He greets me in a (friend) ______________  way.  

 

Reorder the words or phrases to make correct sentences.    

Question 46. yard/ front/ school/There/ big/ of/ is/ our/ in/ a/. 

=> ________________________________________________________________ 

Question 47. her/ birthday/ She/ friends/ celebrated/ last/ week/ with/ her/. 

=> ________________________________________________________________ 

 

Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, using the 

given word(s) or phrase. 

Question 48. We enjoy playing basketball after school. 

=> We are keen ______________________________________________________ 

Question 49. We like ice-cream, but we don’t have it every day. 

=> Although _________________________________________________________ 

Question 50. He speaks more persuasively than his brother. 

=> He is a_________________________________________ 

 

-------THE END-------                        
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             PRACTICE TEST 2 

                                                         (for G classes)  

PART 1: LISTENING  

For each question, choose the correct answer.  

Question 1. How does the man travel to Liverpool? 

 

Question 2. Which bill has just arrived? 

 

Question 3. What will they do tomorrow afternoon? 

 

Question 4. How did the man hear about the fire? 

 

Question 5. What time did Mr. Thompson ring? 
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PART 2: PHONETICS 

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Question 6. A. clown          B. own C. down D. town 

Question 7. A. laughs          B. plays C. learns D. provides 

Question 8. A. think          B. thin C. this D. thigh 

 

Choose the word whose main stress is placed differently from the others. 

Question 9. A. offer  B. prefer C. neglect D. intend 

Question 10. A. logical           B. Japanese C. carefully D. adequate 
 

PART 3: VOCABULARY & GRAMMAR STRUCTURE 

Choose the correct answer to each of the following questions.  

Question 11. “The students went on a canoe trip yesterday.” - “I heard it was ________” 

A. excited  B. exciting C. exciteful D. excitement 

Question 12. You need a good pair of paddles to play ________ 

A. tennis  B. football C. table tennis D. badminton 

Question 13. A(n) ________ can take a patient to hospital quickly. 

A. emergency  B. bleeding C. wound D. ambulance 

Question 14. Come and ________ badminton, Nam! 

A. do  B. make C. take D. play 

Question 15. I said “Happy Birthday” before ________ Lan a present. 

A. give  B. will give C. gave D. giving 

Question 16. Keep all dangerous things out of children’s ________ 

A. hands  B. place C. reach D. head 

Question 17. People go to a ________ to look at the famous works of art. 

A. stadium  B. gallery C. theater D. fair 

Question 18. What do you do ________ your free time? 

A. in  B. on C. at D. for 

Question 19. What about ________ volleyball? 

A. to play  B. playing C. to playing D. is playing 

Question 20. He grows ________ fruit trees in the garden. He has fruits all the year round. 

A. little  B. a few C. a little D. few 
 

Choose the letter A, B, C, or D to indicate the most suitable response to complete the 

following exchange.  

Question 21.  A: Let’s open a small craft store to raise money for the poor village! 

 B: ________ 

A. That’s a good idea!  B. Thanks, I can manage. 

C. No problem!  D. That’s the way it is. 
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Choose the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in 

each of the following questions.  

Question 22. Eight hundred years ago, Christmas songs are performed for people in  

                               A                                            B                       C            

towns and villages.   

                       D 

Question 23.  Some people grow so taller that their health may become endangered. 

                          A           B      C                       D 

 

PART 4:  READING 

Read the following sign or notice and choose the letter A, B, C or D to indicate the correct 

answer to each of the following questions. 

Question 24. What does this sign mean? 

  

A. You don’t have to raise your voice in this area. 

B. You shouldn’t speak to anyone in this area. 

C. You must be quiet in this area. 

D. You mustn’t talk in this area. 

 

 

Question 25. What is the main issue mentioned in the notice? 

 

A. There are no free parking spaces. 

B. The shopping centre is closed. 

C. The cinema park is full. 

D. The cinema is closed. 

 

Choose the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to 

each of the following questions from 26 to 27.  

Question 26. Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make 

a logical text. 

 Last weekend, our family had a great time together.  ____________ 

a. We first went to the park to enjoy the fresh air. 

b. After that, we had a picnic lunch together. 

c. Then, we played some fun games with everyone. 

A. a-b-c B. b-c-a C. c-a-b D. a-c-b 

Question 27. Choose the sentence that can end the text (in Question 26) most 

appropriately. 

A. Finally, we returned home feeling happy and relaxed. 

B. To begin with, we went to the supermarket to buy some food and drinks. 

C. Suddenly, it started to rain. 

D. In short, it was a terrible trip. 
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Choose the correct word A, B, C or D for each gap to complete the following passage. 

For many people, traveling by plane is an exciting experience. Others, however, find 

the whole idea quite terrifying, (28) ________ flying is no more dangerous (29) ________ 

any other form of travel and some experts say it is considerably safer. It is known, however, 

that most accident occurs (30) ________ taking off and landing when (31) ________ 

decisions are vitally important. 

 The people (32) ________ job it is to look (33) ________ the passengers, the 

stewards and stewardesses play an important part in helping passengers to (34) ________ 

safe and comfortable. Indeed for many passengers being (35) ________ such care of is all 

part of the total experience. No other form of travel involves waiting for people in quite the 

same way with food, drink, newspapers, magazines, music, and even video films. 

Question 28. A. although  B. too  C. and   D. because 

Question 29. A. than  B. as  C. then  D. with 

Question 30. A. while  B. during C. for   D. through 

Question 31. A. leader’s  B. chief’s C. driver’s  D. pilot’s 

Question 32. A. whose  B. which C. their  D. that 

Question 33. A. for   B. up  C. after  D. round 

Question 34. A. feel   B. rest  C. experience D. lie 

Question 35. A. given  B. kept C. shown  D. taken 
 

Read the passage below and choose the best answer for each question.  

 All over the world, all different cultures created interesting processed meat products, 

and one of the most popular is undoubtedly sausage. 

 To begin with, sausage making may be considered disgusting as it deals with using 

various animal parts. Since meats is ground up, certain cuts and parts of an animal that 

wouldn’t be served in their original forms can be used. Literally, this means animal parts 

such as noses, ears, and other less appetizing areas of an animal’s body. Very often, the 

ground up meat and flesh is mixed well, this meat mixture is then stuffed into the cleaned 

intestines of the animal, which are then sealed at both ends. The result is sausage. 

 The meats used in sausages come from a variety of animals, although beef and pork 

are by far the favourites. In some cultures, sausage made from the meat of horses is 

considered a delicacy. When sausages are cooked, the cooking process sometimes adds to 

the flavor. While boiling is probably the simplest method, smoking sausages will add a lot 

of smoky flavor. 

 Next time you bite into a sausage, it is probably best not to think too much about how 

it became the tasty thing you eating. After all, you don’t want to ruin a good snack. 

Question 36. What are by far the favourite meats for making sausages? 

A. Chicken B. Horse meat C. Cuts of lamb D. Beef and pork 

Question 37. What is the simplest method of cooking sausages? 

A. Grilling B. Smoking  C. Boiling D. Baking 
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Question 38. What won’t be served their original forms? 

A. Certain cuts and parts of animals       B. Spices and fillers 

C. Sausages of all types                           D. Intestines of an animal 

Question 39. What advice is given in the passage? 

A. Be careful when making sausages. 

B. Don’t think too much about what you are eating when eating sausages. 

C. Try not to use too much fat in the meat mixture when making sausages. 

D. Make sure intestines are cleaned before packing with meat. 

Question 40. Where is the mixture of meat placed? 

A. Inside a plastic package                    B. Inside a cleaned intestine 

C. Inside a refrigerator                           D. Inside a metal container 
 

PART 5: WRITING 

Give the correct form of the words given in the brackets. 

Question 41. It is ______________  (health) to eat too much sugar and fat.   

Question 42. If you can give a reasonable ______________  (explain) for your bad 

behavior last night, I’ll forgive you.        

Question 43. All ______________  (fly) between Paris and Hanoi have been cancelled due 

to fog.  
 

Give the correct tense/ form of the verbs given in the brackets. 

Question 44. He should ______________  (eat) a lot of fruit and vegetables. 

Question 45. Listen! Someone ______________  (knock) at the door. 
 

Reorder the given words and phrases to form meaningful sentences. 

Question 46. am/ I/ going/ watch/ to / a/ match/ television/ on /tonight/ football/. 

=> _______________________________________________________________         

Question 47. last year/ do/ what/ they/ did/ Bay/ in /Ha Long/? 

=>  _______________________________________________________________         
 

Complete the second sentence in each pair so that it has a similar meaning to the first. 

Question 48. I'm always nervous when I travel by air. (MAKES) 

=>  Travelling  ______________________________________________________ 

Question 49. Apples are usually cheaper than oranges. (EXPENSIVE) 

=> Apples __________________________________________________________ 

Question 50. It is said that the thief stole everything in the house. 

=> Everything _______________________________________________________ 

 

-------THE END-------                        
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           PRACTICE TEST 3 

           (for G classes)  

 

PART 1: LISTENING  

For each question, choose the correct answer.  

Question 1. What are they going to have for lunch? 

 
Question 2. Which family are Emily’s new neighbours? 

 

Question 3. What was Oscar doing when Isabel phoned him? 

 
Question 4. Why didn’t Niesha go to the party? 

 
Question 5. Where’s Oliver’s phone now? 
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PART 2: PHONETICS 

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Question 6. A. far          B. cat C. smart D. father 

Question 7. A. city          B. violin C. indoor D. interesting 

Question 8. A. oranges          B. watches C. goes D. mixes 
 

Choose the word whose main stress is placed differently from the others. 

Question 9. A. invention       B. beautiful C. architect D. comedy 

Question 10. A. careful          B. balloon C. shoulder D. teacher 
 

PART 3: VOCABULARY & GRAMMAR STRUCTURE 

Choose the correct answer to each of the following questions.  

Question 11. The sun is shining. It is ________. 

A. foggy    B. sunny       C. rainy     D. snowy 

Question 12. We use ________ for drinking tea and coffee. 

A. pots  B. pans  C. cups  D. chopsticks  

Question 13. Someone who plays the piano is a/an ________. 

 A. pianist  B. actor  C. singer  D. painter 

Question 14. The famous ________ “Mona Lisa” was painted by Leonardo Da Vinci. 

A. movie  B. painting  C. photo  D. plate 

Question 15. Cinderella is one of the most popular ________ in the world. 

 A. thrillers  B. action films      C. romantic films D. fairy tales 

Question 16. I like ________ online and chatting with my friends on the Internet. 

 A. going   B. go C. to go D. to going  

Question 17. My brother always ________ up at 6 o’clock every day. 

A. get      B. gets C. getting D. got 

Question 18. He drives too ________. 

A. fastly       B. fast  C. faster  D. fastest 

Question 19. Do you feel like ________ tonight? 

A. go out       B. going out C. to going out  D. to go out 

Question 20. I ________ English now. 

A. study     B. to study  C. am studying  D. studied 
 

Choose the letter A, B, C, or D to indicate the most suitable response to complete the 

following exchange.  

Question 21. Customer: “Can I try these pants on?”  

                      Shop assistant: “________” 

A. Sorry, I’ve already had plan for tonight. B. In my opinion, you are correct. 

C. That really surprises me.                           D. Sure. The changing rooms are over there. 
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Choose the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in 

each of the following questions.  

Question 22. There are an sandwiches, but there aren’t any chips. 

                                  A   B                       C              D 

Question 23.  I go to a football match every Sunday, but my father don’t. 

                          A                      B           C                                           D 

PART 4: READING 

Read the following sign or notice and choose the letter A, B, C or D to indicate the correct 

answer to each of the following questions. 

Question 24. What does this sign mean? 

 

 

A. You can run fast here. 

B. Be careful when you go swimming 

C. You should watch your steps when you go up or 

down stairs. 

D. You want to buy an apartment here. 

 

 

Question 25. What is the main issue mentioned in the notice? 

 

A. Not all drivers can stop here. 

B. Only police can park here. 

C. You can park here until police arrive. 

D. You should park here. 

 

Choose the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to 

each of the following questions from 26 to 27.  

Question 26. Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make 

a logical text. 

We had planned a relaxing weekend in the countryside. However, things didn’t go as smoothly as 

we had hoped. ________. 

a. On the way there, our car suddenly broke down in the middle of the road. 

b. We were so excited to leave the city and enjoy some peace. 

c. After waiting for an hour, a kind driver stopped to help us. 

A. b - a - c B. a - c - b   C. c - b - a D. b - c - a 

Question 27. Choose the sentence that can end the text (in Question 26) most 

appropriately. 

A. Finally, we managed to reach our destination, but it was already dark. 

B. The countryside was beautiful, and we had a great time exploring it. 

C. The car broke down, so we had to return home without enjoying the weekend. 

D. We quickly found a mechanic, and the car was fixed in no time. 

PARKING FOR 

POLICE CARS ONLY 
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Choose the correct word A, B, C or D for each gap to complete the following passage. 

I live in a house near the sea. It is (28) ________ old house, about 100 years old, 

and (29) ________ very small. There are two bed rooms upstairs (30) ________ no 

bathroom. The bathroom is down stairs (31) ________ the kitchen, and there is a living 

room (32) ________ there is a lovely old fire place. There is a garden in front of the house. 

The garden (33) ________  down to the beach, and in spring and summer (34) ________  

flowers everywhere. I like being alone with my dog, Rack, but we have a lot of visitors. 

My city friends often stay with us. 

I love my house for some (35) ________: the garden, the flowers in summer, the fee 

in winter, but the best thing is the view from my bedroom window. 

Question 28. A. a B. an C. the D. any 

Question 29. A. it's B. it C. there's D. they're 

Question 30. A. and B. or C. but D. too 

Question 31. A. between B. next C. near to D. next to 

Question 32. A. where B. which C. who D. that 

Question 33. A. go B. going C. goes D. in goes 

Question 34. A. these are B. they are C. there are D. those are 

Question 35. A. reasons B. problems C. difficulties D. results 

Read the passage below and choose the best answer for each question.  

My city 

Pop singer Charlotte Bond talks about living in London. 

 I live in the centre of London. I love it because there’s always something happening, 

and there are people around whatever time it is. Famous people like it too – they often come 

here for the restaurants and shops. 

 I’ve lived here all my life. When I was little, I had singing lessons at a place near 

where I live now. I was afraid of the teacher at first, and some of the songs we did together 

were quite hard to learn. But she was good at what she did and I learned a lot of things that 

have helped me in my career. 

 When friends visit me now, I enjoy taking them sightseeing. You can get a bus around 

the city, but we prefer to walk. I’ve got a little car and I love driving, but there’s so much 

traffic here, and it’s hard to find parking spaces. 

 One building I love is the Natural History Museum. They sometimes hold parties 

there, and last December my band and I played at one. I’ll never forget it. When I go to 

exhibitions at the museum with my friends, I tell them all about that night and how amazing 

it was. 

 Soon I’ll be leaving London to go on tour with my band. We’re playing in lots of new 

cities and I can’t wait to explore them. We’ve sold lots of tickets, which is great. I’ll be 

away from my family for six months, but they’re coming to see me sing, so it’s fine. 

Question 36. What does Charlotte love about the centre of London? 

A. It is always busy. 

B. Famous people often visit. 

C. The shops are very good. 
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Question 37. How does Charlotte feel about the singing lessons she had? 

A. She’s surprised she can remember them. 

B. She’s sorry she didn’t try harder. 

C. She’s glad she did them. 

Question 38. What does Charlotte think is the best way to see the city? 

A. by car B. on foot C. by bus 

Question 39. Why does Charlotte love the Natural History Museum? 

A. She had a special experience there. 

B. She thinks the building is beautiful. 

C. She enjoys visiting the exhibitions. 

Question 40. What does Charlotte say about going on tour with her band? 

A. She hopes lots of people will buy tickets for her shows. 

B. She feels excited about seeing new places. 

C. She’s worried she’ll miss her family. 
 

PART 5: WRITING 

Give the correct form of the words given in the brackets. 

Question 41. It is ______________  (excite) to have a holiday at the beach with our friends. 

Question 42. Could you give me a ______________  (reason) answer to that question?  

Question 43. The ______________  (decorate) charged me 50,000VND for each room.  
 

Give the correct tense of the verbs given in the brackets. 

Question 44. I______________  (not see) my grandparents since last year. 

Question 45. We ______________  (swim) in the sea every day last summer. 
 

Reorder the given words and phrases to form meaningful sentences. 

Question 46. cartoons/ and/ interested/ I/ romantic/ watching/ am/ in/ films/. 

=> _______________________________________________________________     

Question 47. review / You / your lessons / the / for / exam / should /.  

=> _______________________________________________________________     
 

Complete the second sentence in each pair so that it has a similar meaning to the first. 

Question 48. John is a big fan of cartoons and fairy tales. (FOND) 

=>  John ___________________________________________________________    

Question 49. Snowboarding is more dangerous than tennis. (SAFER) 

=>  Tennis __________________________________________________________    

Question 50. Freda still hasn’t decided if she’ll study medicine or law next year. (MIND)  

=> Freda still hasn’t ___________________________________________________ 

 

-------THE END------- 
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PRACTICE TEST 4 

                          (for G classes) 

PART 1: LISTENING  

Listen to Sam phoning Kate Richard about a Saturday job at her music shop. For 

question 1-5, circle A, B or C. 

Question 1. The hours for the Saturday job are ________ 

A. 8 a.m to 8 p.m   B. 9 a.m to 7 p.m   C. 10 a.m to 6 p.m 

Question 2. The job will be mainly ________ 

A. adding up money   B. cleaning the shop                     C. serving customers 

Question 3. How much can Sam earn when he starts? 

A. £5.25 per hour   B. £6.30 per hour   C. £7.00 per hour 

Question 4. Where is the music shop? 

A. near the university 

B. in the center of the town 

C. across the river from Sam’s home 

Question 5. Which day will Sam visit the shop? 

A. Wednesday   B. Thursday    C. Friday 
 

 

PART 2: PHONETICS 

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Question 6. A. stops B. books C. laughs D. pencils 

Question 7. A. time B. physics C. exercise D. science 

Question 8. A. police B. accident C. ocean D. city 
 

Choose the word whose main stress is placed differently from the others. 

Question 9. A. ruler B. classroom C. review D. bookshelf 

Question 10. A. telephone B. interesting C. engineer D. natural 
 

PART 3: VOCABULARY AND GRAMMAR  

Choose the correct answer to each of the following questions. 

Question 11. In her dream, she _____ over the sea and waved to the people on boats below.  

A. flied   B. flown  C. flies  D. flew 

Question 12. I hope the weather ________ sunny next week. 

A. will be   B. is   C. was  D. is going to be 

Question 13. “________ sugar do you want for your orange juice?” – “Only a little.” 

A. How many  B. How much C. What  D. Which 

Question 14. Your essay is much ________ than mine. 

A. better   B. more better C. good  D. more worse 

Question 15. “I don’t know what ________” – “I don’t know, either. Look it up.” 

A. does this word mean   B. this word means   

C. this word mean    D. does this word means 

Question 16. If you have a toothache, go to see a ________ to solve the problem. 

A. patient  B. footballer  C. dentist  D. architect 
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Question 17. The neighbors will ________ the children when their parents are away. 

A. look for  B. look up  C. look after  D. look into 

Question 18. His brother is a ________ boy. He always tells a joke. 

A. handsome  B. humorous  C. sociable  D. generous 

Question 19. Vietnamese is a _____ language for Mary because she doesn’t live in Vietnam. 

A. first  B. mother  C. country  D. foreign 

Question 20. My cousin ________ painting when he was in grade 5. 

A. took up  B. took on  C. took at  D. took in 

 

Choose the letter A, B, C, or D to indicate the most suitable response to complete each of 

the following exchanges.  

Question 21. - Henri: “Would you like another cup of coffee?” 

                  - Doris: “________” 

A. Me, too.       B. Very kind of your part.       

C. It’s a pleasure.           D. I’d love one. 

 

Choose the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in 

each of the following questions.  

Question 22. The bookstore is near to the movie theater. 

          A                   B   C    D 

Question 23.  Look! He climbs the apple tree. 

                 A              B       C              D 
 

PART 4: READING COMPREHENSION  

 

Read the following sign or notice and choose the letter A, B, C or D to indicate the correct 

answer to each of the following questions. 

Question 24. What does this sign mean?  
 

 

A. Enter this street with your bike. 

B. Do not ride your bike on this road. 

C. Do not use a black bike to ride on this road. 

D. Ride your bike on the pavements. 

 

Question 25. What does the notice say?  
 

 

A. The bookshop is closed all day.  

B. The bookshop is open in the morning. 

C. The bookshop is open in the afternoon.  

D. The bookshop is closed in the morning. 

 

BOOKSHOP - CLOSED 

AFTERNOONS 
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Choose the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to 

each of the following questions from 26 to 27.  

Question 26. Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make 

a logical text. 

Our local library launched a reading program for children last month. It was meant to be an 

exciting opportunity for kids to learn, but________. 

a. Many children signed up for the program, eager to explore new books. 

b. Some parents complained that the books available were too advanced for their children. 

c. As a result, the library had to order new books to better suit the children's needs. 

A. a-c-b    B. b-a-c    C. a-b-c    D. b-c-a 

Question 27. Choose the sentence that can end the text (in Question 26) most 

appropriately. 

A. The program ended up being a huge success, with happy kids and parents. 

B. The library should have better planned the types of books they offered. 

C. Therefore, the reading program was discontinued shortly after. 

D. Additionally, the library organized workshops to help parents choose appropriate books. 

Choose the correct word A, B, C or D for each gap to complete the following passage. 

I don’t usually eat breakfast. I only have (28) ________ of coffee. I don’t eat (29) 

________ until about eleven. Then I have a biscuit and a glass of milk. For lunch I usually 

have a salad. That’s (30) ________ about two o’clock. I have (31) ________ at half past 

six in the afternoon. I’m a vegetarian, so I don’t eat (32) ________ or fish. I eat cheese and 

eggs and things like that. I have a glass of water or fruit (33) ________ with my meal. On 

the weekend I go to a restaurant in the evening. You can (34) ________ vegetarian meals 

in a (35) ________ restaurants now. 

Question 28.  A. a packet  B. a cup       C. a can           D. a bar 

Question 29.  A. something  B. some       C. any                      D. anything  

Question 30.  A. at   B. on        C. in            D. of 

Question 31.  A. breakfast  B. dinner       C. lunch           D. supper 

Question 32.  A. rice  B. vegetables         C. noodles           D. meat 

Question 33.  A. water  B. lemonade     C. juice           D. soda  

Question 34.  A. get   B. getting       C. to get           D. gets 

Question 35. A. many  B. much       C. lot of           D. lots of 
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Read the passage below and choose the best answer for each question.  

  The elephant is the largest animal to walk on Earth. An elephant can carry a load of 

1,200 pounds. They eat 300 pounds of food a day. An elephant baby can weigh 200 pounds 

at birth. Elephants can live up to 70 years. Elephants can be trained to carry logs with their 

trunks. They also use their trunks for drinking water, bathing, eating and communicating. 

There are two kinds of elephants: the African elephant and the Indian elephant. African 

elephants can be characterized as larger ears. The African elephant grows up to 10 feet and 

weighs as much as 12,000 pounds. The Indian elephant grows up to 9 feet tall, and weighs 

up to 800 pounds. This elephant is characterized by smaller ears. Another name for the 

Indian elephant is the Asian elephant.  

Question 36. What is the topic of the passage?  

A. African elephant   B. Indian elephant  C. Elephants   D. Elephants’ trunks  

Question 37. How much does a baby elephant weigh at birth?  

A. 70 pounds   B. 200 pounds  C. 300 pounds  D. 1,200 pounds  

Question 38. According to the passage, elephants can use their trunks for the following 

activities EXCEPT?  

A. Bathing    B. Communicating C. Sleeping  D. Drinking  

Question 39. An Indian elephant has ________ than an African elephant.  

A. a longer tail   B. a stronger trunk  C. smaller ears  D. bigger teeth  

Question 40. Which kind of elephant is the largest?  

A. the Indian elephant     B. the African elephant  

C. the Asian elephant     D. the Indian and Asian elephant  
 

PART 5: WRITING 

Give the correct form of the words in the brackets.  

Question 41. He drives very carefully. He is a very ______________ driver.   (CARE) 

Question 42. He is always telling lies. He’s a ______________         (LIE) 

 Question 43. In my ______________, there is a park with many trees and flowers.  

       (NEIGHBOR) 

Question 44. His ______________ are in the yard. They are skipping together. (CHILD) 

Question 45. My father can read ______________ without glasses.  (GOOD) 

Reorder the words or phrases to make correct sentences.    

Question 46. cool/ windy/ is/ and/ It/ fall/ in/ country/ in/ my/ the/. 

=> ________________________________________________________________         

Question 47. street/ there/ the/ Is/ station/ on/ police/ a/? 

=> ________________________________________________________________         
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Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first one, using the 

given word(s) or phrase. 

Question 48. Why don’t we go to the movies tonight?   

=> What about ______________________________________________________         

Question 49. My brother likes playing soccer better than watching TV. 

=> My brother prefers ________________________________________________        

Question 50. I only recognized him when he came into light. 

=> Not until ________________________________________________________ 

 

 

-------THE END-------                        
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PRACTICE TEST 5 

                           (for G classes)  

PART 1: LISTENING  

For each question, choose the correct answer.  

Question 1. What is the man buying for his lunch? 

 

Question 2. When is Maria’s party? 

 

Question 3. Which postcard does the woman choose? 

 

Question 4. How much does the woman pay for the DVD? 

 

Question 5. What did the girl leave at Ben’s flat? 
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PART 2: PHONETICS 

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others. 

Question 6. A. read      B. beat C. bread D. heat 

Question 7. A. desks             B. maps          C. plants     D. chairs 

Question 8. A. thank      B. mother C. teeth D. health 
 

Choose the word whose main stress is placed differently from the others. 

Question 9. A. happen  B. collect      C. listen D. study 

Question 10. A. animal           B. delicious      C. colorful D. customer 

 

PART 3: VOCABULARY & GRAMMAR STRUCTURE 

Choose the correct answer to each of the following questions.  

Question 11. Minh is going to the ________ He needs to buy some medicine. 

A. bakery  B. pharmacy C. library  D. bookshop 

Question 12. She has a pain in her teeth. Let’s take her to the ________ 

A. doctor  B. nurse C. dentist  D. teacher 

Question 13. It’s very ________ in a market. 

A. long   B. quiet C. short  D. noisy 

Question 14. Don’t play with ________ You may start a fire. 

A. knives  B. spoons C. forks  D. matches 

Question 15. We’re very ________ now. We don’t want any more food or drink. 

A. cold  B. full C. hungry  D. hot 

Question 16. Nam ________ to school every morning. 

A. walks  B. walk C. walking  D. walkes 

Question 17. Ann and her brother ________ at home yesterday. 

A. didn’t be  B. weren’t C. wasn’t  D. not were 

Question 18. ________ does Alice want? – She wants some ice-cream. 

A. Who  B. How C. What  D. Why 

Question 19. What about ________ to the cinema?  

A. to go  B. going C. to going  D. is going 

Question 20. Peter is ________ student in his class. 

A. taller  B. the tallest C. more tall  D. the taller 
 

Choose the letter A, B, C, or D to indicate the most suitable response to complete each of 

the following exchanges.  

Question 21. A: “How often do you go swimming?” 

                      B: “________” 

A. Once a week.  B. Yes, I can swim well. 

C. I like swimming!  D. That’s a good idea. Let’s do it. 
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Choose the letter A, B, C, or D to indicate the underlined part that needs correction in 

each of the following questions.  

Question 22. How much bananas do you eat every day?  

A  B        C           D 

Question 23. The weather is very nice today. Let’s go to the park and flying a kite. 

          A    B                     C                           D 
 

PART 4: READING 

Read the following sign or notice and choose the letter A, B, C or D to indicate the correct 

answer to each of the following questions. 

Question 24. What does this sign mean?  

 

A. You can throw trash on the street. 

B. You can throw trash in the country. 

C. You can throw trash into the bin. 

D. Don’t throw trash into the bin. 

Question 25. What does the sign say?  

 

A. These falling objects are in danger. 

B. You should stay alert to falling objects. 

C. You may be endangered due to falling objects. 

D. You should look up to falling objects here. 

 
 

 

Choose the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to 

each of the following questions from 26 to 27.  

Question 26. Put the sentences (a-c) in the correct order, then fill in the blank to make 

a logical text. 

Many people enjoy traveling during their holidays. Let's explore the benefits and 

challenges of travel.  ________. 

a. Nevertheless, traveling can be expensive, which may limit some people's options. 

 b. Moreover, it can be a great way to relax and take a break from daily routines. 

c. Firstly, traveling allows individuals to experience new cultures and cuisines. 

A. a-b-c B. b-c-a C. c-b-a D. a-c-b 

Question 27. Choose the sentence that can end the text (in Question 26) most 

appropriately. 

A. Therefore, travel can be both enjoyable and challenging for everyone. 

B. In conclusion, travel is a waste of time and money. 

C. Ultimately, traveling is only for those who can afford it. 

D. To summarize, traveling is not worth the effort. 
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Choose the correct word A, B, C or D for each gap to complete the following passage. 

THE PENGUIN 

Penguins are a type of bird and they are found in Antarctica, South America and 

South Africa. (28) ________ are 17 different types of penguin (29) ________ each kind 

lives in large groups. The (30) ________ penguin is the Emperor penguin. 

Penguins are birds but they can’t fly! They spend most of their time (31) ________ 

They eat fish and they can swim for hundreds of kilometers to look (32) ________ food. 

Penguins sleep for a few minutes at a time, at any (33) ________ of the day or night. They 

stand up or they lie down to sleep.  

Penguins are black and white. These are good colours (34) ________ they keep the 

penguins safe. Their backs are dark like the sea so when they’re swimming it’s (35) 

________ to see them from above. The front of the penguin’s body is white like the ice so 

no hungry animal can see it from under the water. 

Question 28. A. There  B. Their  C. They’re      D. They are 

Question 29. A. but   B. and   C. or       D. because 

Question 30. A. more large B. most large  C. larger      D. largest 

Question 31. A. swimming  B. swim  C. to swim      D. to swimming 

Question 32. A. for   B. up   C. after      D. round 

Question 33. A. hour   B. minute  C. time      D. parts 

Question 34. A. because               B. however               C. but                 D. although 

Question 35. A. easily  B. hardly  C. easy      D. hard 
 

Read the passage below and choose the best answer for each question.  

Smoking causes lung cancer, which is the number one cancer among men. Ninety 

percent of the people who get lung cancer die. Smoking is also the leading cause of mouth 

cancer, tongue cancer, and throat cancer. Many smokers have heart disease and pneumonia. 

Smoking causes one million early deaths in the world every year. 

Smokers not only harm themselves but also harm others. Smokers breathe smoke out 

into the air. They breathe "it" out on their children and their wives or husbands. Children 

whose parents smoke have more breathing and lung problems than other children. Women 

who are married to smokers are more likely to have lung cancer than those married to non-

smokers. 

We are all aware that smoking is bad. So why do people smoke? 

Question 36. What is the number one cancer among men?  

A. lung cancer B. mouth cancer C. tongue cancer D. throat cancer 

Question 37. What kind of disease smokers may have? 

A. obesity B. heart disease C. pneumonia D. Both B & C  
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Question 38. How many early deaths does smoking cause in the world every year? 

A. millions B. ninety C. one million D. ninety percent  

Question 39. What does the word "it" in paragraph 2 refer to? 

A. cancer B. air  C. smoke D. breath 

Question 40. Who are more likely to have lung cancer and lung problems? 

A. People who live in the city. B. People who live with smokers. 

C. People who live with non-smokers. D. People who live in the country. 

 

PART 5: WRITING 

Give the correct tense/form of the verbs/ words given in the brackets. 

Question 41. He drives very carefully. He is a very ______________ driver. (CARE) 

Question 42. Playing tennis is one of his favorite ______________ (ACT) 

Question 43. The older generation prefer a darker and more ______________ kind of 

clothing. (TRADITION).    

 

Give the correct tense/ form of the verbs given in the brackets.  

Question 44. He used to ______________ (read) that book when he was young. 

Question 45. We ______________ (visit) Da Nang next month. 

 

Reorder the given words and phrases to form meaningful sentences. 

Question 46. classmate/ Singapore/ We are/ going / a new / to have / from /. 

=> ________________________________________________________________ 

Question 47. from / London/ did/ they / How/ to Madrid / travel /? 

=> ________________________________________________________________ 

 

Complete the second sentence in each pair so that it has a similar meaning to the first. 

Question 48. They live in a tall building, but they only use the ground floor. 

(ALTHOUGH) 

=>  Although ________________________________________________________ 

Question 49. Peter is the best guitarist in his class. (WELL) 

=> No one else _______________________________________________________ 

Question 50. We feel uncomfortable in the house. (FISH) 

=> We feel __________________________________________________________ 

 

-------THE END-------                        
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PRACTICE TEST 1 

(for E classes) 

 

PART 1: PHONETICS 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced 

differently from that of the others. 

Question 1. A. cake B. village C. make D. paper 

Question 2. A. beds B. tables C. walls D. clocks  

Question 3. A. country B. discount C. city D. college 

 

PART 2: VOCABULARY & GRAMMAR STRUCTURE 

Odd one out. 

Question 4. A. night B. hospital C. school D. airport 

Question 5. A. morning B. library C. afternoon D. night 

 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following 

questions. 

Question 6. When I see a new word, I try to guess its _________. 

 A. name B. vocabulary C. meaning  D. language 

Question 7. Can Tho is famous ________ its floating markets and beautiful rivers.  

 A. on B. for C. in D. with 

Question 8. Lemonade is my favourite _________. 

 A. drink B. fruit C. meat D. vegetable 

Question 9. There are four _________ in the North of Vietnam. 

 A. weathers B. months C. times D. seasons 

Question 10. My birthday party had lots of fun. My friends __________ it. 

 A. repeated B. enjoyed C. had D. sang 

Question 11. You shouldn’t climb a tree because you may _______ and break your leg. 

 A. fell B. fall C. hurt D. feel 

Question 12. Do you want to go ________? 

 A. shop B. shopped C. to shop D. shopping  

Question 13. Is there ________ orange juice in the fridge? 

 A. a B. any C. an D. some 

Question 14. Her grandparents ________ this town three years ago. 

 A. leave B. has left C. left D. have left  

Question 15. Mandy often eats snacks with her family ________ the afternoon. 

 A. on B. at C. in D. of 
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Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) or phrase that needs CORRECTION 

in each of the following questions. 

Question 16. They are going to build a skyscraper in front to my house next month. 

 A. are going to B. build C. in front to D. month 

Question 17. How much does these clothes cost? 

 A. much B. does C. these D. cost 

Question 18. I find watching films alone most boring than watching with friends. 

 A. find B. alone C. most boring D. friends 

Question 19. Many teenagers are addicted to social media, and many adults are, neither. 

 A. Many B. addicted C. are D. neither 

Question 20. I am interested to going camping with my close friends. 

 A. am B. friends C. with D. to 

 

 

PART 3: COMMUNICATION 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following 

exchanges.  

Question 21.  Mary: Tom, I’m having a party tonight. Would you like to come?  

   Tom: ____________ 

 A. It’s very nice.  B. I have no idea.  

 C. No, I don’t like it.  D. Yes, I’d love to. 

Question 22. Daniel: You look nice today. I like your new dress. 

 Sarah: ____________ 

 A. Oh, well done.  B. No, thanks.  

C. It’s nice of you to say so. D. Not at all. 

Question 23. Hung: Would you like to play tennis, Nam? 

  Nam:  ____________ 

A. I’d like to, but I can’t. B. Yes, I like to.  

C. No, thanks.  D. I’d like to go. 
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PART 4: READING 

Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet 

to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Question 24. What does this sign say? 

 

Question 25. What does the notice say? 

 

A. There may be ticket checks during your bus journey. 

B. Transport officers request you to buy a bus ticket. 

C. Transport officers have to keep your bus ticket. 

D. You can get your bus ticket from the transport officers. 

 

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct word 

or phrase that best fits each of the numbered blanks. 

Information about what happens in the world comes to us in many ways. Television and radio 

are two important ways of (26) ________ the news. They get the news out (27) _______ than the 

newspapers and magazines, and they don’t have to be read. Television and radio stations 

broadcast the news (28) _______ times each day. (29) ________ America, there are news 

programmes every hour. People can choose the favorite TV programmes, such as sports, films, 

fashion, news, etc. People who cannot read get (30) ________ news from television or radio 

easily. 

Question 26.     A. receiving B. watching C. listening D. getting 

Question 27.     A. fast B. faster C. fastest D. the fastest 

Question 28.     A. several B. little C. few D. any 

Question 29.     A. On B. At C. In D. Of 

Question 30.     A. the B. a C. an D. no 

 

   

A. The straight road you are coming from has ended.   

B. Trucks are not allowed. 

C. The drivers can park here. 

D. All types of motorcycles are not allowed to move on this street. 

Keep your bus ticket. Transport officers may request to see it at any time. 
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Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer 

to each of the questions. 

My name’s Tom and yesterday it was my birthday. I was nine and I got a lot of presents. 

Mum took pictures when I opened my presents. I got a red football and a blue sweater, my 

favorite colour! But my favorite present was a new bike. It’s great. My old bike was small, 

so I didn’t like it.  

After school, I went to the swimming pool with three friends. When we were there, we 

didn’t want to swim at first because the water was very cold, but when we did, we had great 

fun. Then Mum shouted “Time to go home!”, so we had a shower and got dressed quickly.  

Question 31. What did Tom receive for his birthday?  

A. A blue football  B. A red sweater  C. A new bike  D. A new car 

Question 32. Why did Tom prefer his new bike over his old bike?  

A. Because it was smaller than his old bike.   

B. Because it was bigger than his old bike. 

C. Because it had more features.     

D. Because it was a gift from his friends.  

Question 33. Which of the following words has the same meaning as “presents” in 

the passage? 

A. now   B. gifts  C. moment  D. wishes 

Question 34. How many friends did Tom go to the swimming pool with?  

A. One    B. Two   C. Three   D. Four  

Question 35. What did Tom and his friends do after swimming at the pool?  

A. They had a snack.     B. They played a game.  

C. They took a shower.     D. They went home immediately. 

 

PART 5: WRITING 

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is best written from the words/ 

phrases given. 

Question 36. It / be/ hard / Jim / do / this / task. 

A. It is hard because Jim to do this task. 

B. It is hard for Jim doing this task. 

C. It is hard that Jim to do this task.    

D. It is hard for Jim to do this task.    

Question 37. Chicago/ large/ city/ United States. 

A. Chicago is the larger city in the United States. 

B. Chicago is the largest city in the United States. 

C. Chicago is the most largest city in the United States. 

D. Chicago is a largest city in the United States. 
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Mark the letter A, B, C, or D to choose the sentence closest in meaning to the original 

one. 

Question 38. Could you show me the way to the nearest hospital? 

A. When’s the nearest hospital?   

B. What’s the nearest hospital? 

C. Where’s the nearest hospital?    

D. Why’s the nearest hospital? 

Question 39. There are many kinds of flowers in the garden. 

A. The garden has many kinds of flowers.  

B. There are no flowers in the garden. 

C. In the garden, many kinds of flowers are here. 

D. Many kinds of flowers live in the garden. 

Question 40. Although she had a good salary, she always felt unhappy in her job. 

A. Thanks to a good salary, she always felt unhappy in her job. 

B. In spite of her good salary, she always felt unhappy in her job. 

C. She always felt happy in her job because she had a good salary. 

D. She had a good salary so she always felt unhappy in her job. 

 

------ THE END ------ 
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PRACTICE TEST 2 

(for E classes) 

 

PART 1: PHONETICS 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced 

differently from that of the others. 

Question 1. A. early B. my C. usually D. city 

Question 2. A. wanted B. booked C. stopped D. washed 

Question 3. A. school B. chocolate C. lunch D. children 

 

PART 2: VOCABULARY & GRAMMAR STRUCTURE 

Odd one out. 

Question 4. A. get up B. go home C. have lunch D. train station 

Question 5. A. sweets B. cake C. balloon D. cheese 

 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following 

questions. 

Question 6. My brother likes _________ maths and playing chess. 

 A. doing B. taking C. acting  D. getting 

Question 7. The supermarket is just in front ________ you.  

 A. on B. for C. in D. of 

Question 8. How about a  _________? 

 A. meat B. sandwich C. cheese D. sugar 

Question 9. Trees drop their leaves in _________.  

 A. spring B. summer C. autumn D. winter 

Question 10. Mai has a lot of friends. Last Sunday, she _______ them to her birthday party. 

 A. returned B. completed C. invited D. played 

Question 11. You shouldn’t _________ your bike too fast because you may fall off and 

break your legs. 

 A. drive B. play C. ride D. go 

Question 12. He lives ________ 86 Tran Hung Dao street. 

 A. in B. on C. to D. at  

Question 13. There ________ a lot of flowers at the festival last week. 

 A. was B. were C. are D. is 

79



   

 

 

 “Ngôi trường giúp con tiến bộ mỗi ngày” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hướng dẫn ôn thi đánh giá năng lực tuyển sinh lớp 6 - Năm học 2025-2026 

 

 
  

Question 14. Jack usually drives ________ than John. 

 A. most fast B. more fastly C. faster D. both B and C 

Question 15. Would you like ________ smoothies? 

 A. a B. an C. some D. the 

 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) or phrase that needs CORRECTION 

in each of the following questions. 

Question 16. You should drink waters every day. 

 A. You B. should C. waters D. every day 

Question 17. How much does these clothes cost? 

 A. much B. does C. these D. cost 

Question 18. Watching films alone is most boring than watching with friends. 

 A. alone B. is C. most boring D. friends 

Question 19. Many teenagers are interested in social media, and many adults are, neither. 

 A. Many B. interested C. are D. neither 

Question 20. I am fond to going camping with my close friends. 

 A. am B. to C. with D. friends  

 

PART 3: COMMUNICATION 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following 

exchanges.  

Question 21.  Mary: Do you have any brothers of sisters? 

  Tom: ____________ 

 A. No, I don’t want them.   B. No, I’m an only child.  

 C. Yes, I have a big brother.   D. Yes, I’d love to. 

Question 22. Daniel: May I see your library card, please? 

  Sarah: ____________ 

 A. Thank you very much.  B. That’s not my car. 

 C. It’s nice of you to say so.  D. Here you are. 

Question 23. Huy: Can I borrow your fishing rob? 

  Nam: ____________ 

 A. No, I can’t.      B. I’m sorry, Nam. I’m using it.   

 C. I’d love to.  D. Yes, please. 
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PART 4: READING 

Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet 

to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Question 24. What does this sign say? 

Question 25. What does the notice say? 

 

A. Drive faster to reach the speed limit. 

B. Maintain your speed exactly at the speed limit. 

C. Stay below the speed limit for safety. 

D. Increase your speed in low-traffic areas. 

 

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct word 

or phrase that best fits each of the numbered blanks. 

Peter’s day often starts at around 8 o’clock. Peter wakes up at seven o'clock, but he 

doesn't (26)_______ up until a quarter past seven. He (27) _______ a shower and gets 

dressed. Before breakfast, he brushes  (28) _______ teeth. He leaves his house at eight 

o'clock and catches the train (29) _______ school. On the train, he reads the newspaper and 

(30) _______ the crossword. He arrives at school at about half past eight. 

Question 26. A. get B. break C. have D. wake 

Question 27. A. cleans B. dresses C. takes D. stays 

Question 28. A. her B. my C. his D. your 

Question 29. A. on B. to C. after D. with 

Question 30. A. goes B. makes C. takes D. does 

 

   

A. No emails coming today. 

B. Don’t forget to close your envelope. 

C. Be careful with virus spam in your private mail. 

D. Not be seen the envelope opened. 

Keep your speed below the posted limit to ensure traffic safety. 

81



   

 

 

 “Ngôi trường giúp con tiến bộ mỗi ngày” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hướng dẫn ôn thi đánh giá năng lực tuyển sinh lớp 6 - Năm học 2025-2026 

 

 
  

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer 

to each of the questions. 

David wanted to buy a Christmas present for a very special person, his mother. He went 

to the shopping mall and looked for a perfect gift. Suddenly, he saw a beautiful brooch in 

the shape of his favorite animal. He said to himself, “my mother loves jewelry, and the 

brooch costs only $17.” He bought the brooch and took it home. He wrapped the present in 

Christmas paper and placed it under the tree. He was excited and he was looking forward 

to Christmas morning to see the joy on his mother’s face. But when his mother opened the 

present, she shouted with fright because she saw a spider.  

Question 31. What is the main idea of the passage?  

A. David’s money       

B. David’s father’s money  

C. Disadvantages of buying presents      

D. David’s present for mother at Christmas  

Question 32. What did David buy for his mother?  

A. a pocket  B. a brooch  C. a spider  D. an animal  

Question 33. Who is “a special person”?  

A. his father   B. his mother C. his pet  D. his friend  

Question 34. According to the author, his mother likes ________. 

A. jewelry   B. nothing  C. a long coat  D. a handbag  

Question 35. How did his mother feel when she opened her present?  

A. sad  B. happy  C. frightened  D. angry 

 

PART 5: WRITING 

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is best written from the words/ 

phrases given. 

Question 36. Chicago/ large/ city/ United States. 

A. Chicago is the larger city in the United States. 

B. Chicago is the largest city in the United States. 

C. Chicago is the most largest city in the United States. 

D. Chicago is a largest city in the United States. 

Question 37. Reduce / expense / need / cut down / unnecessary purchases. 

A. To reduce expenses, we need to cut down unnecessary purchases. 

B. To reduce expenses, need cut down unnecessary purchases. 

C. To reduce expenses, we need to cut down on unnecessary purchases. 

D. To reduce expenses, need to cut down on unnecessary purchases. 
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Mark the letter A, B, C, or D to choose the sentence closest in meaning to the original 

one. 

Question 38. Could you show me the way to the airport? 

A. Where’s the airport? 

B. What’s the airport? 

C. When’s the airport? 

D. Why’s the airport? 

Question 39. There are many kinds of fish in the river. 

A. In the river, many kinds of fish are here. 

B. There is no fish in the river. 

C. The river has many kinds of fish. 

D. Many kind of fishes live in the river. 

Question 40. I don’t have enough money to buy this special food. 

A. This special food is too cheap for me to buy. 

B. This special food is too expensive for me to buy. 

C. This special food is so cheap for me to buy. 

D. This special food is so expensive for me to buy.  

 

------ THE END ------ 
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PRACTICE TEST 3 

(for E classes) 

 

PART 1: PHONETICS 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced 

differently from that of the others. 

Question 1. A. story B. worry C. fly D. study 

Question 2. A. wants B. loves C. learns D. sees 

Question 3. A. work B. write C. worry D. wonder 

 

PART 2: VOCABULARY & GRAMMAR STRUCTURE 

Odd one out. 

Question 4. A. happy B. tired C. scared D. poster 

Question 5. A. banana B. bread C. orange D. apple 

 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following 

questions. 

Question 6. I love to learn how light, heat and sound work, so I like _________. 

 A. physics B. biology C. geography D. chemistry 

Question 7. There is a souvenir shop ________ Tran Phu Street.  

 A. on B. for C. to D. of 

Question 8. What foreign _________ do you study at school? 

 A. subject B. song C. book D. language 

Question 9. What _________ is your new shirt? – It’s purple.  

 A. size B. colour C. price D. model 

Question 10. To remember English words, I listen and _________ them a lot of time. 

 A. complete B. finish C. begin D. repeat 

Question 11. Watching cartoon is young children’s common _________ at home. 

 A. activities B. accident C. hobby D. free time 

Question 12. Tom doesn’t like watching T.V. ________ does Peter. 

 A. Either B. So C. Too D. Neither  

Question 13. Lily prefers ________ to ________ in her free time. 

 A. dance/sing  B. dancing/singing  

 C. to dance/to sing D. dances/sings 

84



   

 

 

 “Ngôi trường giúp con tiến bộ mỗi ngày” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hướng dẫn ôn thi đánh giá năng lực tuyển sinh lớp 6 - Năm học 2025-2026 

 

 
  

Question 14. Some people spend most of their free time ________online. 

 A. shop B. to shop C. shopping D. All are correct 

Question 15. I have some housework. I ________ to finish it before I go out with my 

friends. 

 A. should B. must C. ought  D. can 

 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) or phrase that needs CORRECTION 

in each of the following questions. 

Question 16. Many year ago, there was a very beautiful princess who lived in a castle. 

 A. year B. was C. beautiful  D. who 

Question 17. Who’s the matter with your brother? 

 A. Who’s B. matter C. with D. your brother 

Question 18. Ba brush his teeth every morning. 

 A. brush B. his  C. teeth D. every 

Question 19. This is the more interesting book I’ve ever read. 

 A. more B. interesting C. I’ve D. read 

Question 20. Music, English, Math are my favorite lesson at school. 

 A. English B. are C. favorite D. lesson 

 

PART 3: COMMUNICATION 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following 

exchanges.  

Question 21.  Hanna: Would you like to come to dinner next Friday? 

   Jenny: ____________ 

 A. Certainly not.   B. Good luck.   

 C. I’m afraid, I can’t.   D. I hope not. 

Question 22. Boy: Are you looking forward to your holiday?  

   Girl: ____________ 

  A. We’re going to China. B. Yes, I’m really excited about it. 

  C. Not to worry. D. I’d love to. 

Question 23. Jane: How much was your new shirt?  

   Amy: ___________ 

 A. It’s a red shirt. B. It was very cheap. 

 C. It was in the shop. D. It was very boring. 
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PART 4: READING  

Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet 

to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Question 24. What does this sign say? 

Question 25. What does the notice say? 

 

A. Take your room key with you when leaving the hotel. 

B. Leave your room key at the reception desk when you go out. 

C. Keep your room key in your room when you go out. 

D. Return your room key when you check out. 

 

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct word 

or phrase that best fits each of the numbered blanks. 

I don’t usually eat breakfast. I only have a (26) _______ of coffee. I don't eat anything 

until about eleven o'clock. Then I have a biscuit and drink a glass of (27) _______. For 

lunch I usually have a salad. That's (28) _______ about twelve o'clock. I have some snacks 

at half past six in the afternoon. I'm a vegetarian, so I don't eat (29) _______ or fish. I eat 

cheese and eggs and thing like that. I often drink a glass of water or fruit (30) _______ with 

my meal. 

Question 26.    A. can B. bar C. cup D. slice 

Question 27.    A. rice B. milk C. apple D. cake 

Question 28.    A. at B. on C. in D. of 

Question 29.    A. meat B. rice C. vegetables D. fruits 

Question 30.    A. water B. juice C. orange D. lemonade 

 

  A. Pedestrians only, no vehicles traffic. 

B. Pedestrians stop. 

C. School advance warning, you’re entering school zone. 

D. Slow down, pedestrians crossing ahead. 

Please leave your room key at the reception when going out. 
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Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer 

to each of the questions. 

How can we keep our teeth healthy? Firstly, we ought to visit our dentist twice a year. 

He can fill the small holes in our teeth before they destroy the teeth. He can examine our 

teeth to check that they are growing in the right way.  

Secondly, we should brush our teeth with a toothbrush and fluoride toothpaste at least 

twice a day-once after breakfast and once before we go to bed. 

Thirdly, we should eat food that is good for our teeth and our body: milk, cheese, fish, 

brown bread, potatoes, red rice, raw vegetables and fresh fruit. Chocolate, sweets, biscuits 

and cakes are bad, especially when we eat them between meals. They are harmful because 

they stick to our teeth and cause decay. 

Question 31. How often should we visit the dentist?  

A. Once a year        B. Twice a year 

C. Only when we have toothache  D. None of the above 

Question 32. What can a dentist do to prevent tooth damage?  

A. Provide braces for crooked teeth    

B. Fill small holes in teeth  

C. Remove all teeth and provide dentures   

D. Perform teeth whitening procedures 

Question 33. When should we brush our teeth?  

A. Once a day, before breakfast  

B. Twice a day, after breakfast and before bed 

C. Three times a day, after every meal  

D. None of the above 

Question 34. Which of the following foods are good for our teeth?  

A. Chocolate and sweets     

B. Vegetables and fresh fruit 

C. Biscuits and cakes     

D. Milk and chocolate 

Question 35. Why are chocolate, sweets, biscuits, and cakes harmful to our teeth?  

A. They cause tooth sensitivity.     

B. They can make our teeth turn yellow.  

C. They stick to our teeth and cause decay.   

D. They make our teeth grow in the wrong way. 
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PART 5: WRITING 

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is best written from the words/ 

phrases given. 

Question 36. John / be / bad / English / than / me. 

A. John is badder at English than me. 

B. John is worse at English than me. 

C. John is the worst at English than me. 

D. John is more bad at English than me. 

Question 37. They / have / History / lesson / Wednesdays. 

A. They are having History lesson on Wednesdays. 

B. They had History lesson on Wednesdays. 

C. They have History lesson on Wednesdays. 

D. They has History lesson on Wednesdays. 

 

Mark the letter A, B, C, or D to choose the sentence closest in meaning to the original one. 

Question 38. We don’t have enough money to buy this beautiful house. 

A. The beautiful house is too cheap for me to buy. 

B. The beautiful house is too expensive for me to buy. 

C. The beautiful house is so cheap for me to buy. 

D. The beautiful house is so expensive for me to buy.  

Question 39. Could you show me the way to the nearest post office? 

A. Where’s the nearest post office? 

B. What’s the nearest post office? 

C. When’s the nearest post office? 

D. Why’s the nearest post office? 

Question 40. “Why don’t you get your hair cut, Gavin?” said Adam  

A. Adam advised Gavin to cut his hair. 

B. Gavin was suggested to have a hair cut. 

C. It was suggestible that Adam get Gavin’s hair cut. 

D. Adam suggested that Gavin should have his hair cut. 

 

 

------ THE END ------  
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PRACTICE TEST 4 

(for E classes) 

 

PART 1: PHONETICS 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced 

differently from that of the others. 

Question 1. A. learn B. read C. speak D. meaning 

Question 2. A. buys B. earns C. knows D. sticks 

Question 3. A. cook B. cake C. cinema D. club 

 

PART 2: VOCABULARY & GRAMMAR STRUCTURE 

Odd one out. 

Question 4. A. milk B. bottle C. tea D. water 

Question 5. A. sing B. thirsty C. hungry D. hot 

 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following 

questions. 

Question 6. I don’t like _________ sports such as biking and running. 

 A. acting B. table tennis C. outdoor D. indoor 

Question 7. The bank is ________ the restaurant and the cinema.  

 A. right B. opposite C. between D. in front 

Question 8. How do you _________ English? – I watch English cartoons on TV. 

 A. want B. practise C. talk D. have 

Question 9. These are English – Vietnamese _________.  

 A. dictionaries B. pens C. computers D. rulers 

Question 10. He ______ his homework last Sunday, but today he forgot to bring it to the 

class. 

 A. remembered B. completed C. started D. thought 

Question 11. Why shouldn’t I ________ with matches? – Because you may get a burn. 

 A. cook B. play C. use D. take 

Question 12. ________ is it from here to Noi Bai airport? – 30 kilometers. 

 A. How many B. How much C. How long  D. How far  

Question 13. Put ________ sugar in this orange juice. It will be tastier. 

 A. any B. some C. any D. few 
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Question 14. Hanh doesn’t want ________ noodles. 

 A. eat B. to eating C. to eat D. eating 

Question 15. Our friends ________ in Ho Chi Minh city since 2002. 

 A. lived B. has lived C. have lived  D. are living 

 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) or phrase that needs CORRECTION 

in each of the following questions. 

Question 16. It’s raining very hardly so we can’t go out. 

 A. It’s B. raining C. hardly  D. can’t go 

Question 17. How usually do you go shopping? 

 A. usually B. do C. go D. shopping  

Question 18. Huy makes friends very easily because he is very rude. 

 A. makes B. because  C. is D. rude 

Question 19. She wants to come at the theatre with us. 

 A. wants B. come C. at D. with 

Question 20. You shouldn’t eat too much junk food so it’s not good. 

 A. You B. eat C. junk food D. so 

 

PART 3: COMMUNICATION 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following 

exchanges.  

Question 21.  Mom: It’s time for lunch.  

    Girl: ____________ 

 A. Oh good! B. One hour. 

 C. Half past twelve. D. Good luck. 

Question 22. Boy: Would you like a cup of tea?  

   Girl: ____________ 

  A. No, I’d love one. B. Yes, I like tea. 

  C. Sorry, I’m not. D. Yes, please. 

Question 23. Boy: Do you know where the public telephone is? 

 Girl: ____________ 

A. Yes, it’s open all day. B. But it’s very old. 

C. No, why do I know?  D. There’s one at the Street corner. 
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PART 4: READING 

Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet 

to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Question 24. What does this sign say? 

Question 25. What does the notice say? 

 

A. Wi-Fi is only available in the rooms. 

B. Free Wi-Fi is available everywhere, and the password is needed. 

C. Wi-Fi is free but only in the lobby. 

D. You need to pay for Wi-Fi access. 

 

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct word 

or phrase that best fits each of the numbered blanks. 

There are four seasons in a year. (26) _______ are spring, summer, fall and winter. (27) 

_______ the spring, the weather is usually warm. Sometimes it is cold (28) _______ not 

very cold. There are many flowers in the spring. In the summer, the day is long and the 

night is short. People often (29) _______ swimming in this season. The fall is the season 

of fruits. In the winter, it is usually very cold. The day is short and (30) _______  night is 

long.  

Question 26.    A. They B. What C. The D. Which 

Question 27.    A. Of B. When C. On D. In 

Question 28.    A. or B. and C. but D. so 

Question 29.    A. make B. do C. take D. go 

Question 30.    A. a B. an C. the D. X 

 

   

A. You can’t wash your hands before meals. 

B. You want to have some soap to wash hands. 

C. Your hands need some water. 

D. You must wash your hands before meals. 

Free Wi-Fi is available in all public areas. Please ask the front desk for the password. 
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Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer 

to each of the questions. 

People usually sing because they like music or because they feel happy. When a bird 

sings, however, its song usually means much more than that the bird is happy. Birds have 

many reasons for singing. They sing to give information. Their songs are their language. 

The most beautiful songs are sung by male (cock) birds. They sing when they want to 

attract a female (hen) bird. It is their way of saying that they are looking for a wife. 

Birds also sing to tell other birds to keep away. To a bird, his tree or even a branch of 

tree, is his home. He does not want strangers to come near him, so he sings to warn them. 

If a bird cannot sing well, he usually has some other means of giving important 

information. Some birds dance, spread out their tails or make other sings. One bird has a 

most unusual way of finding a wife. It builds a small garden of shells and flowers. 

Question 31. Why do people usually sing? 

A. They like birds.     B. They feel happy. 

C. They want to tell a story.  D. They like studying music. 

Question 32. Which birds sing the most beautiful songs? 

A. Birds in a good temper    B. Cock birds 

C. Hen birds       D. Female birds which attract male birds 

Question 33. What warnings does a bird sometimes sing? 

A. A warning to keep away    

B. A warning to come quickly 

C. A warning about the approach of people 

D. A warning to stop singing 

Question 34. What do most birds never do if they cannot sing well? 

A. dance     B. sing loudly 

C. spread out their tails   D. make other sings 

Question 35. What is one bird's unusual way of attracting a hen bird? 

A. It dances.       

B. It finds flowers. 

C. It searches for a wife.     

D. It uses shells and flowers to make a garden. 
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PART 5: WRITING 

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is best written from the words/ 

phrases given. 

Question 36. Who / short / person / in your family? 

A. Who is the shorter person in your family? 

B. Who is the shortest person in your family? 

C. Who is shorter person in your family? 

D. Who shorter than you in your family?   

Question 37. By / make / small changes / our energy use / we / can / make / big / 

difference / the environment. 

A. By to make small changes on our energy use, we can make big diference for the 

environment. 

B. By making small changes in our energy use, we can make a big difference for the 

environment. 

C. By making small changes on our energy use, we can make big diference for the 

environment. 

D. By to make small changes on our energy use, we can make a big diference for the 

environment. 

 

Mark the letter A, B, C, or D to choose the sentence closest in meaning to the original one. 

Question 38. Helen's favorite sport is table tennis. 

A. Helen hates playing table tennis.  

B. Helen enjoys playing table tennis.  

C. Helen hates playing sports table tennis.  

D. Helen enjoys playing sports table tennis.  

Question 39. It’s exciting to watch the lion dance. 

A. Watching the lion dance is exciting.    

B. To watch the lion dance is boring. 

C. Exciting is to watch the lion dance.  

D. It’s boring to watch the lion dance. 

Question 40. I do judo every Tuesday and Thursday. 

A. I do judo three times a week.  

B. I do judo twice a week.  

C. I do judo once a week.   

D. I do judo four times a week. 

 

------ THE END ------  
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PRACTICE TEST 5 

(for E classes) 

 

PART 1: PHONETICS 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word whose underlined part is pronounced 

differently from that of the others. 

Question 1. A. ask B. pack C. stamp D. apple 

Question 2. A. loved B. picked C. climbed D. played 

Question 3. A. camping B. ocean C. candy D. mooncake 

 

PART 2: VOCABULARY & GRAMMAR STRUCTURE 

Odd one out. 

Question 4. A. cheese B. chocolate C. cabbage D. biscuit 

Question 5. A. in B. but C. of D. under 

 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following 

questions. 

Question 6. Nam has high temperature. He has a/an _________. 

 A. earache B. fever C. stomachache D. toothache 

Question 7. I would like to send this package ________ the USA.  

 A. on B. for C. to D. of 

Question 8. Don’t play with a _________. You may cut yourself. 

 A. knife B. stove C. shelf D. ruler 

Question 9. What _________ do you like? – I like summer.  

 A. drink B. colour C. sport D. season 

Question 10. Yesterday, we finished our lessons at 4.50 p.m, so we  ______ home at 5.15 

then. 

 A. returned B. invited C. cooked D. left 

Question 11. They are _________ the tree. They may fall off and get hurt. 

 A. driving B. going C. hanging D. climbing 

Question 12. Are they playing soccer? - Yes, ________. 

 A. they do B. are they C. do they  D. they are  

Question 13. Russia is ________ country in the world. 

 A. largest B. the largest C. the larger D. the most large 
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Question 14. You don’t need to bring an umbrella. It ________ now.  

 A. don’t rain B. is raining C. isn’t raining D. wasn’t raining  

Question 15. We sometimes ________ our grandparents on the weekend. 

 A. visits B. are visiting C. visit D. visited 

 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) or phrase that needs CORRECTION 

in each of the following questions. 

Question 16. Nga goes to school six day a week. 

 A. goes B. school C. six day  D. week 

Question 17. I like watching TV. There are a good film on TV tonight. 

 A. watching B. are C. on D. tonight  

Question 18. How much rooms are there in the new house? 

 A. much B. are there  C. in D. new 

Question 19. The cat is among the wardrobe and the bed. 

 A. cat B. is C. among D. wardrobe 

Question 20. There are two bookshelf in my sister's bedroom. 

 A. are B. bookshelf C. my D. bedroom 

 

PART 3: COMMUNICATION 

Mark the letter A, B, C or D to indicate the correct response to each of the following 

exchanges.  

Question 21.  Hanna: Would you like some more chicken? 

    Jenny: ____________. I’m full. 

 A. Yes, please!  B. No, thanks.  

 C. Yes, I would.  D. No, I wouldn’t. 

Question 22. Mary: Hi, Bob. How’s your family?  

Bob: ____________. 

 A. Fine, thank you.    B. It’s a big one. 

 C. Not at all.     D. They’re having breakfast. 

Question 23. Peter:  How’s the weather today? 

Mary: ____________. 

 A. The clouds are in the sky.  B. It’s cloudy. 

 C. There are three clouds.   D. It cloudy. 
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PART 4: READING  

Read the following sign or notice and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet 

to indicate the correct answer to each of the following questions. 

Question 24. What does this sign say? 

 

Question 25. What does the notice say? 

 

A. Feeding animals is encouraged. 

B. Feeding the animals may hurt them, so do not do it. 

C. Feed the animals only with certain types of food. 

D. Feeding the animals is allowed during specific hours. 

 

Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct word 

or phrase that best fits each of the numbered blanks. 

I live in a house near the sea. It is (26) _______ old house, about 100 years old and it’s 

very small. There are two bedrooms upstairs with no bathroom. The bathroom is 

downstairs, (27)_______ the kitchen, and there is a living room where there is a lovely old 

fireplace. There is a garden in front (28) _______ the house. The garden goes down to the 

beach, and in spring and summer, (29) _______ are flowers everywhere. I like being alone 

with my dog, Rack, but we have a lot of visitors. My city friends often stay with me. I (30) 

_______ my house for some reasons: the garden, the flowers in summer, the fee in winter, 

but the best thing is the view from my bedroom window. 

Question 26.    A. a B. an C. the D. ∅ 

Question 27.    A. between B. next to C. near to D. after 

Question 28.    A. to B. in C. on D. of 

Question 29.    A. there B. have C. go D. buy 

Question 30.    A. to love B. loving C. love D. loved 

      A. Please take off your shoes when entering this place. 

     B. You don’t have to wear shoes in this place. 

     C. Please put on your shoes when entering this place. 

     D. You can’t buy any shoes in this place. 

Do not feed the animals. It can be harmful to their health. 
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Read the following passage and mark the letter A, B, C or D to indicate the correct answer 

to each of the questions.  

Recycling is a great idea, but before you throw your garbage into a recycling bin, stop 

and think. There are lots of other things you can do with your garbage.  

How about giving your old books, toys, or clothes to a charity? The charity will sell 

your old things to make money.  

Why not take old boxes, wrapping paper, greeting cards, and ribbons to a local school? 

Teacher will use them for art classes.  

What about talking old boxes and newspaper to pet shops? They will use them to make 

beds for the animals.  

Why not take old magazines to a local doctors offices? They will put them in waiting 

room for patients to read. 

Your garbage is useful to other people. Fine a new home for your old things and help 

your town. 

Question 31. What is the main idea of the text?  

A. There are many ways to recycle.  

B. Recycling is not a good idea. 

C. Recycling is the only option for garbage disposal.  

D. Garbage should be thrown away.  

Question 32. What can you do with your old books and toys?  

A. Throw them in the recycling bin    

B. Donate them to a charity  

C. Sell them for money      

D. Keep them in storage  

Question 33. Where can you take greeting cards?  

A. Recycling center    B. Trash bin  

C. Local school    D. Pet shop  

Question 34. How can pet shops use old boxes and newspapers?  

A. Sell them to customers     

B. Recycle them into new products  

C. Make beds for animals     

D. Use them for packaging  

Question 35. What can local doctors' offices do with old magazines?  

A. Throw them away     

B. Recycle them  

C. Sell them to patients   

D. Put them in the waiting room for patients to read 
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PART 5: WRITING 

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that is best written from the words/ 

phrases given. 

Question 36. What / they / often / do / morning? 

A. What do they often do in the morning?  

B. What do they often in the morning? 

C. What do they often doing in the morning?  

D. What do they often do in morning? 

Question 37. compass/ There/ a/ books/ is/ three/ bookshelf/ and/ a/ on the/ pencil/. 

A. There is three books a pencil, and a compass on the bookshelf. 

B. There a pencil, a compass, and three books is on the bookshelf. 

C. There is a pencil and a compass on the three books bookshelf. 

D. There is a pencil, a compass, and three books on the bookshelf. 

 

Mark the letter A, B, C, or D to choose the sentence closest in meaning to the original one. 

Question 38. It’s exciting to watch the puppet show. 

A. It’s boring to watch the puppet show.  

B. To watch the puppet show is boring. 

C. Exciting is to watch the puppet show.  

D. Watching the puppet show is exciting.  

Question 39. Mary's favorite sport is volleyball. 

A. Mary hates playing volleyball.  

B. Mary hates playing sports volleyball. 

C. Mary enjoys playing volleyball.  

D. Mary enjoys playing sports volleyball.  

Question 40. John is fat because he eats so many chips. 

A. If John doesn't eat so many chips, he will not be fat. 

B. If John didn't eat so many chips, he would not be fat. 

C. John is fat though he eats so many chips. 

D. Being fat, John likes to eat so many chips. 

 

------ THE END ------ 
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ĐÁP ÁN 

A. TIẾNG VIỆT 
 

  

  

ĐỀ 1 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án D D A B B C C B A C 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án C B D B C B A B C B 

  

  

ĐỀ 2 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án A B A B D A A B A B 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án D B C A C C B B A B 

 

 

ĐỀ 3 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án D C B C A B B A B C 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án C B D D C A C B D B 

 

 

ĐỀ 4 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án D D C A C D A D C A 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án A D D C B C D C A C 

 

 

ĐỀ 5 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Đáp án C D D D C B A C A A 

Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Đáp án C A C B A A B B D B 

 

 

 

 

 

 

99



 
 

 

 

           “Ngôi trường giúp con tiến bộ mỗi ngày” 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hướng dẫn ôn thi đánh giá năng lực tuyển sinh lớp 6 - Năm học 2025-2026 

  

 

B. MÔN TOÁN 

I. ĐÁP ÁN ĐỀ LỚP G 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 

Câu 1.D 2.C 3.D 4.B 5.C 6.A 7.D 8.B 9.C 10.D 

Câu 11.D 12.B 13.B 14.A 15.C 16.A 17.D 18.C 19.C 20.A 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ 2 

1.A 2.B 3.D 4.A 5.C 6.A 7.B 8.D 9.D 10.B 

11.C 12.C 13.B 14.C 15.B 16.B 17.A 18.B 19.D 20.D 

 

ĐÁP ÁN – ĐỀ 3 

1.C 2.D 3.C 4.C 5.C 6.A 7.A 8.B 9.B 10.A 

11.A 12.D 13.C 14.A 15.D 16.D 17.D 18.D 19.A 20.C 

 

ĐÁP ÁN – ĐỀ 4 

1.C 2.B 3.A 4.D 5.A 6.C 7.B 8.D 9.C 10.C 

11.D 12.A 13.A 14.B 15.A 16.A 17.A 18.C 19.C 20.D 

                                                      

ĐÁP ÁN – ĐỀ 5 

1.D 2.A 3.D 4.A 5.B 6.C 7.B 8.A 9.D 10.C 

11.A 12.D 13.B 14.C 15.B 16.A 17.D 18.B 19.C 20.C 
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II. ĐÁP ÁN ĐỀ LỚP E  

ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO TOÁN 5 – LỚP E 

ĐỀ SỐ 1  

I. Trắc nghiệm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp 

án 

C C C D D B C C A A D B 

II. Tự luận 

Câu Đáp án 

13 
 

1 1
) 75% 0,5 0,65 35% 2

4 2
a
   

        
   

 

1 1
)6,15 : 6,15 : 3 6,15

2 5

6,15 2 6,15 5 3 6,15

61,5

b   

     



 

41 39 39 74 78
)

39 37 19 41 19
c      

14 ) 4,63a x   

3 1 7
)

20 2 12

1

15

b x

x

  



 

c) Số các số hạng của dãy 
( 1);( 2);( 3);....;( 99);( 100)x x x x x      là 100. 

Tổng của dãy số là: 

   1 100 .100 : 2 6050

2 101 121

10

x x

x

x

      

 



 

15 a) Diện tích mặt đáy bể bơi là 250 30 1500m   

b) Diện tích các mặt bên của bể bơi là   22 50 2 30 2 320m      

Diện tích toàn bộ mặt bên và mặt đáy bể bơi là 21500 320 1820m   

Diện tích một viên gạch là 2 220 25 500 0,05cm m    

Số viên gạch cần để lát bể là 1820 : 0,05 36400 (viên gạch) 
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ĐỀ SỐ 2 

I. TRẮC NGHIỆM: 12 câu x 1 điểm = 12 điểm 

1.A 2.C 3.B 4.A 5.B 6.B 7.C 8.D 9.A 10.B 11.A 12.C 
 

II. TỰ LUẬN: 3 câu (8 điểm) 

Bài  Đáp án  Bài  Đáp án  

Bài 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3  

a) Đáp án : 456 

  27,3: 4 86,4 : 4 –13,7 : 4)b  =25 

1 2 3 4 5
)

1 2 2 4 4 7 7 11 11 16

1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

2 2 4 4 7 7 11 11 16

1 15
1

16 16

c
    

        

  

+ + + +

 

Chiều cao hình tam giác là: 

  15 2:3 10 m   

Diện tích vườn hoa là: 

  225 10:2 125 m   

b. Người ta sử dụng 30%  diện tích để 

trồng hoa mai.  

Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây 

hoa mai, 

biết rằng trồng mỗi cây hoa mai cần 
21,5m  đất? 

Diện tích trồng hoa mai là: 

  2125 30:100 37,5 m   

Có thể trồng được số cây hoa mai là: 

 37,5 :1,5 25  (cây) 

Đáp số: a) 2125m .   b) 25 cây. 

 

 

 Bài 

2  

1,6 12%)a x    

 

1,6 0,12

0,12 1,6

1,72

x

x

x

 

 



 

5) 7,8 6,8b x x x      

 

 7,8 1 6,8 5

2 5

5

2

x

x

x

   

 



 

5
) :0,75 1,47

3
c x x    

4 5
1, 47

3 3

4 5
1, 47

3 3

3 1, 47

1, 47 :3

0, 49

x x

x

x

x

x

   

 
   
 

 




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ĐỀ SỐ 3 

I. Trắc nghiệm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp 

án  

D A C D C C C B C B C A 

II. Tự luận.  

Bài Đáp án Đáp án  

Bài 1. Tính nhanh  

a a)45,651 73 45,651 20 45,651 7

45,651 (73 20 7)

45,651 100 4565,1

    

   

  

 

b)35,7 99 35 0,7 35,7 99 35,7

35,7 (99 1) 35,7 100 357

     

     
 

c 1995 1994 1 1995 1994 1 1995 1994 1 1995 1994 1
c) 1

1993 1995 1994 (1994 1) 1995 1994 1994 1995 1995 1994 1994 1995 1

       
   

         
 

Bài 2: Tìm x 

a a)7,2 : 2,4 x 4,5

3 x 4,5

x 4,5 : 3

x 1,5

 

 





 

 

b)x 4,8 5,2 x 160

x (4,8 5,2) 160

x 10 160

x 160 :10

x 16

   

  

 





 

c 1 5 7 1
c) x

2 3 4 2

1 5 5
x

2 3 4

1 5 5
x :

2 4 3

1 3
x

2 4

3 1
x

4 2

5
x

4

 
    

 

 
   

 

 
  

 

 
  

 

 



 

 

 

Bài 3. 

Vận tốc của cả 2 xe ô tô là: 

180: 2 = 90 (km/h) 

Vận tốc của ô tô đi từ A là: 

90: (2 + 3) x 2 = 36 (km/h) 

Vận tốc của ô tô đi từ B là: 

90 - 36 = 54 (km/h) 
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ĐỀ SỐ 4 

I. Trắc nghiệm. 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Đáp án A B B D C A D C B A C C 

II. Tự luận.  

Bài Đáp án  

1 Bài 1. Tính bằng cách hợp lí: 

 
a)135 609 35 391     

=(135 – 35) + (609 + 391) 

= 100 + 1000 = 1100 

b)61 3,7 33 3,7 6 3,7       

=3,7 × (61 + 33 + 6) 

= 3,7 × 100= 370 

6 5 13 12
c)

19 17 19 17
    

6 13 5 12

19 19 17 17

   
      
   

1 1 2    

 Bài 2. Tìm x , biết: 

 a)x 2,43 3,31    

x 3,31 2, 43   

x 0,88  

1 6
b)x : 2

3 35
   

6
x

35
 ×

7

3
   

2
x

5
  

 x x x x 90
c) ...

3 15 35 9999 202
      

x

2
× 

2 2 2 90
...

3 15 9999 202

 
    

 
 

x

2
× 

2 2 2 90
...

1 3 3 5 99 101 202

 
    

   
 

x 1 1 1 1 1 1 90
...

2 1 3 3 5 99 101 202

 
        
 

 

x

2
× 

1 1 90

1 101 202

 
  

 
 

x

2
×

100 90

101 202
 . Suy ra x  × 100 90   

Suy ra x = 0,9 

Bài 3  

a) Chiều rộng của mảnh đất đó là: 

30 x
2

5
=12(m) 

b) Diện tích mảnh đất là:  

30.12 = 360 (m2) 

c) Diện tích trồng rau cải là:  

360 × 
5

24
= 75 (m2) 

Số ki – lô – gram rau cải thu hoạch 

được là: 75 × 4 = 300 (kg) 
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ĐÁP ÁN ĐỀ 5 

I. Trắc nghiệm 

1B 2A 3C 4C 5B 6A 

7C 8D 9C 10A 11B 12D 

II. Tự luận  

Bài1.Tính hợp lí.  

a) 6,2 x 5 + 6,2 x 4 + 6,2  

    = 6,2 x (5+4+1) = 6,2 x 10 = 62 

b)  

1 4 2 1
2

3 5 3 5

1 2 4 1
2

3 3 5 5

3 1 4

+ + +

æ ö æ ö
÷ ÷ç ç= + + +÷ ÷ç ç÷ ÷ç çè ø è ø

= + =

; 

c) 
1 1 1

...
1 3 3 5 99 101

1 1 1 1 1 1 1
...

2 1 3 3 5 99 101

1 1 1 100 50
1

2 101 2 101 101

  
  

 
        

 

 
      

 

. 

Bài2.Tìm x , biết: 

a) 3 1,2 3,6x´ - =  

    
3 3,6 1,2 4,8

4,8 :3 1,6

x

x

´ = + =

= =
 

b) 4 30x x    

    

(4 1) 30

3 30

30 : 3 10

x

x

x

  

 

 

 

c) (3 9) (16 ) 0x x´ - ´ - =  

    3 9 0x´ - =  hoặc 16 0x- =  
     3x =                     16x =   

 

Bài 3. Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: 
5

24 20
6
´ =  (m) 

a) Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: 20 x 24 = 480 (m2 ) 

b) Diện tích đất làm nhà là: 480 x 20% = 96 (m2 ) 
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C. MÔN TIẾNG ANH 

KEY - PRACTICE TEST 1 

(for G classes) 

 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Answer A B C B B B A B C D 

 

Question 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Answer D C C C A B B D A A 

                  

Question 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Answer B C C D A A C B A D 

 

Question 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Answer B D C B D B C D B C 

 

Question Answer 

41 IS HAVING 

42 HAVEN’T SEEN 

43 DOING 

44 COLLECTOR 

45 FRIENDLY 

46 There is a big yard in front of our school. 

47 She celebrated her birthday with her friends last week. 

48 We are keen on playing basketball after school. 

49 Although we like ice-cream, we don’t have it every day. 

50 He is a more persuasive speaker/ orator than his brother. 
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KEY - PRACTICE TEST 2 

(for G classes) 

 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Answer C B B C A B A C A B 

 

Question 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Answer B C D D D C B A B B 

                  

Question 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Answer A B B C C A A A A B 

 

Question 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Answer D A C A D D C A B B 

 

Question Answer 

41 UNHEALTHY 

42 EXPLANATION 

43 FLIGHTS 

44 EAT 

45 IS KNOCKING 

46 I am going to watch a football match on television tonight. 

47 What did they do in ha long bay last year? 

48 Travelling by air always makes me nervous. 

49 Apples are not as expensive as oranges. 

50 Everything in the house is said to have been stolen by the thief. 
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KEY - PRACTICE TEST 3 

(for G classes) 

 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Answer C C A A B B B C A B 

 

Question 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Answer B C A B D A B B B C 

                  

Question 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Answer D B D C B A A B A C 

 

Question 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Answer D A C C A A C B C B 

 

Question Answer 

41 EXCITING 

42 REASONABLE 

43 DECORATOR 

44 HAVEN’T SEEN 

45 SWAM 

46 I am interested in watching cartoons and romantic films. 

47 You should review your lessons for the exam. 

48 John is fond of cartoons and fairy tales. 

49 Tennis is safer than snowboarding. 

50 
Freda still hasn’t made up her mind whether to study medicine or law 

next year. 
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KEY - PRACTICE TEST 4 

(for G classes) 

 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Answer B C B A B D B C C C 

 

Question 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Answer D A B A B C C B D A 

                  

Question 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Answer D D B B B C A B D A 

 

Question 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Answer B D C A C C B C C B 

 

Question Answer 

41 CAREFUL 

42 LIAR 

43 NEIGHBORHOOD 

44 CHILDREN 

45 WELL 

46 It is cool and windy in the fall in my country. 

47 Is there a police station on the street? 

48 What about going to the movies tonight? 

49 My brother prefers playing soccer to watching TV. 

50 Not until he came into light did I recognize him. 
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KEY - PRACTICE TEST 5 

(for G classes) 

 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Answer C A A B C C D B B B 

 

Question 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Answer B C D D B A B C B B 

                  

Question 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Answer A A D C B C A A B D 

 

Question 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Answer A A C A D A D C C B 

 

Question Answer 

41 CAREFUL 

42 ACTIVITIES 

43 TRADITIONAL 

44 READ 

45 ARE GOING TO VISIT/ ARE VISITING 

46 We are going to have a new classmate from Singapore. 

47 How did they travel from London to Madrid? 

48 Although they live in a tall building, they only use the ground floor. 

49 No one else in Peter’s class plays the guitar as well as him. 

50 We feel like a fish out of water in the house. 
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KEY - PRACTICE TEST 1 

(for E classes) 

 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Answer B D C A B C B A D B 

 

Question 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Answer B D B C C C B C D D 

                  

Question 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Answer D C A B A A B A C A 

 

Question 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Answer C B B C C D B C A B 

 

 

 

 

KEY - PRACTICE TEST 2 

(for E classes) 

 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Answer B A A D C A D B C C 

 

Question 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Answer C D B C C C B C D B 

                  

Question 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Answer C D B C C A C C B D 

 

Question 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Answer D B B A C B C A C B 
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KEY - PRACTICE TEST 3 

(for E classes) 

 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Answer C A B D B A A D B D 

 

Question 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Answer A D B C C A A A A D 

                  

Question 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Answer B B B D B C A A A B 

 

Question 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Answer B B B B C B C B A D 

 

 

 

 

KEY - PRACTICE TEST 4 

(for E classes) 

 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Answer A D C B A C C B A B 

 

Question 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Answer B D B C C C A D C D 

                  

Question 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Answer A D D D B A D C D C 

 

Question 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Answer B B A B D B B B A B 
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KEY - PRACTICE TEST 5 

(for E classes) 

 

Question 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Answer A B B C B B C A D A 

 

Question 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Answer D D B C C C B A C B 

                  

Question 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Answer B A B A B B B D A C 

 

Question 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Answer A B C C D A D D C B 
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THÔNG BÁO 

TUYỂN SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2025 - 2026 
 

Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn trân trọng thông báo kế hoạch tuyển 

sinh vào lớp 6 năm học 2025 - 2026 như sau: 

1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển  

- Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

- Có hồ sơ hợp lệ theo quy định của Sở GD&ĐT Hà Nội. 

- Đúng độ tuổi quy định: 11 tuổi (sinh năm 2014). 

- Có đơn dự tuyển theo mẫu của trường.  

- Chấp nhận các quy định nhập học của Nhà trường 

2. Chỉ tiêu tuyển sinh và loại hình lớp:  

- Số lượng: Tuyển sinh 300 học sinh (10 lớp). 

- Loại hình các lớp học: 

STT Loại hình Đặc điểm 

Số tiết 

Tiếng 

Anh/tuần 

Số tiết 

Toán/tuần 

Số tiết 

Ngoại 

ngữ 2 

hoặc môn 

Tự chọn 

1 
Lớp H  

(Lớp chất lượng cao)  

Học đều các môn theo chương trình 

chuẩn của Bộ GD&ĐT, tăng số tiết 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh. 

8 tiết 

(2 tiết với 

GVNN) 

6 tiết 

 

2 tiết 

2 

Lớp E 

(Lớp tăng cường 

Toán - Anh) 

Môn Toán và Tiếng Anh được học 

chuyên sâu định hướng thi vào lớp 10 

chuyên, bên cạnh đó học sinh sẽ được 

định hướng theo ban KHTN. 

11 tiết 

(4 tiết với 

GVNN) 

8 tiết 2 tiết 

3 

Lớp G  

(Lớp tăng cường 

Tiếng Anh) 

Môn Tiếng Anh học tăng cường: 

Tiếng Anh chuyên sâu với GVVN và 

chương trình Tiếng Anh quốc tế do 

GVNN giảng dạy.  

Học sinh được định hướng thi chứng 

chỉ tiếng Anh Quốc tế (Toefl Junior và 

IELTS), HSG, Olympic và thi vào lớp 

10 chuyên, đặc biệt môn Tiếng Anh 

học sinh được học chương trình luyện 

thi IELTS trong tiết chính khóa. 

13 tiết 

(4 tiết với 

GVNN) 

6 tiết 2 tiết 

Ghi chú:  - Môn ngoại ngữ 2: Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Trung. 

                - Học sinh lớp G, ngoại ngữ 2 là môn học bắt buộc; học sinh các lớp khác có thể lựa 

chọn học ngoại ngữ 2 hoặc tham gia các môn học tự chọn của Nhà trường. 
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3. Phương thức tuyển sinh 

Kết hợp xét tuyển và kiểm tra đánh giá năng lực (ĐGNL) học sinh. 

Bước 1: Xét kết quả năm học lớp 4 và lớp 5 ở cấp Tiểu học: 

- Năm học lớp 4: Kết quả điểm kiểm tra cuối năm học môn Toán, Tiếng Việt và 

Tiếng Anh đạt từ 8 điểm trở lên. 

- Năm học lớp 5: Kết quả điểm kiểm tra học kỳ I môn Toán, Tiếng Việt và Tiếng 

Anh đạt từ 8 điểm trở lên và năng lực, phẩm chất được đánh giá loại Tốt. 

* Học sinh đạt các tiêu chí trên sẽ đủ điều kiện xét tuyển vào lớp 6 tại trường năm 

học 2025-2026 và tham gia kiểm tra ĐGNL xếp lớp. 

+ Nếu học sinh (đã trúng tuyển vào lớp 6 của trường) không tham dự kiểm tra, Nhà 

trường sẽ sắp xếp ngẫu nhiên vào lớp còn chỉ tiêu theo loại hình lớp đã đăng ký. 

+ Học sinh đăng ký vào lớp H (lớp chất lượng cao): Chỉ cần qua Bước 1 - Xét tuyển 

kết quả các năm học ở cấp Tiểu học. 

Bước 2: Kiểm tra ĐGNL xếp lớp: Áp dụng cho học sinh đăng kí vào Lớp E (lớp 

tăng cường Toán - Tiếng Anh) và lớp G (lớp tăng cường Tiếng Anh). 

- Bài kiểm tra ĐGNL theo thang điểm 20, cụ thể cách tính điểm như sau: 

 + Cách tính điểm lớp G: 

 

+ Cách tính điểm lớp E: 

 

- Nội dung kiểm tra: Thuộc chương trình giáo dục Tiểu học, chủ yếu nằm trong 

chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ GD&ĐT. 

- Thời gian kiểm tra ĐGNL:  + Đợt 1: Chủ nhật - 13/4/2025  

+ Đợt 2: Thứ Bảy - 26/4/2025 

+ Đợt 3: Chủ nhật - 11/5/2025 

Thời gian  Nội dung thực hiện 

7h45h-8h Thí sinh có mặt ở phòng thi 

8h15 Thí sinh làm bài kiểm tra Đánh giá năng lực môn Tiếng Việt 

8h45-8h55 Thi sinh nghỉ giữa giờ 

9h00-9h45 Thí sinh làm bài kiểm tra Đánh giá năng lực môn Toán (lớp G); 

môn Tiếng Anh (lớp E) 

9h45-10h05 Thí sinh nghỉ giưa giờ và ăn nhẹ 

10h10 – 11h10 Thí sinh làm bài kiểm tra Đánh giá năng lực môn Tiếng Anh 

(lớp G); môn Toán (lớp E) 

+ Hình thức kiểm tra: Học sinh làm bài kiểm tra trực tiếp. 

Tổng điểm = Điểm môn Tiếng Anhx2 + Điểm môn Toán + Điểm môn Tiếng Việt 

 

Tổng điểm = Điểm môn Toánx2 + Điểm môn Tiếng Anh + Điểm môn Tiếng Việt 
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+ Địa điểm kiểm tra: Tại Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn, phố Huy Du, 

phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

4. Thời gian và quy trình thực hiện 

4.1. Thời gian thực hiện:  

Đăng ký xét tuyển tại link trên website hoặc trực tiếp tại văn phòng Từ 10/01/2025 

Dự kiểm tra ĐGNL đợt 1 13/4/2025 

Thông báo kết quả đợt 1 15/4/2025 

Dự kiểm tra ĐGNL đợt 2 26/4/2025 

Thông báo kết quả đợt 2 29/4/2025 

Dự kiểm tra ĐGNL đợt 3 11/5/2025 

Thông báo kết quả đợt 3 14/5/2025 

Học sinh hoàn thành thủ tục nhập học Từ 19/5 - 15/6/2025 

Học sinh tham dự trại hè tự nguyện và chuẩn bị cho năm học mới 01/7/2025  

 

4.2. Quy trình thực hiện: 

a). Đăng kí dự tuyển: Theo một trong hai hình thức sau: 

- Đăng ký dự tuyển online: Tại website https://c23.lequydonhanoi.edu.vn, phụ huynh 

tham khảo Thông báo tuyển sinh, hoàn thành Form đăng ký dự tuyển online (theo link) và 

hoàn thành chuyển khoản lệ phí kiểm tra ĐGNL theo hướng dẫn. 

- Đăng ký trực tiếp: Phụ huynh đến đăng ký trực tiếp tại Trường: Phụ huynh hoàn thành 

Đơn dự tuyển theo hướng dẫn của Ban tuyển sinh và nộp lệ phí kiểm tra (nếu có) trực tiếp 

tại văn phòng nhà trường (CMHS mang theo 01 ảnh 3x4cm của học sinh - ảnh chụp trong 

thời gian không quá 12 tháng). 

Lưu ý: - Học sinh có thể đăng ký 02/03 đợt kiểm tra ĐGNL, nhưng không được đăng ký trùng loại 

hình lớp trong 02 đợt tham gia kiểm tra ĐGNL (ví dụ: Học sinh đăng ký loại hình lớp G ở đợt 

kiểm tra ĐGNL đợt 1 và đăng ký loại hình lớp E ở đợt kiểm tra ĐGNL đợt 2 hoặc ngược lại). 

- Nếu học sinh không đủ điểm trúng tuyển vào lớp G hoặc lớp E, căn cứ vào kết quả kiểm 

tra ĐGNL, Nhà trường sẽ chuyển học sinh sang lớp H (nếu học sinh đăng ký NV2 là lớp H). 

- Học sinh chỉ đăng ký 01 nguyện vọng vào lớp H, Nhà trường sẽ công bố kết quả trúng 

tuyển hoặc các yêu cầu kèm theo sau khi nhận được đầy đủ thông tin về kết quả học tập và rèn 

luyện các năm học ở cấp Tiểu học. 
 

b). Thông báo nhận hồ sơ đăng kí và kết quả kiểm tra ĐGNL:  

- Bước 1: Sau 3 ngày làm việc từ khi phụ huynh hoàn thành Đăng ký dự tuyển và Lệ phí 

kiểm tra ĐGNL, Hội đồng tuyển sinh sẽ gửi xác nhận qua Mail và tin nhắn SMS về việc 

HOÀN THÀNH các bước đăng ký của Phụ huynh. 

- Bước 2: Nhà trường gửi số báo danh và phòng kiểm tra của học sinh tới tin nhắn SMS 

của Phụ huynh trước đợt kiểm tra 3-5 ngày. 
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- Bước 3: Công bố điểm thi và lớp trúng tuyển. 

Kết quả xét tuyển và xếp lớp trúng tuyển sẽ được thông báo qua email hoặc tin nhắn SMS 

theo địa chỉ email và số điện thoại PHHS đã đăng ký trong Đơn dự tuyển. 

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh, nguyện vọng học sinh đăng ký và tiêu chí của từng loại hình lớp do 

Hội đồng tuyển sinh quy định, đồng thời căn cứ điểm tuyển sinh của học sinh, Nhà trường xét 

danh sách trúng tuyển vào các lớp theo thứ tự điểm từ cao đến thấp. Nếu học sinh không đủ điều 

kiện xếp lớp ở nguyện vọng 1, Hội đồng tuyển sinh xét nguyện vọng 2. 
 

c). Nhập học vào lớp 6: 

- Thời gian nhập học: Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, PHHS hoàn thành thủ tục 

đóng tiền nhập học cho học sinh theo 2 hình thức online hoặc trực tiếp theo hướng dẫn trên 

thông báo trúng tuyển (Nếu trong thời gian của Thông báo nhập học, phụ huynh không 

đến làm thủ tục nhập học, Hội đồng tuyển sinh xem như học sinh không có nhu cầu nhập 

học tại trường). 

- Thủ tục nhập học:  

+ Giấy khai sinh của học sinh (bản sao). 

+ 02 ảnh 3x4 (ảnh chụp không quá 12 tháng) 

+ Các khoản kinh phí theo quy định của Nhà trường.  

+ Ký bản thỏa thuận về Quy định chung đối với CMHS. 

- Thời hạn nộp Học bạ gốc: từ 26/5 đến 15/6. 

Hồ sơ gồm: 

+ Bản chính học bạ Tiểu học hợp lệ, gồm học bạ lớp 1, 2, 3, 4, 5. 

+ Quyết định cho học vượt cấp (nếu có). 

+ Các khoản kinh phí đầu năm và tháng 8/2025 theo quy định của Nhà trường (nếu 

học sinh rút hồ sơ, Nhà trường không hoàn lại khoản Cam kết nhập học đã nộp). 

* Sau khi đối chiếu học bạ với nội dung kê khai trong Đơn dự tuyển, nếu kết quả không 

trùng khớp, Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét và huỷ kết quả trúng tuyển của học sinh (nếu 

không đủ điểm và các chính sách ưu tiên xét tuyển). 

5. Lệ phí kiểm tra ĐGNL và thông tin tài khoản 

* Lệ phí tuyển sinh: 300.000 đ/học sinh - Nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản 

* Thông tin chuyển khoản: 

Chủ tài khoản: Trường THCS và THPT Lê Quý Đôn 

 Tài khoản 1: 1241 000 262 8668- Ngân hàng BIDV chi nhánh Hoàn Kiếm 

 Tài khoản 2: 1462 201 00 4316 - Ngân hàng: Agribank, Chi nhánh Tây Đô  

 Tài khoản 3: 1017 896 536 - Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Thăng Long. 
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Cú pháp chuyển khoản: Họ và tên HS_Ngày/tháng/năm sinh của HS_SĐT 

PHHS_DGNL6 

Ví dụ: Học sinh Trần Hoàng Quân sinh ngày 11 tháng 3 năm 2014, điện thoại 

0988567543            Cú pháp: TranHoangQuan_110314_0988567543_DGNL6. 

6. Chính sách học bổng của Nhà trường 

Chính sách học bổng dành cho học sinh đạt các thành tích sau trong năm học lớp 5: 

* Giảm 100% học phí cơ bản đối với học sinh đạt giải: 

+ Nhất cấp Quốc gia trong kì thi Olympic Tiếng Anh và Violympic 

* Giảm 50% học phí cơ bản đối với học sinh đạt giải: 

+ Nhì hoặc Ba cấp Quốc gia trong kì thi Olympic Tiếng Anh và Violympic. 

* Giảm 30% học phí cơ bản đối với học sinh đạt giải: 

+ Khuyến khích cấp Quốc gia; giải Nhất,  Nhì, Ba cấp thành phố/tỉnh trong kì thi 

Olympic Tiếng Anh và Violympic. 

+ Huy chương Vàng cá nhân cuộc thi Toán và KHCN do các tổ chức Quốc tế có uy 

tín tổ chức. 

* Giảm 15% học phí cơ bản đối với học sinh đạt giải: 

+ Huy chương Bạc, Đồng cá nhân cuộc thi Toán và KHCN do các tổ chức Quốc tế 

có uy tín tổ chức. 

+ Nhất, Nhì, Ba cấp Quốc gia hoặc giải Nhất cấp thành phố/tỉnh kì thi Trạng Nguyên 

Tiếng Việt, Trạng nguyên Toàn Tài. 

* Giảm 10% học phí cơ bản đối với học sinh đạt giải: 

+ Nhì, Ba cấp thành phố/tỉnh kì thi Trạng Nguyên Tiếng Việt, Trạng nguyên Toàn tài 

+ Chứng chỉ TOEFL Primary đạt tổng từ 226 điểm trở lên ở hai kỹ năng (nghe và đọc). 

+ Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge trình độ Flyers đạt 15 khiên. 

Ghi chú: Học sinh đạt học bổng, những năm tiếp theo giảm 5% HPCB nếu đạt danh hiệu học sinh 

xuất sắc cả năm học. Học sinh đạt nhiều mức học bổng sẽ được chọn mức học bổng cao nhất. 

* Chính sách ưu đãi khác: 

- Học sinh Trường Tiểu học Lê Quý Đôn và Trường Tiểu học Việt-Úc Hà Nội được 

giảm 5% học phí cơ bản trong suốt quá trình theo học tại trường. Học sinh có anh chị em 

ruột cùng theo học tại Trường sẽ áp dụng thêm các chính sách ưu đãi khác. 
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7. Thông tin liên hệ 

 Mọi thông tin tuyển sinh cần hỗ trợ, Quý phụ huynh vui lòng liên hệ: 

-  Phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường THCS & THPT Lê Quý Đôn 

-  Địa chỉ: Lô 1 - A2, KĐT mới Mỹ Đình 1, phố Huy Du, phường Cầu Diễn, quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 

-  Hotline: 0911 88 95 95  Hoặc:  (024)66844619/62874190  

-  Email: tuyensinh.c23lequydon@gmail.com   

- Website: https://c23.lequydonhanoi.edu.vn  

- Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/c23.lequydonhanoi.edu.vn 

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 
 

LINK ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2025 - 2026 
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Chúc các em học sinh ôn tập thật tốt, tham gia kỳ thi 

đánh giá năng lực vào lớp 6 đạt kết quả cao  

và sớm là thành viên của gia đình Lê Quý Đôn nhé! 

                                                                               

Nhóm biên soạn 
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